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1. Thuật ngữ:  

AE: có nghĩa là Tổ  chữ c đữớ c công nhả  n. Các Tổ  chữ c đữớ c công nhả  n (AE) đữớ c Quỹ  

Khí hả  u Xanh (GCF) chỉ  đị nh đế  phát triế n các đế  xuả t tài trớ  và thữ c hiế  n chữớng trình 

sữ  dủ ng các nguổ n lữ c củ a GCF. Trách nhiế  m củ a hổ  thữớ ng bao gổ m thiế t kế , quả n lý 

và giám sát các hoả t đổ  ng do GCF tài trớ . 

MCL: Mandala Capital Limited, tổ  chữ c đữớ c công nhả  n cho Chữớng trình GCF. 

MCSSEAFP: Chữớng trình Lữớng thữ c Nam và Đông Nam Á củ a Thủ  đô Mandala, 

chữớng trình. 

MCSSEAFF: Quỹ  Lữớng thữ c Nam và Đông Nam Á Mandala Capital, quỹ  củ a chữớng 

trình.  

APR: đế  cả  p đế n các báo cáo hiế  u suả t hàng năm theo yêu cả u củ a Quỹ  Khí hả  u Xanh 

(GCF) cho tả t cả  các chữớng trình do GCF tài trớ . Các báo cáo này bao gổ m các hoả t 

đổ  ng chính và các chỉ  sổ  hiế  u suả t (KPI) liên quan đế n viế  c thữ c hiế  n các chữớng trình 

đữớ c tài trớ . 

Thả m đị nh: Đánh giá môi trữớ ng và xã hổ  i đữớ c thữ c hiế  n cho tả t cả  các Công ty Danh 

mủ c đả u tữ tiế m năng, đả  c biế  t là đổ i vớ i các cớ sớ  hiế  n có. Quá trình này liên quan đế n 

viế  c sữ  dủ ng bả ng câu hổ i, thăm đị a điế m, phổ ng vả n và xem xét các chính sách và thủ  

tủ c củ a công ty. 

EE: có nghĩa là Thữ c thế  thữ c hiế  n. Tổ  chữ c chị u trách nhiế  m thữ c hiế  n chữớng trình do 

GCF tài trớ . 

ESG: có nghĩa là Môi trữớ ng, Xã hổ  i và Quả n trị . Mổ  t khuôn khổ  đữớ c sữ  dủ ng đế  đánh 

giá tính bế n vữ ng và tác đổ  ng đả o đữ c củ a mổ  t khoả n đả u tữ hoả  c tổ  chữ c. 

ESGAP: có nghĩa là Kế  hoả ch hành đổ  ng vế  môi trữớ ng, xã hổ  i và quả n trị : Mổ  t công củ  

giả m thiế u rủ i ro đữớ c sữ  dủ ng đế  giả i quyế t các vả n đế  môi trữớ ng và xã hổ  i đữớ c xác 

đị nh trong quá trình thả m đị nh các Công ty Danh mủ c đả u tữ. 

ESIA: có nghĩa là Đánh giá tác đổ  ng môi trữớ ng và xã hổ  i. Mổ  t quy trình xác đị nh và 

đánh giá các rủ i ro và tác đổ  ng môi trữớ ng và xã hổ  i liên quan đế n chữớng trình do GCF 

tài trớ . 

ESMS: có nghĩa là Hế   thổ ng quả n lý môi trữớ ng và xã hổ  i, quy trình có cả u trúc và liên 

tủ c do quả n lý dả n dả t đế  quả n lý hoả t đổ  ng môi trữớ ng và xã hổ  i. Nó bao gổ m sữ  tham 

gia củ a khách hàng, ngữớ i lao đổ  ng, cổ  ng đổ ng đị a phữớng bị  ả nh hữớ ng và các bên 

liên quan khác. 

E&S có nghĩa là Môi trữớ ng và Xã hổ  i. Mổ  t thuả  t ngữ  bao gổ m các chính sách, thữ c tiế n 

quả n lý, rủ i ro, tác đổ  ng, các biế  n pháp giả m thiế u và cớ chế  báo cáo liên quan đế n các 

khía cả nh môi trữớ ng và xã hổ  i củ a mổ  t chữớng trình hoả  c đả u tữ. 



Hệ thống quản lý môi trường và xã hội MCSSEAFP 
 

6 
 

ESS: có nghĩa là các biế  n pháp bả o vế   môi trữớ ng và xã hổ  i. Mổ  t bổ   tiêu chuả n xác đị nh 

các kế t quả  môi trữớ ng và xã hổ  i mong muổ n và các yêu cả u đế  đả t đữớ c chúng. Các 

tiêu chuả n này đữớ c điế u chỉ nh cho phù hớ p vớ i loả i và quy mô củ a hoả t đổ  ng và các rủ i 

ro liên quan củ a nó.  

GAP: Kế  hoả ch hành đổ  ng vế  giớ i phác thả o các sổ  liế  u và hành đổ  ng có mủ c tiêu đữớ c 

thiế t kế  đế  đả t đữớ c các mủ c tiêu liên quan đế n giớ i củ a chữớng trình do GCF tài trớ . Nó 

hổ  trớ  viế  c thữ c hiế  n các mủ c tiêu bình đả ng giớ i phù hớ p vớ i chính sách này và các yêu 

cả u củ a GCF. 

GCF: Quỹ  Khí hả  u Xanh - Quỹ  toàn cả u đữớ c thành lả  p theo khuôn khổ  UNFCCC, đóng 

vai trò là đớn vị  hoả t đổ  ng cho Cớ chế  Tài chính. GCF hổ  trớ  các nữớ c đang phát triế n 

thữ c hiế  n các nổ  lữ c thích ữ ng và giả m nhế  biế n đổ i khí hả  u. 

GRM: Cớ chế  giả i quyế t khiế u nả i: Quy trình chính thữ c do các Đớn vị  thữ c hiế  n thiế t lả  p 

đế  tiế p nhả  n, quả n lý và giả i quyế t khiế u nả i hoả  c khiế u nả i tữ  các bên liên quan. 

IFC: Tả  p đoàn Tài chính Quổ c tế . Là thành viên củ a Nhóm Ngân hàng Thế  giớ i, IFC là 

mổ  t tổ  chữ c tài chính toàn cả u thúc đả y sữ  phát triế n củ a khu vữ c tữ nhân ớ  các nữớ c 

đang phát triế n thông qua các dị ch vủ  đả u tữ, tữ vả n và quả n lý tài sả n. 

IFC PS: Tiêu chuả n Hiế  u suả t IFC. Tiêu chuả n Hiế  u suả t Môi trữớ ng và Xã hổ  i củ a IFC, xác 

đị nh trách nhiế  m củ a khách hàng trong viế  c quả n lý các rủ i ro và tác đổ  ng môi trữớ ng 

và xã hổ  i. 

NDA: Cớ quan đữớ c chỉ  đị nh quổ c gia - Các cớ quan chính phủ  đữớ c chỉ  đị nh đóng vai 

trò là ngữớ i liên lả c chính thữ c giữ a GCF và các quổ c gia tữớng ữ ng củ a hổ . NDA cung 

cả p giám sát chiế n lữớ c và hữớ ng dả n cả p quổ c gia vế  các hoả t đổ  ng liên quan đế n 

GCF. 

KPI: có nghĩa là Chỉ  sổ  hiế  u suả t chính. Các sổ  liế  u đữớ c Mandala Capital Limited sữ  

dủ ng đế  giám sát hiế  u suả t và tác đổ  ng, bao gổ m kế t quả  vế  giớ i, khí hả  u, môi trữớ ng và 

xã hổ  i (E&S), trong các chữớng trình do GCF tài trớ . 

Công ty danh mủ c đả u tữ: công ty nhả  n vổ n đả u tữ tữ  MCSSEAFP mà Mandala Capital 

Limited là Tổ  chữ c đữớ c công nhả  n và sữ  dủ ng nguổ n vổ n GCF.  

SEAH: có nghĩa là Bóc lổ  t tình dủ c, lả m dủ ng tình dủ c và quả y rổ i tình dủ c.  

Các bên liên quan: Đế  cả  p đế n các cá nhân, nhóm, cổ  ng đổ ng hoả  c tổ  chữ c chính phủ : 

đang hoả  c có thế  bị  ả nh hữớ ng trữ c tiế p hoả  c gián tiế p bớ i các hoả t đổ  ng; và/hoả  c quan 

tâm đế n các hoả t đổ  ng (tữ c là các bên quan tâm khác) 

LP: Đổ i tác hữ u hả n - đế  cả  p đế n mổ  t nhà đả u tữ vào mổ  t quỹ  cung cả p vổ n những 

không tham gia vào viế  c quả n lý hoả  c ra quyế t đị nh hàng ngày củ a quỹ . 
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TAF: có nghĩa là cớ sớ  hổ  trớ  kỹ  thuả  t. TAF là các nhóm vổ n đữớ c tài trớ  bớ i GCF và các 

nhà đổ ng đả u tữ đế  hổ  trớ  các sáng kiế n hổ  trớ  củ a các công ty danh mủ c đả u tữ và hế   

sinh thái mà hổ  hoả t đổ  ng.  

2. Giới thiệu 

2.1. Ngữ  cả nh 

2.1.1. Chữớng trình Lữớng thữ c Mandala Capital SSEA ("MCSSEAFP") là mổ  t 

chữớng trình tả  p trung vào thích ữ ng vớ i khí hả  u trong lĩnh vữ c lữớng thữ c và 

nông nghiế  p củ a Đông Nam Á. 

2.1.2. MCSSEAFP sế  sữ  dủ ng vổ n chủ  sớ  hữ u đế  giả i quyế t khoả ng cách tài trớ  trong 

các giả i pháp thích ữ ng trong nông nghiế  p ớ  Đông Nam Á. Cớ sớ  lý luả  n chính 

vế  khí hả  u củ a nó giả i quyế t nhữ ng thách thữ c củ  thế  củ a khu vữ c nhữ lãng 

phí thữ c phả m, giá cả  tăng vổ t, suy dinh dữớ ng, năng suả t nông nghiế  p thả p, 

nhu cả u protein leo thang và đóng góp đáng kế  củ a sả n xuả t lữớng thữ c vào 

phát thả i khí nhà kính. 

2.1.3.MCSSEAFP cam kế t đả m bả o các biế  n pháp bả o vế   môi trữớ ng và xã hổ  i 

mả nh mế  thông qua cách tiế p cả  n có hế   thổ ng sữ  dủ ng Hế   thổ ng Quả n lý Môi 

trữớ ng và Xã hổ  i toàn diế  n tuân thủ  Chính sách Môi trữớ ng và Xã hổ  i Cả  p nhả  t 

củ a GCF. Khung ESS củ a MCSSEAFP sế  tuân thủ  các thông lế   quổ c tế  tổ t 

nhả t, bao gổ m các tiêu chuả n GCF, Danh sách loả i trữ  IFC và Tiêu chuả n Hiế  u 

suả t IFC. 

2.1.4. MCSSEAFP sế  thữ c hiế  n Kế  hoả ch Tham gia củ a các bên liên quan, Chính 

sách củ a Ngữớ i bả n đị a, Kế  hoả ch Hành đổ  ng Giớ i và Cớ chế  Giả i quyế t Khiế u 

nả i. 

 

2.2. Phả m vi  

2.2.1. ESMS áp dủ ng cho: Mandala Capital Limited, các công ty Danh mủ c đả u tữ 

MCSSEAFP và các chuyên gia tữ vả n bên thữ  ba. 

2.2.1.1. Mandala Capital Limited: Nhóm Mandala Capital sế  phát triế n 

và triế n khai Chữớng trình ESMS đế  xác đị nh và giả i quyế t các rủ i 

ro ESG ớ  cả p đổ   chữớng trình, đả m bả o xác đị nh, thả m đị nh, 

giả m thiế u, quả n lý, báo cáo và tiế t lổ   rủ i ro và sữ  cổ  giữ a các 

công ty danh mủ c đả u tữ. 

2.2.1.2. Các công ty danh mủ c đả u tữ đữớ c đả u tữ tữ  MCSSEAFP sế  

đữớ c yêu cả u tuân theo các Yêu cả u ESG củ a MCSSEAFP ESMS. 

Mổ i công ty Danh mủ c đả u tữ dữ  kiế n sế  có mổ  t ESMS đế  đánh 

giá, giả i quyế t và giám sát. 

2.2.1.3. Tữ vả n: Bả t kỳ nhà tữ vả n bên thữ  ba nào cũng phả i tuân theo 

các nguyên tả c ESMS do Mandala Capital thiế t lả  p. 

 

3. Chính sách Môi trường, Xã hội và Quản trị của MCSSEAFP 

3.1. Ngữ  cả nh 
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3.1.1. Là mổ  t chữớng trình thích ữ ng vớ i khí hả  u đả u tữ vào nông nghiế  p và thữ c 

phả m trên khả p Đông Nam Á, Mandala Capital thế  hiế  n vai trò dả n đả u trong 

viế  c tìm kiế m tác đổ  ng tích cữ c và cách tiế p cả  n mà chúng tôi thữ c hiế  n đế  

quả n lý rủ i ro môi trữớ ng, xã hổ  i và quả n trị  (ESG) và đả u tữ hiế  u suả t 

3.1.2.Mandala Capital cam kế t đả u tữ bế n vữ ng và có trách nhiế  m. Chúng tôi tin 

rả ng các hoả t đổ  ng đả u tữ có trách nhiế  m tả o ra giá trị  bế n vữ ng, lâu dài cho 

cả  nhà đả u tữ và các công ty trong danh mủ c đả u tữ củ a chúng tôi. Do đó, 

chúng tôi đã áp dủ ng mổ  t cách tiế p cả  n có hế   thổ ng đế  tích hớ p quả n lý ESG 

vào các hoả t đổ  ng đả u tữ củ a chúng tôi trong chữớng trình. 

3.1.3. Chúng tôi tham khả o các tiêu chuả n đữớ c chả p nhả  n trên toàn cả u, chả ng 

hả n nhữ Các biế  n pháp bả o vế   môi trữớ ng và xã hổ  i củ a Quỹ  Khí hả  u Xanh 

(GCF ESS), Tiêu chuả n Hiế  u suả t củ a Tả  p đoàn Tài chính Quổ c tế  (IFC PS), 

Nguyên tả c hoả t đổ  ng củ a IFC và Nguyên tả c đả u tữ có trách nhiế  m (PRI) do 

Liên Hớ p Quổ c hổ  trớ , và chúng tôi đóng góp có ý nghĩa cho các Mủ c tiêu 

Phát triế n Bế n vữ ng (SDGs) tả i các quổ c gia hoả t đổ  ng củ a chúng tôi. Chúng 

tôi xác đị nh, thúc đả y và đo lữớ ng tác đổ  ng tích cữ c thông qua các khoả n đả u 

tữ củ a mình theo các SDG củ  thế  sau: 

3.1.3.1. SDG 2: Không còn nả n đói 

3.1.3.2. SDG 3: Sữ c khổ e và hả nh phúc tổ t 

3.1.3.3. SDG 8: Viế  c làm bế n vữ ng và tăng trữớ ng kinh tế  

3.1.3.4. SDG 10: Giả m bả t bình đả ng 

3.1.3.5. SDG 12: Tiêu dùng và sả n xuả t có trách nhiế  m 

3.1.3.6. SDG 13: Hành đổ  ng vì khí hả  u 

3.1.4. Các chính sách sau đây áp dủ ng cho các thủ  tủ c và hoả t đổ  ng đả u tữ củ a 

Mandala Capital. 

 

3.2. Quả n trị   

3.2.1.Giám đổ c MCSSEAFF chị u trách nhiế  m ký kế t các hoả t đổ  ng củ a Mandala 

Capital, bao gổ m cả  Chính sách ESG. 

3.2.2. Nhóm đả u tữ đữớ c chỉ  đị nh cho mổ i khoả n đả u tữ chị u trách nhiế  m thữ c hiế  n 

chính sách trên cớ sớ  tữ ng thổ a thuả  n. 

3.2.3. Nhà tữ vả n tác đổ  ng thữ  hai có trách nhiế  m giám sát viế  c thữ c hiế  n hàng 

ngày củ a Chính sách ESG và các thủ  tủ c liên quan cũng nhữ giám sát và 

chuả n bị  các báo cáo vế  hiế  u suả t ESG củ a MCSSEAFP và các công ty trong 

danh mủ c đả u tữ.  

 

3.3. Sữ a đổ i chính sách 

3.3.1. Chính sách đữớ c xem xét sau mổ i lả n đả u tữ đữớ c thữ c hiế  n, nế u có sữ  cổ  

ESG và sau đó mổ i năm mổ  t lả n. Nhóm sế  đữớ c thông báo vế  bả t kỳ thay đổ i 

nào trong cuổ  c hổ p đánh giá ESG hàng năm và buổ i đào tả o. Tả t cả  thông tin 
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liên lả c sế  đữớ c gữ i qua email cho Mandala Capital và các bên liên quan bên 

ngoài. 

3.4. Phả m vi 

3.4.1. Quan điế m củ a Mandala Capital vế  Đả u tữ có trách nhiế  m là tổ i đa hóa hiế  u 

suả t danh mủ c đả u tữ thông qua ESG và quả n trị  doanh nghiế  p tổ t. 

3.4.2. Chính sách này sế  áp dủ ng cho tả t cả  các khoả n đả u tữ củ a MCSSEAFP và 

trong suổ t vòng đớ i củ a khoả n đả u tữ bao gổ m nghiên cữ u ban đả u, thả m 

đị nh, giám sát và rút lui. 

 

3.5. Cam kế t đả u tữ có trách nhiế  m 

3.5.1. Mandala Capital phù hớ p vớ i Nguyên tả c Đả u tữ có trách nhiế  m (PRI) do Liên 

hớ p quổ c hổ  trớ  và cam kế t áp dủ ng 6 nguyên tả c PRI sau đây trong suổ t hoả t 

đổ  ng củ a chữớng trình: 

3.5.1.1. Nguyên tả c 1: Chúng tôi sế  kế t hớ p các vả n đế  ESG vào quá trình 

phân tích đả u tữ và ra quyế t đị nh. 

3.5.1.2. Nguyên tả c 2: Chúng tôi sế  là chủ  sớ  hữ u tích cữ c và kế t hớ p 

các vả n đế  ESG vào các chính sách và thữ c tiế n sớ  hữ u củ a 

chúng tôi. 

3.5.1.3. Nguyên tả c 3: Chúng tôi sế  tìm kiế m sữ  tiế t lổ   thích hớ p vế  các 

vả n đế  ESG bớ i các tổ  chữ c mà chúng tôi đả u tữ. 

3.5.1.4. Nguyên tả c 4: Chúng tôi sế  thúc đả y viế  c chả p nhả  n và thữ c hiế  n 

các nguyên tả c trong ngành đả u tữ. 

3.5.1.5. Nguyên tả c 5: Chúng tôi sế  làm viế  c cùng nhau đế  nâng cao 

hiế  u quả  củ a chúng tôi trong viế  c thữ c hiế  n các nguyên tả c. 

3.5.1.6. Nguyên tả c 6: Chúng tôi sế  báo cáo tữ ng hoả t đổ  ng củ a chúng 

tôi và tiế n đổ   thữ c hiế  n các nguyên tả c. 

3.5.2. Mandala Capital cam kế t duy trì sữ  không phân biế  t đổ i xữ , cớ hổ  i bình đả ng 

và đổ i xữ  công bả ng cho tả t cả  nhân viên, nhà thả u, nhà tữ vả n và nhà đả u tữ 

tham gia vào Chữớng trình và ớ  cả p đổ   Công ty Danh mủ c đả u tữ. Mandala 

Capital đả  t mủ c tiêu rả ng tả t cả  các hoả t đổ  ng và đả u tữ củ a chữớng trình 

phù hớ p vớ i Hế   thổ ng Quả n lý Môi trữớ ng và Xã hổ  i củ a mình. Mandala Capital 

tả  n tâm giả m thiế u nguy cớ bóc lổ  t, lả m dủ ng và quả y rổ i tình dủ c (SEAH) bả ng 

cách thữ c hiế  n các biế  n pháp bả o vế   mả nh mế  cho nhân viên Chữớng trình, 

nhân viên Công ty Danh mủ c đả u tữ và các bên liên quan khác. 

3.5.3. Mandala Capital cam kế t thữ c hiế  n các biế  n pháp quả n lý rủ i ro sau đây trong 

các khoả n đả u tữ củ a chúng tôi theo quy đị nh củ a Quỹ  Khí hả  u Xanh: 

3.5.3.1. Tránh, và khi không thế  tránh, giả m thiế u tác đổ  ng xả u đế n con 

ngữớ i và môi trữớ ng. 

3.5.3.2. Tăng cữớ ng tiế p cả  n công bả ng vớ i các lớ i ích phát triế n; và 

3.5.3.3. Quan tâm đúng mữ c đế n các nhóm dân sổ , nhóm và cá nhân 

dế  bị  tổ n thữớng (bao gổ m phủ  nữ , trế  em và ngữớ i khuyế t tả  t, 
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và nhữ ng ngữớ i bị  thiế  t thòi do xu hữớ ng tính dủ c hoả  c bả n dả ng 

giớ i củ a hổ ), cổ  ng đổ ng đị a phữớng, ngữớ i dân bả n đị a và các 

nhóm ngữớ i và cá nhân bị  thiế  t thòi khác bị  ả nh hữớ ng hoả  c có 

khả  năng bị  ả nh hữớ ng bớ i các hoả t đổ  ng củ a chúng tôi 

3.5.3.4. Trong suổ t thớ i gian hoả t đổ  ng củ a chữớng trình, chúng tôi 

cũng sế  tham khả o các chính sách củ a GCF: 

3.5.3.5. Các biế  n pháp bả o vế   ESS củ a Quỹ  Khí hả  u Xanh (2021 

3.5.3.6. Kế  hoả ch hành đổ  ng và chính sách giớ i củ a Quỹ  Khí hả  u Xanh 

(2018) 

 

3.6. Các hoả t đổ  ng bị  loả i trữ   

3.6.1. Mandala Capital sế  áp dủ ng danh sách loả i trữ  củ a IFC và sế  không đả u tữ 

vào các công ty có đả u tữ hoả  c hoả t đổ  ng tữ  danh sách loả i trữ  củ a IFC nhữ 

đữớ c nêu trong Phủ  lủ c 4. 

 

3.7. Cách tiế p cả  n củ a chúng tôi đổ i vớ i Quả n lý rủ i ro ESG 

3.7.1. Mandala Capital cam kế t thữ c hiế  n các phữớng pháp hay nhả t trong quả n lý 

rủ i ro ESG và đả t đữớ c tác đổ  ng tích cữ c đế n xã hổ  i và môi trữớ ng, tữ c là 

"không gây hả i" đổ ng thớ i cả i thiế  n kế t quả  môi trữớ ng và xã hổ  i cũng nhữ tả o 

ra các đổ ng lớ i ích cho môi trữớ ng và cổ  ng đổ ng. 

 

3.8. Cách chúng tôi đánh giá rủ i ro 

3.8.1. Mandala Capital sế  đả u tữ vào các công ty ớ  thị  trữớ ng Đông Nam Á có rủ i 

ro ESG tổ ng thế  thả p và khi xác đị nh rủ i ro ESG, đổ  i ngũ quả n lý hiế u và cam 

kế t quả n lý nhữ ng rủ i ro này phù hớ p vớ i thông lế   quổ c tế  tổ t. 

3.8.1.1. Đế  thữ c hiế  n chính sách này, MCSSEAFP sế  tham khả o các tiêu 

chuả n và nguyên tả c sau đây làm tiêu chuả n cho các thông lế   

quổ c tế  tổ t đữớ c áp dủ ng bớ i các công ty danh mủ c đả u tữ: 

3.8.1.2. Hiế  p ữớ c Toàn cả u 10 Nguyên tả c củ a Liên Hớ p Quổ c: Mữớ i 

Nguyên tả c | Hiế  p ữớ c Toàn cả u củ a Liên Hớ p Quổ c 

3.8.1.3. Tiêu chuả n thữ c hiế  n IFC: 2012-ifc-performance-standards-

en.pdf 

3.8.1.4. Các rủ i ro khác 

3.8.1.5. Đánh giá khí hả  u vả  t lý và chuyế n tiế p 

3.8.2. Chúng tôi sế  xem xét rủ i ro ESG trong suổ t chu kỳ đả u tữ cho đế n khi công ty 

thoát khổ i công ty. 

3.8.3. MCSSEAFP chỉ  đữớ c phép thữ c hiế  n các khoả n đả u tữ Rủ i ro E&S Loả i B và 

C. 

3.8.4. MCSSEAFP sế  sữ  dủ ng kiế n thữ c và quy trình nổ  i bổ   cũng nhữ các chuyên 

gia ESG đổ  c lả  p đế  thữ c hiế  n các mữ c đổ   thả m đị nh ESG thích hớ p trữớ c khi 

đả u tữ cũng nhữ giám sát ESG liên tủ c và tham gia vớ i các công ty danh mủ c 
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đả u tữ sau khi đả u tữ. Khi làm nhữ vả  y, MCSSEAFP sế  áp dủ ng cách tiế p cả  n 

dữ a trên rủ i ro, theo quy mô phù hớ p vớ i thữ c hành tổ t và yêu cả u củ a GCF. 

3.8.5. Khi xác đị nh mữ c đổ   rủ i ro, MCSSEAFP đế  cả  p đế n các đị nh nghĩa Danh mủ c 

GCF sau đây cũng nhữ ghi chú Hữớ ng dả n Bế n vữ ng GCF sàng lổ c và phân 

loả i các Hoả t đổ  ng đữớ c tài trớ  bớ i GCF (2019): 

3.8.5.1. Loả i A. Các hoả t đổ  ng có tiế m ả n các rủ i ro và tác đổ  ng bả t lớ i 

đáng kế  vế  môi trữớ ng và/hoả  c xã hổ  i, riêng lế  hoả  c tích lũy, đa 

dả ng, không thế  đả o ngữớ c hoả  c chữa tữ ng có. 

3.8.5.2. Loả i B. Các hoả t đổ  ng có tiế m ả n hả n chế  các rủ i ro và tác 

đổ  ng bả t lớ i vế  môi trữớ ng và/hoả  c xã hổ  i mà riêng lế  hoả  c tích 

lũy, rả t ít, nói chung là củ  thế  tả i đị a điế m, phả n lớ n có thế  đả o 

ngữớ c và dế  dàng giả i quyế t thông qua các biế  n pháp giả m thiế u; 

và 

3.8.5.3. Loả i C. Các hoả t đổ  ng có rủ i ro và/hoả  c tác đổ  ng bả t lớ i đế n 

môi trữớ ng và/hoả  c xã hổ  i tổ i thiế u hoả  c không có. 

 

3.9. Thữ c hiế  n 

3.9.1. Mandala Capital cam kế t: 

3.9.1.1. Thông báo cho các công ty danh mủ c đả u tữ tiế m năng vế  kỳ 

vổ ng và quy trình ESG củ a chúng tôi trong giai đoả n đả u củ a sữ  

tham gia. 

3.9.1.2. Thữ c hiế  n theo quy trình thả m đị nh ESG chính thữ c trong quá 

trình sàng lổ c ban đả u. 

3.9.1.3. Dữ a trên bả t kỳ khoả ng trổ ng nào đữớ c xác đị nh trữớ c khi đả u 

tữ, hãy làm viế  c vớ i các công ty trong danh mủ c đả u tữ đế  xác 

đị nh Kế  hoả ch hành đổ  ng phù hớ p nhả m cả i thiế  n hiế  u suả t trong 

suổ t vòng đớ i củ a khoả n đả u tữ. 

3.9.1.4. Đữa các cam kế t và Kế  hoả ch hành đổ  ng ESG vào đả u tữ vớ i 

các mổ c thớ i gian, trách nhiế  m và yêu cả u báo cáo rõ ràng. 

3.9.1.5. Làm viế  c vớ i các công ty danh mủ c đả u tữ trong suổ t vòng đớ i 

đả u tữ đế  nâng cao giá trị  kinh doanh thông qua cả i thiế  n hiế  u 

suả t ESG. 

3.9.1.6. Vô đị ch các cân nhả c và lả  p kế  hoả ch chiế n lữớ c ESG nhữ mổ  t 

phả n củ a nghĩa vụ ủy thác trong việc tham gia của chúng tôi với tư cách 

là giám đốc được đề cử ở cấp hội đồng quản trị. 

3.9.1.7. Theo dõi giá trị  đữớ c tả o ra thông qua cả i thiế  n hiế  u suả t ESG 

trong suổ t vòng đớ i củ a khoả n đả u tữ và đo lữớ ng tổ ng giá trị  

đữớ c tả o ra vào thớ i điế m thoái vổ n. 

3.9.1.8. Báo cáo cho các Đổ i tác hữ u hả n củ a chúng tôi và các bên liên 

quan rổ  ng lớ n hớn vế  hiế  u suả t ESG tổ ng hớ p củ a danh mủ c đả u 

tữ củ a chúng tôi. 
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3.9.2. Trong trữớ ng hớ p công ty danh mủ c đả u tữ không tuân thủ  chính sách, 

MCSSEAFP sế  nổ  lữ c hế t sữ c đế  khả c phủ c tình trả ng và làm viế  c vớ i công ty 

đế  đả t đữớ c sữ  tuân thủ  nhanh nhả t có thế . Nế u cam kế t không thành công, 

MCSSEAFP có quyế n rút khổ i khoả n đả u tữ trong trữớ ng hớ p vi phả m nghiêm 

trổ ng và không thế  khả c phủ c đữớ c đế  bả o vế   danh tiế ng và tính toàn vế n củ a 

các Đổ i tác hữ u hả n củ a chúng tôi. 

 

3.10. Giám sát và xem xét  

3.10.1. Mandala Capital sế  đánh giá và giám sát hiế  u suả t ESG củ a các công ty 

danh mủ c đả u tữ trữớ c khi đả u tữ và hàng năm. 

3.10.2. Các KPI đữớ c chổ n sế  đữớ c yêu cả u tữ  các công ty trong danh mủ c đả u tữ 

hàng năm. 

3.10.3. Các công ty danh mủ c đả u tữ cũng đữớ c yêu cả u thông báo cho 

MCSSEAFP trong trữớ ng hớ p xả y ra sữ  cổ  nghiêm trổ ng hoả  c khi nhữ ng thay 

đổ i trong cớ cả u kinh doanh hoả  c hoả t đổ  ng ả nh hữớ ng đế n hổ  sớ rủ i ro ESG 

củ a khoả n đả u tữ. 

3.11. Tiế t lổ   và đóng góp  

3.11.1. Mandala Capital sế  chia sế  báo cáo ESG hàng năm vế  hiế  u suả t danh mủ c 

đả u tữ củ a chúng tôi vớ i cổ  ng đổ ng LP củ a chúng tôi. 

 

4. Giới thiệu  

4.1. Ngữ  cả nh 

4.1.1. Các Nguyên tả c và Cam kế t nêu trong chính sách này sế  đữớ c thữ c hiế  n ớ  

hai cả p đổ  : 

4.1.1.1. ESMS tả i các công ty danh mủ c đả u tữ: Các công ty danh mủ c 

đả u tữ sế  đữớ c yêu cả u đáp ữ ng các yêu cả u ESG củ a chữớng 

trình. Các công ty sế  đữớ c yêu cả u thiế t lả  p và duy trì ESMS củ a 

hổ  đế  đánh giá, giả i quyế t, giám sát các rủ i ro và tác đổ  ng ESG 

phù hớ p vớ i các yêu cả u củ a chữớng trình 

4.1.1.2. ESMS ớ  cả p đổ   chữớng trình: Nhóm quả n lý chữớng trình sế  

thiế t lả  p và duy trì chữớng trình ESMS đế  đánh giá, giám sát và 

hổ  trớ  quả n lý các vả n đế  ESG củ a các Công ty Danh mủ c đả u 

tữ cũng nhữ giám sát các vả n đế  ESG ớ  cả p đổ   Danh mủ c đả u 

tữ tổ ng thế . 

4.1.2. Các Hữớ ng dả n hoả t đổ  ng này nhả m cung cả p thông tin cả n thiế t đế  hổ  trớ  

viế  c triế n khai và vả  n hành ESMS. Chúng dữ a trên Chính sách và Tiêu chuả n 

Thữ c hiế  n củ a IFC vế  Bế n vữ ng Xã hổ  i và Môi trữớ ng năm 2012, và các Ghi 

chú Hữớ ng dả n củ a hổ , đã đữớ c hài hòa vớ i các Nguyên tả c và Tiêu chuả n 

Môi trữớ ng và Xã hổ  i củ a GCF. 

4.1.3. Các bả ng sau đây nêu bả  t các nguyên tả c hoả t đổ  ng: 
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Phả n ESMS Tóm tả t 

Phả n 5 Đánh giá tác đổ  ng môi trữớ ng và 

xã hổ  i (ESIA) 

Phả n này cung cả p mổ  t cái nhìn tổ ng 

quan vế  các rủ i ro và tác đổ  ng môi 

trữớ ng và xã hổ  i liên quan đế n ngành 

nông nghiế  p trong khu vữ c mủ c tiêu. 

 

Phả n 6: ESMS ớ   cấp chữớng trình Phả n này nêu bả  t các phữớng pháp đữớ c 

sữ  dủ ng trong suổ t vòng đớ i đả u tữ đế  

đánh giá, lả  p kế  hoả ch, thữ c hiế  n, giám 

sát và xem xét ESG củ a các công ty 

danh mủ c đả u tữ. 

Phả n 7: Phân bổ  nguổ n lữ c, năng lữ c và 

trách nhiế  m củ a tổ  chữ c 

Phả n này cung cả p mổ  t cái nhìn tổ ng 

quan vế  các tài nguyên dữ  kiế n.  

Phả n 8: Tiêu chuả n Bả o vế   Môi trữớ ng, Xã 

hổ  i và Quả n trị  

Phả n này bao gổ m các tiêu chí và yêu 

cả u vế  các khía cả nh quả n trị  tổ t và môi 

trữớ ng và hiế  u quả  xã hổ  i. 

Phả n 9: Giám sát và Báo cáo Phả n này nhả n mả nh chữớng trình giám 

sát hiế  u suả t ESG củ a các công ty trong 

danh mủ c đả u tữ và báo cáo cho các 

đổ i tác hữ u hả n. 

Phả n 10: Tiế t lổ   thông tin Phả n này nhả n mả nh viế  c tiế t lổ   thông tin 

môi trữớ ng và xã hổ  i kị p thớ i và dế  tiế p 

cả  n cho tả t cả  các bên liên quan. Nó 

đả m bả o tính minh bả ch trong suổ t vòng 

đớ i dữ  án, cho phép các bên liên quan 

tham gia và quả n lý rủ i ro hiế  u quả . 

 

5. Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA): 

5.1. Tóm tả t Điế u hành Đánh giá Tác đổ  ng MCSSEAFP: 

5.1.1. Quỹ  Lữớng thữ c Mandala Capital SSEA (MCSSEAFF) là mổ  t quỹ  đả u tữ tữ 

nhân, tả  p trung vào thích ữ ng vớ i khí hả  u trong lĩnh vữ c lữớng thữ c và nông 

nghiế  p củ a Đông Nam Á. Cớ sớ  lý luả  n chính vế  khí hả  u củ a nó giả i quyế t 

nhữ ng thách thữ c củ  thế  củ a khu vữ c nhữ lãng phí thữ c phả m, giá cả  tăng 

vổ t, suy dinh dữớ ng, năng suả t nông nghiế  p thả p, nhu cả u protein leo thang 

và đóng góp đáng kế  củ a sả n xuả t lữớng thữ c vào phát thả i khí nhà kính. 

MCSSEAFF hổ  trớ  các giả i pháp thích ữ ng có thế  mớ  rổ  ng nhả m cả i thiế  n 

năng suả t nông nghiế  p, tăng cữớ ng chuổ i giá trị  cho thữ c phả m bổ  dữớ ng và 

xây dữ ng khả  năng phủ c hổ i củ a nông hổ   nhổ  và chuổ i cung ữ ng trữớ c các 

cú sổ c khí hả  u. Các cân nhả c vế  giớ i đữớ c lổ ng ghép trong chu kỳ đả u tữ củ a 

quỹ  đế  đả m bả o rả ng các lớ i ích thích ữ ng bao trùm và đáp ữ ng nhu cả u củ a 

phủ  nữ  và các nhóm dế  bị  tổ n thữớng. 
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5.1.2. Nhóm MCSSEAFF đã tham gia vào đánh giá tác đổ  ng xã hổ  i và môi trữớ ng 

toàn diế  n, phân tích rủ i ro tữ  cả p quỹ , rủ i ro củ  thế  củ a quổ c gia và rủ i ro khí 

hả  u.  

5.1.3. MCSSEAFP cam kế t đả m bả o các biế  n pháp bả o vế   môi trữớ ng và xã hổ  i 

mả nh mế  thông qua cách tiế p cả  n có cả u trúc và dữ a trên hế   thổ ng đữớ c mô 

tả  trong Hế   thổ ng Quả n lý Môi trữớ ng và Xã hổ  i (ESMS) phù hớ p vớ i Chính 

sách Môi trữớ ng và Xã hổ  i Cả  p nhả  t củ a Quỹ  Khí hả  u Xanh (GCF). Khung ESS 

đữớ c MCSSEAFP thông qua tuân thủ  các tiêu chuả n quổ c tế  hàng đả u, bao 

gổ m các biế  n pháp bả o vế   củ a GCF, Tiêu chuả n Hiế  u suả t IFC và Danh sách 

Loả i trữ  IFC. Ngoài ra, MCSSEAFP đã xây dữ ng Kế  hoả ch Hành đổ  ng Giớ i, 

Chính sách Ngữớ i bả n đị a và Cớ chế  Giả i quyế t Khiế u nả i (Phủ  lủ c 10). 

5.1.4.  Đế  xác đị nh và đánh giá các rủ i ro môi trữớ ng và xã hổ  i tiế m ả n liên quan đế n 

chữớng trình MCSSEAFP và các công ty danh mủ c đả u tữ mủ c tiêu củ a nó, 

MCSSEAFP đã tiế n hành nghiên cữ u trên máy tính đế  bàn. 

5.1.5. Ngoài ra, MCSSEAFP đã có sữ  tham gia rổ  ng rãi củ a các bên liên quan đế  

đị nh hình thiế t kế  và chiế n lữớ c củ a Chữớng trình. Mổ  t sổ  cuổ  c tham vả n đó 

bao gổ m các nhà đả u tữ, công ty đữớ ng ổ ng, cớ quan chính phủ , chuyên gia 

trong ngành, chuyên gia tữ vả n, nhóm giớ i, hổ c viế  n và nhữ ng ngữớ i thủ  

hữớ ng. Các hình thữ c tữớng tác bao gổ m các cuổ  c hổ p trữ c tiế p, tữ vả n, sữ  

kiế  n. Sữ  hớ p tác củ a các bên liên quan sế  vả n là mổ  t phả n không thế  thiế u 

củ a chữớng trình trong suổ t quá trình thữ c hiế  n. (Tham khả o Phủ  lủ c 8 đế  biế t 

thêm thông tin) 

5.1.6. Đổ  i ngũ MCSSEAFP có kiế n thữ c sâu rổ  ng vế  ngành, kinh nghiế  m đả u tữ trữớ c 

đó vào nông nghiế  p và ý kiế n đóng góp liên tủ c củ a các bên liên quan. 

MCSSEAFP đã phân loả i chữớng trình là Loả i Rủ i ro Môi trữớ ng và Xã hổ  i I-2 

theo Chính sách Môi trữớ ng và Xã hổ  i sữ a đổ i năm 2021 củ a GCF. 

5.1.7. Phả n này sế  phác thả o các xu hữớ ng toàn ngành trong nông nghiế  p, cũng 

nhữ các rủ i ro cả p quổ c gia và cả p dữ  án và các chiế n lữớ c củ a MCSSEAFP 

đế  giả m thiế u chúng. 

5.2. Tổ ng quan vế  chữớng trình MCSSEAFP: 

5.2.1. MCSSEAFP là mổ  t chữớng trình trị  giá 202 triế  u đô la, trong đó MC đang yêu 

cả u đả u tữ 35 triế  u đô la tữ  GCF và 1 triế  u đô la tài trớ  không hoàn lả i tữ  GCF 

cho Cớ sớ  Hổ  trớ  Kỹ  thuả  t (TAF) 10 triế  u đô la. MCSSEAFP dữ  đị nh tả  p trung 

vào các ữu tiên ớ  Đông Nam Á (Indonesia, Philippines, Viế  t Nam và Thái Lan). 

Đế  đả t đữớ c các quổ c gia trổ ng tâm, nhóm đã tiế n hành đánh giá thị  trữớ ng 

nghiêm ngả  t xem xét nhu cả u tài trớ  khí hả  u đế  đáp ữ ng các mủ c tiêu NDC, 

liên kế t quổ c gia, hế   sinh thái đả u tữ và khoả ng cách thị  trữớ ng hiế  n tả i. 

5.2.2. Mandala Capital đã hoả t đổ  ng trong 14 năm qua trong lĩnh vữ c thữ c phả m 

và nông nghiế  p ớ  Nam Á thông qua đả u tữ vào các doanh nghiế  p nông 

nghiế  p. Đổ  i ngũ quả n lý xây dữ ng trữ c tiế p tữ  kinh nghiế  m thu đữớ c trong các 

quỹ  tiế n nhiế  m. Đổ  i ngũ đả u tữ có tổ ng cổ  ng 40+ năm kinh nghiế  m đả u tữ vào 
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thữ c phả m và nông nghiế  p, khí hả  u và các thị  trữớ ng mớ i nổ i. Nhóm nghiên 

cữ u có hiế u biế t sâu sả c vế  chuổ i giá trị  thữ c phả m và nông nghiế  p, các công 

nghế   phổ  biế n trong khu vữ c và kiế n thữ c thị  trữớ ng đị a phữớng ớ  Nam và 

Đông Nam Á vớ i khả  năng tiế p cả  n đổ  c quyế n vào dòng giao dị ch. Thông qua 

Quỹ  tiế n nhiế  m, nhóm đã xây dữ ng đữớ c danh tiế ng vô song vớ i tữ cách là 

nhà đả u tữ nông nghiế  p và thữ c phả m hàng đả u, đã đả u tữ vào nhiế u công 

ty đi đả u trong lĩnh vữ c thữ c phả m và nông nghiế  p. 

5.2.3. MCSSEAFP ữu tiên các khoả n đả u tữ mang lả i tiế n bổ   có thế  đo lữớ ng đữớ c 

trong viế  c nâng cao năng suả t, cả i thiế  n kế t quả  dinh dữớ ng và tăng cữớ ng 

an ninh lữớng thữ c. Đế  làm đữớ c điế u đó, MCSSEAFP tả  p trung vào năm chủ  

đế  trong lĩnh vữ c thữ c phả m và nông nghiế  p trong khu vữ c, đây là cớ hổ  i lớ n 

nhả t cho các chiế n lữớ c chổ ng chị u vớ i khí hả  u. Đó là: 

5.2.3.1. Protein: Các công ty tham gia vào chuổ i giá trị  protein tữ  thữ c 

ăn chăn nuôi đế n sả n xuả t và chế  biế n protein 

5.2.3.2. Năng suả t: Các công ty tham gia vào viế  c tăng năng suả t tả i 

trang trả i hoả  c các nhà máy - thông qua công nghế  , năng suả t, 

hả t giổ ng, phân bón, máy móc, v.v. 

5.2.3.3. Quả n lý chả t thả i / Hiế  u quả  tài nguyên: Các công ty tham gia 

vào viế  c chuyế n đổ i chả t thả i thành sả n phả m có giá trị  cao hớn, 

tái chế  vả  t liế  u, công nghế   kinh tế  tuả n hoàn. 

5.2.3.4. Sữ c khổ e và Dinh dữớ ng: Các công ty tham gia vào viế  c tả o ra 

các sả n phả m thữ c phả m lành mả nh và bế n vữ ng và các dả n 

xuả t đế  đáp ữ ng nhu cả u mớ i nổ i củ a ngữớ i tiêu dùng. 

5.2.3.5. Logistics: Các công ty tham gia vào sữ  phát triế n bế n vữ ng 

củ a lĩnh vữ c logistics trong các doanh nghiế  p nông nghiế  p và 

thữ c phả m nhữ kinh doanh chuổ i lả nh. 

5.2.4. MCSSEAFP sế  tả  p trung vào các doanh nghiế  p vữ a và nhổ  có lớ i nhuả  n tữ  

0,5 triế  u đô la đế n 10 triế  u đô la và dữ  kiế n đả u tữ 5 triế  u đế n 25 triế  u đô la 

cho mổ i giao dị ch. Quỹ  sế  đả u tữ theo cách so le và nhả m mủ c đích nả m giữ  

các vị  trí kiế m soát trong các công ty có thế  thúc đả y sữ  thay đổ i, xúc tác đổ i 

mớ i khí hả  u, áp dủ ng công nghế  , tiế p cả  n kiế n thữ c và tả o ra giá trị  thữ c sữ  

đế  làm cho các công ty này bế n vữ ng và có thế  mớ  rổ  ng. 

5.2.5. Lĩnh vữ c Thữ c phả m và Nông nghiế  p vả n là mổ  t lĩnh vữ c tữớng đổ i ít đữớ c 

biế t đế n đổ i vớ i các nhà đả u tữ do nhữ ng đả  c điế m đổ  c đáo củ a nó, thiế u 

nhiế u quỹ  và thiế u nhiế u công ty niêm yế t công khai trong khu vữ c. Tuy nhiên, 

vớ i sữ  kế t hớ p phù hớ p giữ a GCF, DFI và vổ n tữ nhân, MC tin rả ng đây sế  là 

sữ  kế t hớ p phù hớ p, cùng vớ i tiế n củ a TAF, đế  thúc đả y chiế n lữớ c này vế  phía 

trữớ c và huy đổ  ng thêm vổ n cho các quỹ  trong tữớng lai. 

 

5.3. Bổ i cả nh nông nghiế  p  
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5.3.1. MCSSEAFP nhả m mủ c đích mớ  khóa khả  năng thích ữ ng khí hả  u mả nh mế , 

an ninh lữớng thữ c và lớ i ích cổ  ng đổ ng thông qua các khoả n đả u tữ nông 

nghiế  p củ a mình.  

5.3.2. Các tác đổ  ng tích cữ c đế n môi trữớ ng và xã hổ  i bao gổ m:  

5.3.2.1. Thúc đả y các hoả t đổ  ng nông nghiế  p thích ữ ng vớ i biế n đổ i khí 

hả  u đế  tăng cữớ ng an ninh lữớng thữ c trữớ c sữ  thay đổ i củ a điế u 

kiế  n khí hả  u 

5.3.2.2. Giả m thả t thoát và lãng phí thữ c phả m trong chuổ i giá trị  thông 

qua cả i thiế  n lữu trữ , hả  u cả n chuổ i lả nh và đổ i mớ i chế  biế n  

5.3.2.3. Thúc đả y các hoả t đổ  ng quả n lý chăn nuôi phát thả i thả p, bao 

gổ m cả i thiế  n thữ c ăn, quả n lý phân 

5.3.2.4. Hổ  trớ  đa dả ng hóa cây trổ ng và nguổ n thu nhả  p đế  nâng cao 

năng lữ c thích ữ ng củ a các cổ  ng đổ ng nông nghiế  p dế  bị  tổ n 

thữớng 

5.3.2.5. Tăng cữớ ng chuổ i giá trị  bao trùm và hế   thổ ng thữ c phả m đị a 

phữớng đế  tăng cữớ ng khả  năng chổ ng chị u, dinh dữớ ng và sinh 

kế , đả  c biế  t là đổ i vớ i phủ  nữ  và các nhóm yế u thế  

5.3.2.6. Cả i thiế  n hiế  u quả  sữ  dủ ng nữớ c trong hế   thổ ng canh tác thông 

qua công nghế   tữớ i tiêu và thu hoả ch nữớ c thông minh vớ i khí 

hả  u 

5.3.3. Chữớng trình cũng nhả  n ra rả ng các hoả t đổ  ng này có thế  mang lả i nhữ ng 

rủ i ro vả  t chả t vế  môi trữớ ng và xã hổ  i. Các rủ i ro và tác đổ  ng tiế m ả n khác 

nhau tùy theo phân ngành và giai đoả n vòng đớ i, tữ  thiế t kế  và xây dữ ng đế n 

vả  n hành và cuổ i cùng là đóng cữ a. Hế   thổ ng thả m đị nh và quả n lý danh mủ c 

đả u tữ củ a MCSSEAFP đữớ c thiế t kế  đế  đả m bả o nhữ ng rủ i ro này đữớ c dữ  

đoán, giám sát và giả m thiế u theo Tiêu chuả n Hiế  u suả t IFC (PS). 

Chủ  đế  đả u tữ Rủ i ro E&S  Chiế n lữớ c giả m thiế u Tiêu chuả n hiế  u suả t củ a 

IFC 

Protein - Suy thoái đả t, ô nhiế m 

nữớ c tữ  nữớ c thả i.- Mả t đa 

dả ng sinh hổ c do chuyế n 

đổ i đả t làm thữ c ăn.- Phát 

thả i khí mê-tan và khí nhà 

kính tữ  chăn nuôi.- Sữ  

dủ ng quá nhiế u kháng sinh 

và các mổ i quan tâm vế  

phúc lớ i đổ  ng vả  t.- Mùi hôi 

và chả t thả i ả nh hữớ ng đế n 

các cổ  ng đổ ng lân cả  n.- 

Rủ i ro lao đổ  ng và các mổ i 

nguy hiế m vế  an toàn trong 

chế  biế n. 

- Hổ  trớ  chăn nuôi phát 

thả i thả p và hế   thổ ng 

tái sinh.- Yêu cả u xữ  lý 

chả t thả i và kiế m soát 

nữớ c thả i thích hớ p 

trong nuôi trổ ng thủ y 

sả n.- Thúc đả y các 

chữ ng nhả  n (ví dủ : 

Global GAP, ASC) và 

thữ c hành thú y có 

trách nhiế  m.- Đả m bả o 

phúc lớ i đổ  ng vả  t và 

giế t mổ  nhân đả o.- Áp 

dủ ng các quy trình 

PS1 – Đánh giá và quả n lý 

rủ i ro E&SPS2 – Lao đổ  ng 

và điế u kiế  n làm viế  cPS3 – 

Hiế  u quả  tài nguyên và 

ngăn ngữ a ô nhiế mPS4 – 

Sữ c khổ e, An toàn và An 

ninh cổ  ng đổ ngPS6 – Bả o 

tổ n đa dả ng sinh hổ c 
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OHS trong các cớ sớ  

chế  biế n. 

Năng suả t  - Ô nhiế m đả t và nữớ c do 

lả m dủ ng hóa chả t.- Cả n 

kiế  t nữớ c ngả m do tữớ i 

tiêu.- Rủ i ro an toàn cho 

ngữớ i lao đổ  ng do tiế p xúc 

vớ i thuổ c trữ  sâu và sữ  

dủ ng máy móc.- Tiế p cả  n 

không bình đả ng vớ i cớ giớ i 

hóa hoả  c công nghế   nông 

nghiế  p.- Rác thả i điế  n tữ  

hoả  c loả i trữ  kỹ  thuả  t sổ  

khổ i các công củ  công 

nghế   nông nghiế  p. 

- Thúc đả y quả n lý dị ch 

hả i tổ ng hớ p và xữ  lý 

hóa chả t nông nghiế  p 

an toàn.- Hổ  trớ  tữớ i 

tiêu tiế t kiế  m nữớ c (ví 

dủ : hế   thổ ng nhổ  giổ t).- 

Cung cả p trang bị  bả o 

hổ   cá nhân và đào tả o 

cho công nhân nông 

trả i- Khuyế n khích tiế p 

cả  n toàn diế  n các giả i 

pháp nông nghiế  p kỹ  

thuả  t sổ .- Thữ c hiế  n 

các quy trình xữ  lý chả t 

thả i điế  n tữ . 

PS1- Đánh giá và quả n lý 

rủ i ro và tác đổ  ng môi 

trữớ ng và xã hổ  i  

PS2- Lao đổ  ng và điế u 

kiế  n làm viế  c  

PS3- Hiế  u quả  tài nguyên 

và ngăn ngữ a ô nhiế m  

PS4- Sữ c khổ e, an toàn 

và an ninh cổ  ng đổ ng  

PS6- Bả o tổ n đa dả ng 

sinh hổ c và quả n lý bế n 

vữ ng tài nguyên thiên 

nhiên sổ ng 

Quả n lý chả t thả i / 

Hiế  u quả  tài 

nguyên 

- Ô nhiế m không khí, nữớ c 

hoả  c đả t tữ  chả t thả i đữớ c 

quả n lý kém. - Phát thả i khí 

nhà kính tữ  quá trình phân 

hủ y. - Mùi hôi và sâu bổ  

gả n các bãi rác. - Nguy cớ 

thữớng tích hoả  c bế  nh tả  t 

củ a ngữớ i lao đổ  ng trong 

các cớ sớ  chả t thả i. - Khả  

năng chổ ng chị u củ a cổ  ng 

đổ ng đổ i vớ i cớ sớ  hả  tả ng 

chả t thả i. 

- Thữ c hiế  n các hế   

thổ ng kiế m soát ô 

nhiế m và ngăn chả  n. - 

Thúc đả y ủ  phân, khí 

sinh hổ c và hế   thổ ng 

tuả n hoàn. - Đào tả o 

ngữớ i lao đổ  ng vế  thữ c 

hành an toàn và sữ c 

khổ e. - Tham khả o ý 

kiế n củ a cổ  ng đổ ng và 

thiế t lả  p các cớ chế  

khiế u nả i. - Đả m bả o 

tuân thủ  các quy đị nh 

vế  chả t thả i và khí thả i. 

PS1- Đánh giá và quả n lý 

rủ i ro và tác đổ  ng môi 

trữớ ng và xã hổ  i  

PS2- Điế u kiế  n lao đổ  ng 

và làm viế  c  

PS3 = Hiế  u quả  tài nguyên 

và phòng chổ ng ô nhiế m  

PS4- Sữ c khổ e, an toàn 

và an ninh cổ  ng đổ ng 

Sữ c khổ e và dinh 

dữớ ng 

- Các vả n đế  vế  an toàn 

thữ c phả m do ô nhiế m. - 

Thữ c hành lao đổ  ng không 

an toàn hoả  c không công 

bả ng trong sả n xuả t và 

đóng gói thữ c phả m. - Loả i 

trữ  ngữớ i tiêu dùng dế  bị  

tổ n thữớng do giá cả  hoả  c 

tình trả ng sả n có. - Tiế p thị  

các sả n phả m không lành 

mả nh hoả  c tuyên bổ  gây 

hiế u lả m. 

- Yêu cả u HACCP hoả  c 

chữ ng nhả  n an toàn 

thữ c phả m tữớng 

đữớng. - Thữ c thi hớ p 

đổ ng công bả ng, giớ  

làm viế  c và điế u kiế  n 

an toàn. - Thúc đả y 

phát triế n sả n phả m 

toàn diế  n và khả  năng 

chi trả . - Đả  t ra các 

nguyên tả c đả o đữ c 

cho quả ng cáo và ghi 

nhãn sả n phả m. 

PS1- Đánh giá và quả n lý 

rủ i ro và tác đổ  ng môi 

trữớ ng và xã hổ  i  

PS2- Lao đổ  ng và điế u 

kiế  n làm viế  c  

PS3- Hiế  u quả  tài nguyên 

và ngăn ngữ a ô nhiế m 

PS4- Sữ c khổ e, An toàn 

và An ninh Cổ  ng đổ ng  

PS5- Thu hổ i đả t và tái 

đị nh cữ không tữ  nguyế  n 
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-Phát sinh chả t thả i rả n tữ  

bao bì hoả  c phế  phả m 

nông nghiế  p  

- Xả  nữớ c thả i hoả  c khí thả i 

tữ  chế  biế n hoả  c xữ  lý thữ c 

phả m 

- Thữ c hiế  n các quy 

trình quả n lý chả t thả i 

đổ i vớ i bao bì và tàn dữ 

nông nghiế  p 

- Đả m bả o xữ  lý nữớ c 

thả i và khí thả i đúng 

cách đế  đáp ữ ng các 

tiêu chuả n môi trữớ ng 

Hả  u cả n - Tiêu thủ  năng lữớ ng và 

khí thả i carbon cao. - Sữ  

dủ ng chả t làm lả nh có hả i 

(ví dủ : HFC). - Các mổ i 

nguy hiế m vế  an toàn 

đữớ ng bổ   và rủ i ro nghế  

nghiế  p. - Rủ i ro dị ch chuyế n 

tữ  viế  c xây dữ ng cớ sớ . - 

Bả t bình đả ng giớ i hoả  c lao 

đổ  ng trong công viế  c 

logistics phi chính thữ c 

- Đả u tữ kho lả nh tiế t 

kiế  m năng lữớ ng và 

thân thiế  n vớ i khí hả  u. - 

Chuyế n đổ i sang chả t 

làm lả nh tữ  nhiên (ví 

dủ : amoniac, CO₂). - 

Cung cả p đào tả o lái xe 

và công nhân, trang bị  

bả o hổ   cá nhân và lả  p 

kế  hoả ch an toàn tuyế n 

đữớ ng. - Tiế n hành 

thả m đị nh đả t đai và 

áp dủ ng FPIC khi cả n 

thiế t. - Yêu cả u chính 

sách lao đổ  ng chính 

thữ c cho các đổ i tác 

logistics. 

PS1- Đánh giá và quả n lý 

rủ i ro và tác đổ  ng môi 

trữớ ng và xã hổ  i  

PS2- Lao đổ  ng và điế u 

kiế  n làm viế  c  

PS3- Hiế  u quả  tài nguyên 

và ngăn ngữ a ô nhiế m  

PS4- Sữ c khổ e, an toàn 

và an ninh cổ  ng đổ ng  

PS5- Thu hổ i đả t và tái 

đị nh cữ không tữ  nguyế  n 

PS7- Ngữớ i bả n đị a 

 

 

5.4. Bổ i cả nh quổ c gia 

5.4.1. Thái Lan: Nông nghiế  p rả t quan trổ ng đổ i vớ i nế n kinh tế  Thái Lan, chiế m 

khoả ng 8,1% GDP và cung cả p viế  c làm cho hớn 30% lữ c lữớ ng lao đổ  ng.1 Thái 

Lan là quổ c gia dả n đả u thế  giớ i vế  xuả t khả u gả o, cao su và sả n. Tuy nhiên, 

lĩnh vữ c này phả i đổ i mả  t vớ i nhữ ng thách thữ c đáng kế  tữ  biế n đổ i khí hả  u, 

bao gổ m nhiế  t đổ   tăng, lữớ ng mữa không đế u và các hiế  n tữớ ng thớ i tiế t cữ c 

đoan nhữ hả n hán và lũ lủ t, đe dổ a năng suả t và sữ  ổ n đị nh. Nhiế  t đổ   tăng và 

lữớ ng mữa thả t thữớ ng có thế  làm giả m năng suả t củ a các loả i cây trổ ng chủ  

lữ c, chả ng hả n nhữ lúa và sả n, lên đế n 15% vào giữ a thế  kỹ . Ngành nông nghiế  p 

củ a Thái Lan đữớ c quy đị nh theo Đả o luả  t Tăng cữớ ng và Bả o tổ n Chả t lữớ ng 

Môi trữớ ng Quổ c gia và luả  t lao đổ  ng điế u chỉ nh điế u kiế  n và quyế n củ a ngữớ i 

lao đổ  ng. Mả  c dù các luả  t này nhả m giả i quyế t tác đổ  ng môi trữớ ng và bả o vế   

lao đổ  ng, những viế  c thữ c thi ớ  nông thôn còn hả n chế , đả  c biế  t là liên quan 

 
1 Tổ  chữ c Lữớng thữ c và Nông nghiế  p củ a Liên hớ p quổ c. (2018). Nghiên cứu điển hình Thái Lan: Tổng quan về lĩnh vực 

nông lâm nghiệp và thủy sản.  
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đế n viế  c sữ  dủ ng thuổ c trữ  sâu và an toàn cho ngữớ i lao đổ  ng trong các cổ  ng 

đổ ng nông nghiế  p. 

5.4.1.1. Rủ i ro môi trữớ ng 

5.4.1.1.1. Khan hiế m nữớ c do khí hả  u: Nhiế  t đổ   tăng và lữớ ng mữa thả t 

thữớ ng tả o ra tình trả ng thiế u nữớ c, đả  c biế  t là đổ i vớ i các cánh đổ ng 

lúa sữ  dủ ng nhiế u nữớ c. Vào mùa khô, hả n hán đữớ c dữ  báo sế  trớ  

nên thữớ ng xuyên hớn, gây căng thả ng cho cả  nguổ n cung cả p 

nữớ c tữớ i tiêu và nữớ c uổ ng. 

5.4.1.1.2. Tăng nguy cớ sâu bế  nh: Nhiế  t đổ   ả m hớn tả o điế u kiế  n thuả  n lớ i cho 

sâu bế  nh hả i cây trổ ng, làm giả m năng suả t và tăng nhu cả u sữ  

dủ ng thuổ c trữ  sâu, làm ô nhiế m đả t và đữớ ng nữớ c. 

5.4.1.1.3. Nữớ c biế n dâng và xâm nhả  p mả  n: Các khu vữ c nông nghiế  p ven 

biế n, đả  c biế  t là ớ  Đổ ng bả ng sông Cữ u Long, phả i đổ i mả  t vớ i tình 

trả ng xâm nhả  p mả  n ngày càng tăng do mữ c nữớ c biế n dâng. Điế u 

này ả nh hữớ ng đế n chả t lữớ ng đả t và làm giả m đả t canh tác, đả  c 

biế  t là đế  sả n xuả t lúa. 

5.4.1.1.4. Phá rữ ng và phát thả i khí nhà kính: Viế  c mớ  rổ  ng trổ ng cao su và 

sả n góp phả n vào nả n phá rữ ng, giả i phóng carbon dữ  trữ  và tăng 

lữớ ng khí thả i. Rữ ng củ a Thái Lan đóng mổ  t vai trò quan trổ ng trong 

viế  c cô lả  p carbon và sữ  mả t mát củ a chúng làm trả m trổ ng thêm 

các tác đổ  ng khí hả  u. 

5.4.1.2. Rủ i ro xã hổ  i 

5.4.1.2.1. Bóc lổ  t lao đổ  ng trong nông nghiế  p: Lao đổ  ng di cữ, đả  c biế  t là tữ  

Myanmar và Lào, là phổ  biế n trong lĩnh vữ c nông nghiế  p củ a Thái 

Lan. Nhữ ng ngữớ i lao đổ  ng này thữớ ng phả i đổ i mả  t vớ i sữ  bả o vế   

pháp lý không đả y đủ , lữớng thả p và điế u kiế  n không an toàn, vớ i 

các trữớ ng hớ p lao đổ  ng trế  em đữớ c báo cáo ớ  mổ  t sổ  loả i cây 

trổ ng nhả t đị nh. 

5.4.1.2.2. Mổ i quan tâm vế  sữ c khổ e cổ  ng đổ ng: Các cổ  ng đổ ng ớ  các vùng 

nông nghiế  p phả i đổ i mả  t vớ i nhữ ng rủ i ro sữ c khổ e do ô nhiế m 

thuổ c trữ  sâu trong nguổ n cung cả p nữớ c, dả n đế n các vả n đế  vế  

hô hả p và các bế  nh ngoài da. 

5.4.1.2.3. Quyế n sớ  hữ u và di dớ i đả t đai: Mớ  rổ  ng nông nghiế  p thữớng mả i 

thữớ ng dả n đế n tranh chả p đả t đai, đả  c biế  t ả nh hữớ ng đế n các 

cổ  ng đổ ng bả n đị a và nông hổ   nhổ , nhữ ng ngữớ i có thế  mả t quyế n 

tiế p cả  n đả t canh tác. 

5.4.2. Viế  t Nam: Nông nghiế  p ớ  Viế  t Nam là nế n tả ng củ a nế n kinh tế , đóng góp 

khoả ng 18% GDP và sữ  dủ ng hớn 47% dân sổ .2Đổ ng bả ng sông Cữ u Long, 

đữớ c gổ i là "bát lúa", có năng suả t cao những dế  bị  tổ n thữớng bớ i các tác 

 
2 Tổ  chữ c Lữớng thữ c và Nông nghiế  p củ a Liên hớ p quổ c. (n.d.). Việt Nam | Lồng ghép nông nghiệp vào Kế hoạch thích 

ứng quốc gia (NAPs). FAO. Truy cả  p tháng 7 năm 2025, tữ  trang web củ a FAO 
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đổ  ng củ a biế n đổ i khí hả  u, bao gổ m mữ c nữớ c biế n dâng và nhiế m mả  n. 

Nhữ ng thay đổ i này đe dổ a năng suả t cây trổ ng, vớ i sả n lữớ ng lúa dữ  kiế n sế  

giả m tớ i 20% do xâm nhả  p mả  n và thay đổ i mô hình lữớ ng mữa. Luả  t Bả o vế   

môi trữớ ng Viế  t Nam điế u chỉ nh ô nhiế m, quả n lý chả t thả i và đa dả ng sinh 

hổ c, trong khi luả  t lao đổ  ng đả  t ra các tiêu chuả n vế  đổ i xữ  công bả ng trong 

nông nghiế  p. Tuy nhiên, viế  c thữ c thi vả n là mổ  t thách thữ c, đả  c biế  t là ớ  các 

vùng nông nghiế  p xa xôi. 

5.4.2.1. Rủ i ro môi trữớ ng 

5.4.2.1.1. Nữớ c biế n dâng và nhiế m mả  n đả t: Mữ c nữớ c biế n dâng làm tăng 

xâm nhả  p mả  n ớ  Đổ ng bả ng sông Cữ u Long, làm giả m năng suả t 

lúa và đe dổ a sinh kế  đị a phữớng. Mữ c đổ   mả  n dữ  kiế n sế  tăng tớ i 

30%, khiế n đả t đai màu mớ  trữớ c đây không thích hớ p cho viế  c 

trổ ng lúa. 

5.4.2.1.2. Tả n suả t thớ i tiế t cữ c đoan gia tăng: Viế  t Nam phả i đổ i mả  t vớ i 

các cớn bão và mữa lớ n ngày càng thữớ ng xuyên, gây ra lũ quét 

gây thiế  t hả i cho mùa màng và cớ sớ  hả  tả ng nông nghiế  p, làm gián 

đoả n nguổ n cung cả p lữớng thữ c đị a phữớng và ổ n đị nh kinh tế . 

5.4.2.1.3. Suy thoái đả t do lũ lủ t do khí hả  u: Lũ lụt thường xuyên gây xói mòn 

đất và mất chất dinh dưỡng, đặc biệt là ở các cánh đồng lúa, dẫn đến giảm 

năng suất cây trồng. 

5.4.2.1.4. Căng thả ng nhiế  t và năng suả t cây trổ ng: Nhiế  t đổ   cao hớn, đả  c 

biế  t là trong mùa sinh trữớ ng, gây căng thả ng cho cây trổ ng và 

giả m năng suả t đổ i vớ i các loả i cây trổ ng nhả y cả m vớ i nhiế  t nhữ lúa 

và cà phê, vổ n là chìa khóa cho sả n lữớ ng nông nghiế  p củ a đả t 

nữớ c. 

5.4.2.2. Rủ i ro xã hổ  i 

5.4.2.2.1. Nghèo đói và bả t bình đả ng ớ  nông thôn: Nông hổ   sả n xuả t nhổ , 

đả  c biế  t là ngữớ i dân tổ  c thiế u sổ , phả i đổ i mả  t vớ i khả  năng tiế p cả  n 

thị  trữớ ng và nguồn lực tài chính hạn chế, làm tăng tính dễ bị tổn thương về 

kinh tế của họ. 

5.4.2.2.2. Di cữ do khí hả  u: Thớ i tiế t khả c nghiế  t và lũ lủ t buổ  c các cổ  ng đổ ng 

nông thôn phả i di cữ, làm gián đoả n nguổ n lao đổ  ng nông nghiế  p 

và ả nh hữớ ng đế n nế n kinh tế  đị a phữớng. 

5.4.2.2.3. Xung đổ  t quyế n sớ  hữ u đả t: Mớ  rổ  ng nông nghiế  p nhanh chóng 

đã làm gia tăng tranh chả p đả t đai, vớ i nông dân đị a phữớng và 

ngữớ i dân tổ  c thiế u sổ  thữớ ng mả t quyế n tiế p cả  n đả t canh tác. 

5.4.3. Indonesia: Ngành nông nghiế  p chiế m 13% GDP, sữ  dủ ng khoả ng 30% lữ c 

lữớ ng lao đổ  ng.3 Dả u cổ , gả o và cao su là nhữ ng mả  t hàng xuả t khả u chủ  lữ c, 

những biế n đổ i khí hả  u, vớ i nhiế  t đổ   tăng và lữớ ng mữa không thế  đoán trữớ c, 

 
3 Tổ  chữ c Hớ p tác và Phát triế n Kinh tế . (2023). Indonesia (Chữớng quổ c gia Giám sát và Đánh giá Chính sách Nông 

nghiế  p 2023). Trong Giám sát và đánh giá chính sách nông nghiệp 2023: Thích ứng với biến đổi khí hậu của nông nghiệp 

(tr. –). Nhà xuả t bả n OECD. 
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đe dổ a năng suả t cây trổ ng. Nông nghiế  p ven biế n phả i đổ i mả  t vớ i nhữ ng 

thách thữ c bổ  sung tữ  nữớ c biế n dâng và xâm nhả  p mả  n, đả  c biế  t là ớ  các 

vùng trổ ng lúa trũng thả p. Đả o luả  t Quả n lý Môi trữớ ng và luả  t lao đổ  ng nhả m 

mủ c đích điế u chỉ nh các hoả t đổ  ng môi trữớ ng và quyế n củ a ngữớ i lao đổ  ng 

trong nông nghiế  p. Tuy nhiên, viế  c thữ c thi thữớ ng còn thiế u, đả  c biế  t là ớ  các 

vùng sâu vùng xa và các cổ  ng đổ ng nông nghiế  p phi chính thữ c. 

5.4.3.1. Rủ i ro môi trữớ ng 

5.4.3.1.1. Phá rữ ng và phát thả i khí nhà kính: Phá rữ ng quy mô lớ n đổ i vớ i 

các đổ n điế n dả u cổ  làm tăng tổ c đổ   phát thả i khí nhà kính và giả m 

hả p thủ  carbon. Đả  c biế  t, viế  c chuyế n đổ i đả t than bùn giả i phóng 

carbon đáng kế , góp phả n vào sữ  nóng lên toàn cả u. 

5.4.3.1.2. Hả n hán và giả m nguổ n nữớ c: Vớ i lữớ ng mữa thay đổ i do biế n đổ i 

khí hả  u, mổ  t sổ  khu vữ c trả i qua các đớ t khô hả n kéo dài, ả nh hữớ ng 

đế n nguổ n nữớ c sả n có cho ruổ  ng lúa và đổ n điế n. Con sổ  này đữớ c 

dữ  báo sế  tăng tớ i 20% ớ  Java, vùng trổ ng lúa chính củ a Indonesia. 

5.4.3.1.3. Lũ lủ t và sả t lớ  đả t gia tăng: Cữớ ng đổ   mữa tăng gây ra lũ lủ t 

thữớ ng xuyên hớn, gây thiế  t hả i cho mùa màng, di dớ i các cổ  ng 

đổ ng nông nghiế  p và tăng nguy cớ sả t lớ  đả t, đả  c biế  t là ớ  nhữ ng 

khu vữ c dổ c nhữ đổ n điế n cà phê. 

5.4.3.1.4. Xói mòn đả t và mả t chả t dinh dữớ ng do thớ i tiế t khả c nghiế  t: Tả n 

suả t thớ i tiế t cữ c đoan tăng làm suy giả m chả t lữớ ng đả t, xói mòn 

lớ p đả t mả  t và làm cả n kiế  t chả t dinh dữớ ng, làm giả m năng suả t 

nông nghiế  p trong dài hả n. 

5.4.3.2. Rủ i ro xã hổ  i 

5.4.3.2.1. Bóc lổ  t lao đổ  ng trong các đổ n điế n: Điế u kiế  n lao đổ  ng kém, bao 

gổ m lữớng thả p, các biế  n pháp an toàn không đả y đủ  và các trữớ ng 

hớ p lao đổ  ng trế  em, là phổ  biế n ớ  các đổ n điế n dả u cổ  và cao su 

củ a Indonesia. 

5.4.3.2.2. Rủ i ro sữ c khổ e cổ  ng đổ ng: Tiế p xúc vớ i thuổ c trữ  sâu ả nh hữớ ng 

đế n sữ c khổ e cổ  ng đổ ng, vớ i nhữ ng cữ dân gả n đó phả i đổ i mả  t vớ i 

các bế  nh vế  đữớ ng hô hả p và bế  nh ngoài da ngày càng tăng. 

5.4.3.2.3. Xung đổ  t vế  quyế n sữ  dủ ng đả t củ a ngữớ i bả n đị a: Viế  c mớ  rổ  ng 

nông nghiế  p thữớng mả i lả n chiế m đả t đai củ a ngữớ i bả n đị a, dả n 

đế n tranh chả p và di dớ i cổ  ng đổ ng đị a phữớng 

5.4.4. Philippines: Nông nghiế  p ớ  Philippines rả t cả n thiế t cho an ninh lữớng thữ c và 

viế  c làm ớ  nông thôn, đóng góp 10% GDP và sữ  dủ ng khoả ng 25% lữ c lữớ ng 

lao đổ  ng.4 Lĩnh vữ c này phả i đổ i mả  t vớ i nhữ ng thách thữ c đáng kế  tữ  bão 

thữớ ng xuyên, lũ lủ t và nhiế  t đổ   tăng, đe dổ a sả n xuả t lúa, dữ a và ngô. Các 

 
4 Ngân hàng Thế  giớ i. (2022). Báo cáo Khí hậu và Phát triển Quốc gia: Philippines (trang Phả n 4.2.1). Lả y tữ  kho dữ  liế  u mớ  

củ a Ngân hàng Thế  giớ i. 
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mô hình khí hả  u dữ  đoán rả ng nhiế  t đổ   tăng và mữ c nữớ c biế n dâng sế  làm 

giả m đả t canh tác và năng suả t, tác đổ  ng trữ c tiế p đế n an ninh lữớng thữ c. 

5.4.4.1. Rủ i ro môi trữớ ng 

5.4.4.2. Thiế  t hả i do bão và bão: Philippines chị u trung bình 20 cớn bão 

mổ i năm, gây thiế  t hả i nghiêm trổ ng vế  mùa màng, đả  c biế  t là 

trong lĩnh vữ c lúa gả o và dữ a. Cữớ ng đổ   bão đã tăng lên, vớ i 

nữớ c dâng do bão gây ra xâm nhả  p mả  n gây thiế  t hả i cho đả t 

canh tác. 

5.4.4.3. Xói mòn đả t do thớ i tiế t khả c nghiế  t: Lữớ ng mữa lớ n và lũ lủ t 

do bão làm tăng xói mòn đả t, đả  c biế  t là ớ  các vùng núi, nới các 

loả i cây trổ ng nhữ ngô đữớ c trổ ng trên đả t dổ c, làm giả m đả t 

canh tác và đổ   phì nhiêu củ a đả t. 

5.4.4.4. Nhiế  t đổ   tăng ả nh hữớ ng đế n sữ  phát triế n củ a cây trổ ng: Nhiế  t 

đổ   cao hớn, đả  c biế  t là trong các giai đoả n tăng trữớ ng quan 

trổ ng, làm giả m năng suả t lúa và dữ a. Dữ  kiế n mữ c tăng 1,5°C 

vào năm 2050 có thế  làm giả m sả n lữớ ng lúa gả o lên đế n 15%, 

ả nh hữớ ng đế n an ninh lữớng thữ c. 

5.4.4.5. Mữ c nữớ c biế n dâng và xâm nhả  p mả  n: Mữ c nữớ c biế n dâng 

đe dổ a đả t nông nghiế  p ven biế n, vớ i sữ  xâm nhả  p mả  n làm giả m 

đổ   phì nhiêu củ a đả t ớ  các khu vữ c sả n xuả t lúa, đả  c biế  t là ớ  các 

vùng trũng thả p nhữ Thung lũng Cagayan và Visayas. 

5.4.4.6. Rủ i ro xã hổ  i 

5.4.4.6.1. Mả t an ninh lữớng thữ c do mả t mùa: Mả t mùa do bão và lũ lủ t 

làm tăng giá lữớng thữ c, ả nh hữớ ng không tữớng xữ ng đế n các 

cổ  ng đổ ng có thu nhả  p thả p phủ  thuổ  c vào các mả  t hàng chủ  lữ c 

giá cả  phả i chăng. 

5.4.4.6.2. Vi phả m quyế n lao đổ  ng: Nhiế u công nhân nông nghiế  p đữớ c 

tuyế n dủ ng phi chính thữ c mà không có hớ p đổ ng, khiế n hổ  không 

đữớ c tiế p cả  n vớ i các biế  n pháp bả o vế   hoả  c phúc lớ i pháp lý. 

 

5.5. Rủ i ro môi trữớ ng và xã hổ  i bả ng cách sữ  dủ ng Hữớ ng dả n Hiế  u suả t củ a IFC 

Bả ng dữớ i đây phác thả o các rủ i ro chính vế  môi trữớ ng và xã hổ  i liên quan đế n các lĩnh 

vữ c mủ c tiêu củ a MCSSSEAFP propramme, rút ra tữ  Tiêu chuả n Hiế  u suả t củ a IFC. Các 

rủ i ro bổ  sung có thế  phát sinh tùy thuổ  c vào bổ i cả nh củ  thế  củ a tữ ng đánh giá và sế  

đữớ c phân tích trong quá trình thả m đị nh ESG củ a Quỹ . Đổ i vớ i mổ i giao dị ch, Rủ i ro ESG 

và các biế  n pháp giả m thiế u sế  đữớ c tiế n hành nhữ mổ  t phả n củ a quá trình thả m đị nh.  

Tiêu chuẩn thực hiện IFC 1: Rủi ro trong quản lý môi trường và xã hội 

Chỉ số Mô tả rủi ro và giảm thiểu 

Môi trữớ ng và xã hổ  i 

Hế   thổ ng quả n lý 

Rủ i ro: Thiế u mổ  t quy trình có cả u trúc đế  xác đị nh, đánh giá và 

quả n lý rủ i ro môi trữớ ng và xã hổ  i. 
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Giả m thiế u: Triế n khai ESMS bao gổ m xác đị nh rủ i ro, 

đánh giá, kế  hoả ch quả n lý và giám sát thữớ ng xuyên. Các 

công ty thiế u năng lữ c sế  đữớ c đào tả o nhữ mổ  t phả n củ a hổ  

trớ  kỹ  thuả  t. 

Đánh giá rủi ro Rủ i ro: Không đánh giá chính xác các rủ i ro vế  môi trữớ ng và xã 

hổ  i, dả n đế n các tác đổ  ng và trách nhiế  m pháp lý không lữớ ng 

trữớ c đữớ c. 

Giả m thiế u: Tiế n hành đánh giá rủ i ro toàn diế  n, tham gia vớ i 

các chuyên gia và cổ  ng đổ ng đị a phữớng, đổ ng thớ i cả  p nhả  t 

đánh giá thữớ ng xuyên. Các công ty thiế u năng lữ c sế  đữớ c 

đào tả o vế  xác đị nh, giả m thiế u rủ i ro môi trữớ ng và xã hổ  i nhữ 

mổ  t phả n củ a hổ  trớ  kỹ  thuả  t. 

Sự tham gia của các bên 

liên quan 

Rủ i ro: Sữ  tham gia không đả y đủ  vớ i các bên liên quan, dả n 

đế n xung đổ  t và thiế u hổ  trớ . 

Giả m thiế u: Thả m đị nh sế  đữớ c tiế n hành dữ a trên sữ  tham gia 

củ a các bên liên quan. Nhữ ng ngữớ i không thữ c hành đả y đủ  

sế  phát triế n và thữ c hiế  n kế  hoả ch tham gia củ a các bên liên 

quan, đả m bả o giao tiế p minh bả ch và giả i quyế t các mổ i quan 

tâm củ a các bên liên quan. (Tham khả o Phủ  lủ c 8) 

Lả m dủ ng, bóc lổ  t hoả  c 

quả y rổ i trên cớ sớ  giớ i 

(SEAH) 

Rủ i ro: Các công ty có thế  thiế u kiế n thữ c vế  bả o lữ c trên 

cớ sớ  giớ i. Hổ  có thế  có hiế u biế t hả n chế  vế  rủ i ro SEAH 

ả nh hữớ ng đế n nhân viên và khách hàng củ a hổ . Ngoài ra, 

mổ  t sổ  Cớ chế  giả i quyế t khiế u nả i (GRM) có thế  không 

đữớ c bao gổ m trong các điế u khoả n SEAH củ a hổ .  

Giả m thiế u: Tiế n hành thả m đị nh đế  đánh giá năng lữ c, nhả  n 

thữ c, chính sách và thủ  tủ c liên quan đế n SEAH củ a công ty. 

Nế u xác đị nh đữớ c khoả ng trổ ng, chuyên gia tữ vả n tác đổ  ng 

củ a Mandala Capital, chuyên vế  giớ i, sế  hổ  trớ  các công ty xây 

dữ ng và tăng cữớ ng năng lữ c củ a hổ , bao gổ m tăng cữớ ng 

các cớ chế  giả i quyế t khiế u nả i đế  kế t hớ p các cân nhả c củ a 

SEAH. (Phủ  lủ c 10) 

Chuả n bị  cho trữớ ng hớ p 

khả n cả p 

Rủ i ro: Các công ty có thế  thiế u hế   thổ ng ữ ng phó khả n 

cả p đả y đủ . Điều này có thể bao gồm thiếu hoặc không đầy đủ 
các giao thức, thiết bị, biển báo, hệ thống báo động, đào tạo 
nhân viên và diễn tập khẩn cấp thường xuyên. Sự chuẩn bị 
không đầy đủ có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng cho sự an toàn 
của nhân viên và cộng đồng và có thể ảnh hưởng đến khả năng 
duy trì hoạt động của công ty trong thời kỳ khủng hoảng. 
Giả m thiế u: Trong quá trình thả m đị nh ESG, các công ty sế  

đữớ c đánh giá dữ a trên sữ c mả nh củ a sữ  chuả n bị  cho 

trữớ ng hớ p khả n cả p củ a hổ . Các chuyế n thăm thữ c đị a 

có thế  đữớ c tiế n hành đế  đánh giá thữ c tiế n thữ c tế .  

Nế u xác đị nh đữớ c lổ  hổ ng, nhóm MCSSEAFP sế  kế t hớ p 

các hành đổ  ng khả c phủ c vào Kế  hoả ch Hành đổ  ng ESG 
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củ a công ty yêu cả u cả i thiế  n các giao thữ c, đào tả o và 

thiế t bị  khả n cả p.  MCSSEAFP sế  tữ vả n cho các công ty 

danh mủ c đả u tữ vế  EPRP bao gổ m xác đị nh các khu vữ c 

có thế  xả y ra tai nả n và tình huổ ng khả n cả p, thông tin liên 

lả c và các cá nhân có thế  bị  ả nh hữớ ng. (Phủ  lủ c 18) 

Tiêu chuẩn thực hiện IFC 2: Rủi ro về lao động và điều kiện làm việc 

Chỉ số Mô tả rủi ro và giảm thiểu 

An toàn và sữ c khổ e ngữớ i 

lao đổ  ng 

Rủ i ro: Điế u kiế  n làm viế  c kém, các biế  n pháp an toàn và sữ c 

khổ e không đả y đủ , vi phả m quyế n lao đổ  ng. 

Giả m thiế u: Thiế t lả  p và thữ c thi các chính sách an toàn và 

sữ c khổ e toàn diế  n, đả m bả o thữ c hành lao đổ  ng công 

bả ng, đổ ng thớ i cung cả p thiế t bị  đào tả o và bả o hổ  . 

Đổ i xữ  công bả ng và không 

phân biế  t đổ i xữ  

Rủ i ro: Phân biế  t đổ i xữ  và đổ i xữ  không công bả ng vớ i ngữớ i lao 

đổ  ng, dả n đế n các vả n đế  pháp lý và sữ  không hài lòng củ a 

nhân viên. 

Giả m thiế u: Thữ c hiế  n các chính sách không phân biế  t đổ i xữ , 

đả m bả o cớ hổ  i viế  c làm bình đả ng và cung cả p cớ chế  khiế u 

nả i cho ngữớ i lao đổ  ng. (Tham khả o Phủ  lủ c 10) 

An toàn và Sữ c khổ e Nghế  

nghiế  p (OHS) 

Rủ i ro: Tỹ  lế   tai nả n tả i nới làm viế  c và các mổ i nguy hiế m 

vế  sữ c khổ e cao, dả n đế n thữớng tích và các vả n đế  sữ c 

khổ e củ a ngữớ i lao đổ  ng. Giả m thiế u: Thữớ ng xuyên kiế m 

tra các hoả t đổ  ng OHS, cung cả p đào tả o liên tủ c, thữ c thi 

các giao thữ c an toàn và duy trì các kế  hoả ch ữ ng phó 

khả n cả p. 

Phả n hổ i củ a nhân viên Rủ i ro: Các công ty có thế  thiế u cớ chế  tổ  giác, khiế u nả i hoả  c 

khiế u nả i chính thữ c. Nế u không có hế   thổ ng có cả u trúc, nhân 

viên có thế  không có cách nào an toàn đế  báo cáo khiế u nả i, 

bao gổ m các trữớ ng hớ p bả o lữ c trên cớ sớ  giớ i (GBV) và bóc 

lổ  t, lả m dủ ng và quả y rổ i tình dủ c (SEAH). Điế u này có thế  dả n 

đế n các vả n đế  pháp lý và tổ n hả i danh tiế ng. Giả m thiế u: Trong 

quá trình thả m đị nh trữớ c khi đả u tữ, các công ty sế  đữớ c yêu 

cả u cung cả p chính sách tổ  giác và khiế u nả i củ a hổ . (Tham 

khả o Phủ  lủ c 10) Nế u bả t kỳ rủ i ro hoả  c lổ  hổ ng nào đữớ c xác 

đị nh, các công ty phả i vả ch ra các biế  n pháp đế  giả i quyế t 

chúng trong Kế  hoả ch hành đổ  ng ESG củ a hổ . MCSSEAFP sế  

cung cả p hổ  trớ  kỹ  thuả  t đế  hổ  trớ  viế  c tả o và thữ c hiế  n ESGAP. 

Điế u này sế  đữớ c giám sát hàng năm bớ i nhà tữ vả n tác đổ  ng 

củ a Mandala Capital.  

Các biế  n pháp bả o vế   đế  

tránh quả y rổ i tình dủ c tả i 

nới làm viế  c (SEAH) 

Rủ i ro: Các công ty có thế  thiế u các biế  n pháp chính thữ c 

đế  ngăn chả  n bóc lổ  t, lả m dủ ng và quả y rổ i tình dủ c 

(SEAH) tả i nới làm viế  c, chả ng hả n nhữ chính sách quả y rổ i 

tình dủ c toàn diế  n bao gổ m các cớ chế  khiế u nả i bí mả  t và 
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ả n danh và nhân viên nhân sữ  đữớ c đào tả o đế  xữ  lý các 

trữớ ng hớ p mổ  t cách hiế  u quả . Nhữ ng thiế u sót này trong 

bả o vế   SEAH có thế  dả n đế n nhữ ng thách thữ c quan trổ ng 

đổ i vớ i nhân viên củ a các công ty bị  quả y rổ i tình dủ c đế  

báo cáo sữ  cổ  mổ  t cách an toàn và có đữớ c giả i pháp. 

Giả m thiế u: Tiế n hành thả m đị nh các chính sách, thủ  tủ c củ a 

SEAH và bả t kỳ sữ  cổ  nào trong quá khữ . Khi các rủ i ro đữớ c 

xác đị nh, chuyên gia tữ vả n tác đổ  ng củ a Mandala Capital, 

ngữớ i chuyên vế  giớ i, sế  đữa ra các hành đổ  ng cả i thiế  n rõ ràng 

trong Kế  hoả ch Hành đổ  ng Giớ i. MCSSEAFP sế  cung cả p hổ  trớ  

kỹ  thuả  t đế  hổ  trớ  viế  c tả o và thữ c hiế  n GAP. Các công ty cũng 

sế  đữớ c yêu cả u báo cáo hàng năm vế  các vả n đế  củ a SEAH. 

Bình đả ng giớ i Rủ i ro: Các công ty có thế  thiế u các cam kế t chính thữ c vế  

bình đả ng giớ i và kế  hoả ch hành đổ  ng giớ i. Điế u này có thế  

dả n đế n các chính sách và thủ  tủ c không đả y đủ , và trách 

nhiế  m giả i trình hả n chế  trong viế  c thúc đả y bình đả ng giớ i. 

Giả m thiế u: Tiế n hành đánh giá giớ i tính trong quá trình thả m 

đị nh trữớ c khi thữ c hiế  n bả t kỳ khoả n đả u tữ nào. Nế u xác đị nh 

đữớ c khoả ng trổ ng, chuyên gia tữ vả n tác đổ  ng củ a Mandala 

Capital, chuyên vế  giớ i, sế  hổ  trớ  các công ty xây dữ ng và tăng 

cữớ ng năng lữ c củ a hổ . Điế u này sế  đữớ c ghi lả i và theo dõi 

trong Kế  hoả ch Hành đổ  ng Giớ i dành riêng cho công ty. 

MCSSEAFP cũng sế  cung cả p hổ  trớ  kỹ  thuả  t vế  giớ i cho các 

công ty danh mủ c đả u tữ đế  tăng cữớ ng thữ c hành giớ i củ a hổ .  

Tuân thủ  luả  t lao đổ  ng và 

viế  c làm quổ c gia 

Rủ i ro: Các công ty có thế  không tuân thủ  luả  t lao đổ  ng và 

viế  c làm quổ c gia. Viế  c không tuân thủ  có thế  dả n đế n 

hành đổ  ng pháp lý và gây hả i cho hoả t đổ  ng củ a công ty  

Giả m thiế u: Tiế n hành thả m đị nh vế  viế  c tuân thủ  luả  t lao 

đổ  ng đị a phữớng. MCSSEAFP sế  giám sát các công ty vế  

viế  c tuân thủ  pháp luả  t hàng năm.  

Lao đổ  ng cữớ ng bữ c và lao 

đổ  ng trế  em 

Rủ i ro: Mổ  t sổ  công ty có thế  tham gia vào lao đổ  ng cữớ ng 

bữ c và lao đổ  ng trế  em. 

Giả m thiế u: MCSSEAFP sế  không đả u tữ vào bả t kỳ công ty 

nào liên quan đế n lao đổ  ng cữớ ng bữ c và / hoả  c lao đổ  ng 

trế  em. Lao đổ  ng cữớ ng bữ c và lao đổ  ng trế  em đế u nả m 

trong danh sách loả i trữ  củ a IFC, do đó không có công ty 

nào trong danh sách loả i trữ  củ a IFC có thế  nhả  n đữớ c tài 

trớ  tữ  MCSSEAFP. (Tham khả o Phủ  lủ c 4) 

Tiêu chuẩn thực hiện IFC 3: Hiệu quả tài nguyên và ngăn ngừa ô nhiễm 

Chỉ số Mô tả rủi ro và giảm thiểu 

Sữ  dủ ng tài nguyên và quả n 

lý chả t thả i 

Rủ i ro: Sữ  dủ ng tài nguyên không hiế  u quả , mữ c đổ   chả t thả i 

cao và ô nhiế m. 
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Giả m thiế u: Áp dủ ng các quy trình tiế t kiế  m tài nguyên, giả m 

chả t thả i 

thữ c hành và các biế  n pháp kiế m soát ô nhiế m. 

Hiế  u quả  năng lữớ ng Rủ i ro: Tiêu thủ  năng lữớ ng cao dả n đế n tăng chi phí và tác 

đổ  ng đế n môi trữớ ng. 

Giả m thiế u: Thữ c hiế  n các biế  n pháp tiế t kiế  m năng lữớ ng, đả u 

tữ vào 

nguổ n năng lữớ ng tái tả o và giám sát viế  c sữ  dủ ng năng lữớ ng. 

Phát thả i khí nhà kính Rủ i ro: Phát thả i khí nhà kính có thế  phát sinh tữ  các hoả t đổ  ng 

nông nghiế  p khác nhau, bón quá nhiế u phân bón gổ c nitớ, 

chuyế n đổ i rữ ng hoả  c đả t ngả  p nữớ c thành đả t nông nghiế  p và 

xữ  lý hoả  c đổ t tàn dữ cây trổ ng không đúng cách. Nhiế u doanh 

nghiế  p nông nghiế  p có thế  thiế u năng lữ c kỹ  thuả  t hoả  c công 

củ  đế  giám sát và quả n lý chính xác lữớ ng khí thả i củ a hổ . 

Giả m thiế u: Thông qua TA, các công ty nông nghiế  p sế  đữớ c hổ  

trớ  hiế u các nguổ n phát thả i củ a hổ  và áp dủ ng các phữớng 

pháp thông minh vớ i khí hả  u đế  giả m phát thả i khí nhà kính. 

Tiêu chuẩn Hiệu suất IFC 4: Sức khỏe, An toàn và An ninh 

Chỉ số Mô tả rủi ro và giảm thiểu 

Tác đổ  ng đế n cổ  ng đổ ng đị a 

phữớng 

Rủ i ro: Tác đổ  ng tiêu cữ c đế n sữ c khổ e cổ  ng đổ ng, rủ i ro an 

toàn tữ  các hoả t đổ  ng củ a dữ  án và các biế  n pháp an ninh 

không đả y đủ . 

Giả m thiế u: Thu hút sữ  tham gia củ a cổ  ng đổ ng đị a phữớng 

thông qua tham vả n thữớ ng xuyên đế  đả m bả o các mổ i quan 

tâm củ a hổ  đữớ c giả i quyế t (Tham khả o phủ  lủ c 8 vế  Kế  hoả ch 

tham gia củ a các bên liên quan)  

Thiế t lả  p các cớ chế  giả i quyế t khiế u nả i rõ ràng (Tham khả o Phủ  

lủ c 10 vế  Cớ chế  giả i quyế t khiế u nả i). Đả m bả o tả t cả  nhân viên 

an ninh đữớ c đào tả o thích hớ p vế  nhân quyế n và sữ  dủ ng vũ 

lữ c. Theo dõi và báo cáo sữ  cổ  mổ  t cách minh bả ch, vớ i các 

hành đổ  ng khả c phủ c đữớ c thữ c hiế  n kị p thớ i. 

Sữ  tham gia và phát triế n 

củ a cổ  ng đổ ng 

Rủ i ro: Thiế u sữ  tham gia củ a cổ  ng đổ ng và lớ i ích tữ  các hoả t 

đổ  ng củ a dữ  án, dả n đế n bả t ổ n xã hổ  i và phả n đổ i. 

Giả m thiế u: Xây dữ ng kế  hoả ch gả n kế t cổ  ng đổ ng, đả m bả o 

phân phổ i lớ i ích công bả ng và hổ  trớ  các sáng kiế n phát triế n 

cổ  ng đổ ng. 

Bả o vế   di sả n văn hóa Rủ i ro: Thiế  t hả i hoả  c phá hủ y các di sả n văn hóa, dả n đế n mả t 

bả n sả c văn hóa và sữ  phả n đổ i củ a cổ  ng đổ ng. Giả m thiế u: 

Xác đị nh và bả o vế   các di sả n văn hóa, thu hút cổ  ng đổ ng đị a 

phữớng tham gia vào các nổ  lữ c bả o tổ n và lổ ng ghép các cân 

nhả c vế  di sả n văn hóa vào kế  hoả ch dữ  án. Quy trình tìm kiế m 

cớ hổ  i (CFP) nên đữớ c sữ  dủ ng khi mổ  t dữ  án liên quan đế n bả t 



Hệ thống quản lý môi trường và xã hội MCSSEAFP 
 

27 
 

kỳ hoả t đổ  ng nào làm xáo trổ  n mả  t đả t và có khả  năng gả  p phả i 

các nguổ n tài nguyên văn hóa vả  t chả t chữa tữ ng đữớ c biế t 

đế n trữớ c đây, tham khả o phủ  lủ c 9. 

Bả o lữ c, bóc lổ  t và quả y rổ i 

trên cớ sớ  giớ i (SEAH) 

Rủ i ro: Nhân viên công ty có thế  thữ c hiế  n hành vi quả y rổ i, lả m 

dủ ng hoả  c bóc lổ  t tình dủ c trong cổ  ng đổ ng mà hổ  phủ c vủ , 

gây tổ n hả i nghiêm trổ ng cho các thành viên cổ  ng đổ ng và 

mâu thuả n trữ c tiế p vớ i các mủ c tiêu bình đả ng giớ i củ a 

chữớng trình. Nhữ ng sữ  cổ  nhữ vả  y khiế n các công ty phả i chị u 

hành đổ  ng pháp lý và thiế  t hả i vế  danh tiế ng.  

Giả m thiế u: Thả m đị nh sế  đánh giá các hoả t đổ  ng và rủ i ro liên 

quan đế n giớ i trữớ c khi thữ c hiế  n bả t kỳ khoả n đả u tữ nào. Khi 

các rủ i ro đữớ c xác đị nh, chuyên gia tữ vả n tác đổ  ng củ a 

Mandala Capital, ngữớ i chuyên vế  giớ i, sế  đữa ra các hành 

đổ  ng cả i thiế  n rõ ràng trong Kế  hoả ch Hành đổ  ng Giớ i. 

MCSSEAFP sế  cung cả p hổ  trớ  kỹ  thuả  t đế  hổ  trớ  viế  c tả o và 

thữ c hiế  n GAP. 

Ứ ng xữ  củ a ngữớ i lao đổ  ng 

và tác đổ  ng cổ  ng đổ ng 

Rủ i ro: Nhân viên củ a công ty có thế  tham gia vào hành vi sai 

trái trong cổ  ng đổ ng nới hổ  làm viế  c, bao gổ m bả o lữ c, quả y rổ i, 

rình rả  p hoả  c các hành vi có hả i khác. Nhân viên củ a các công 

ty hữớ ng đế n cổ  ng đổ ng cũng có thế  cổ  gả ng bóc lổ  t khách 

hàng. Điế u này có thế  ả nh hữớ ng tiêu cữ c đế n hoả t đổ  ng kinh 

doanh và khiế n công ty bị  kiế  n. 

Giả m thiế u: Thả m đị nh sế  đánh giá các chính sách bả o vế   

ngữớ i tiêu dùng, quy tả c ữ ng xữ  và thữ c tiế n bán hàng. Nhữ ng 

thiế u sót đữớ c xác đị nh sế  đữớ c đữa vào Kế  hoả ch hành đổ  ng 

ESG (ESGAP) và đữớ c xem xét hàng năm.  

Tiêu chuẩn thực hiện IFC 5: Thu hồi đất và tái định cư không tự nguyện 

Chỉ số Mô tả rủi ro và giảm thiểu 

Tái đị nh cữ và phủ c hổ i sinh 

kế  

Rủ i ro: Di dớ i cổ  ng đổ ng, mả t sinh kế  và bổ i thữớ ng hoả  c hổ  trớ  

tái đị nh cữ không đả y đủ . 

Giả m thiế u: Xây dữ ng và thữ c hiế  n các kế  hoả ch hành đổ  ng tái 

đị nh cữ, 

đả m bả o bổ i thữớ ng công bả ng, khôi phủ c sinh kế  và cung cả p 

hổ  trớ  liên tủ c cho các cổ  ng đổ ng bị  ả nh hữớ ng. (Tham khả o 

Phủ  lủ c 5) 

Tiêu chuẩn thực hiện 6 của IFC: Bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý bền vững tài 

nguyên thiên nhiên sống 

Chỉ số Mô tả rủi ro và giảm thiểu 

Đánh giá tác đổ  ng đa dả ng 

sinh hổ c 

Rủ i ro: Tác đổ  ng tiêu cữ c đế n đa dả ng sinh hổ c và các dị ch vủ  

hế   sinh thái, ả nh hữớ ng đế n hế   sinh thái và loài đị a phữớng. 

Giả m thiế u: Tiế n hành đánh giá đa dả ng sinh hổ c, thữ c hiế  n 

các kế  hoả ch bả o tổ n và tích hớ p các cân nhả c vế  đa dả ng 
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sinh hổ c 

vào thiế t kế  và vả  n hành dữ  án. 

Quả n lý tài nguyên bế n 

vữ ng 

Rủ i ro: Sữ  dủ ng tài nguyên thiên nhiên không bế n vữ ng, 

dả n đế n cả n kiế  t và suy thoái môi trữớ ng lâu dài. 

Giả m thiế u: Thúc đả y các hoả t đổ  ng quả n lý tài nguyên bế n 

vữ ng, 

áp dủ ng các công nghế   tiế t kiế  m tài nguyên và tham gia vớ i 

các bên liên quan vế  các mủ c tiêu phát triế n bế n vữ ng 

Sữ  dủ ng đả t và bả o tổ n đa 

dả ng sinh hổ c 

Rủ i ro: Mả t môi trữớ ng sổ ng, tác đổ  ng đế n đa dả ng sinh hổ c và 

gián đoả n các dị ch vủ  hế   sinh thái do các hoả t đổ  ng củ a dữ  

án. 

Giả m thiế u: Tiế n hành đánh giá đa dả ng sinh hổ c, thữ c hiế  n 

các biế  n pháp bả o tổ n và thúc đả y thữ c hành sữ  dủ ng 

đả t bế n vữ ng đế  giả m thiế u tác đổ  ng. 

Tiêu chuẩn thực hiện IFC 7: Người bản địa 

Chỉ số Mô tả rủi ro và giảm thiểu 

Sữ  đổ ng ý miế n phí, trữớ c 

và đữớ c thông báo (FPIC) 

Rủ i ro: Thiế u tôn trổ ng quyế n đổ ng ý và tham gia củ a ngữớ i 

bả n đị a vào các quyế t đị nh dữ  án ả nh hữớ ng đế n đả t đai và 

tài nguyên củ a hổ . 

Giả m thiế u: Đả m bả o tuân thủ  các quy trình FPIC, tham gia vớ i 

các cổ  ng đổ ng bả n đị a theo nhữ ng cách phù hớ p vớ i văn hóa 

và kế t hớ p kiế n thữ c và truyế n thổ ng củ a ngữớ i bả n đị a vào dữ  

án 

lả  p kế  hoả ch và thữ c hiế  n. (Tham khả o Phủ  lủ c 12 nế u cả n) 

Tác đổ  ng văn hóa và kinh 

tế  xã hổ  i 

Rủ i ro: Gián đoả n các tả  p quán văn hóa, mả t sinh kế  truyế n 

thổ ng và chênh lế  ch kinh tế  xã hổ  i cho ngữớ i bả n đị a. 

Giả m thiế u: Tiế n hành đánh giá tác đổ  ng văn hóa, thữ c hiế  n 

các biế  n pháp bả o vế   di sả n văn hóa và hổ  trớ  các sáng kiế n 

phát triế n kinh tế  xã hổ  i mang lả i lớ i ích cho ngữớ i bả n đị a 

Cổ  ng đổ ng. 

Tiêu chuẩn thực hiện IFC 8: Di sản văn hóa 

Chỉ số Mô tả rủi ro và giảm thiểu 

Bả o vế   và bả o quả n Rủ i ro: Thiế  t hả i hoả  c phá hủ y các di sả n văn hóa và 

hiế  n vả  t, làm suy yế u bả n sả c văn hóa và ý nghĩa lị ch 

sữ  

Giả m thiế u: Xác đị nh và bả o vế   các di sả n văn hóa, thữ c hiế  n 

các biế  n pháp giám sát và bả o tổ n và tham gia vớ i cổ  ng đổ ng 

đị a phữớng đế  bả o vế   các giá trị  di sả n văn hóa. Quy trình tìm 

kiếm cớ hội (CFP) nên đữợc sử dụng khi một dự án liên quan 

đến bất kỳ hoạt động nào làm xáo trộn mặt đất và có khả năng 

gặp phải các nguồn tài nguyên văn hóa vật chất chữa đữợc 
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6. Quả n lý ESG ớ  cả p chữớng trình  

6.1. Tổ ng quan vế  quả n lý ESG 

6.1.1. MCSSEAFP sế  kế t hớ p các yế u tổ  môi trữớ ng và xã hổ  i trong sàng lổ c, thả m 

đị nh (kiế m toán môi trữớ ng và xã hổ  i), bả ng điế u khoả n, hổ  trớ  sau đả u tữ, 

giám sát và báo cáo. 

6.1.2. MCSSEAFP sế  áp dủ ng quy trình ESG sau: 

Chủ  đế  Protein Năng suất Chất thải 

Mngmt 

Sức khỏe & 

Dinh dưỡng 

Hậu cần 

Đị nh nghĩa các công ty 

tham gia 

sả n xuả t và 

chế  biế n 

protein 

các công ty 

tham gia 

vào viế  c 

tăng năng 

suả t tả i 

trang trả i 

hoả  c các 

nhà máy 

thông qua 

công nghế  , 

năng suả t, 

hả t giổ ng, 

phân bón và 

máy móc. 

các công ty 

tham gia 

chuyế n đổ i 

chả t thả i 

thành sả n 

phả m có 

giá trị  cao 

hớn, tái chế  

vả  t liế  u, 

công nghế   

kinh tế  tuả n 

hoàn. 

các công ty 

tham gia 

vào viế  c tả o 

ra các sả n 

phả m và 

dả n xuả t 

thữ c phả m 

lành mả nh 

và bế n vữ ng 

đế  phủ c vủ  

cho nhữ ng 

ngữớ i mớ i 

nổ i 

nhu cả u 

củ a ngữớ i 

tiêu dùng 

Các doanh 

nghiế  p tham 

gia vào sữ  

phát triế n 

bế n vữ ng 

củ a lĩnh vữ c 

hả  u cả n 

trong các 

doanh 

nghiế  p nông 

nghiế  p và 

thữ c phả m 

nhữ kinh 

doanh chuổ i 

cung ữ ng 

lả nh 

Trung bình 

Kích thữớ c 

vé 

5 triế  u đô la đế n 25 triế  u đô la 

Kiế m tra Phủ  lủ c 1: Danh sách kiế m tra ESG 

Phủ  lủ c 4: Danh sách loả i trữ  

ESG 

Sữ  siêng 

năng 

Phủ  lủ c 2: Bả ng câu hổ i thả m đị nh ESG củ a MCSSEAFP Phủ  lủ c 13: 

Hữớ ng dả n đánh giá tác đổ  ng môi trữớ ng và xã hổ  i ESIA (nế u cả n) 

Sữ  đả u tữ 

Quyế t đị nh 

Phủ  lủ c 3: Báo cáo thả m đị nh MCSSEAFP Phủ  lủ c 5: Mả u kế  hoả ch hành 

đổ  ng vế  môi trữớ ng xã hổ  i và quả n trị  (ESGAP) 

Trủ  

Sữ  đả u tữ 

Giám sát và báo cáo ESG Thữ c hiế  n Phủ  lủ c 6: Mả u báo cáo sữ  cổ  ESG 

– nếu cần thiết 

Giám sát 

và 

Báo cáo 

Phủ  lủ c 7: Báo cáo thữớ ng niên củ a MCSSEAFP vế  hiế  u suả t ESG 

biết đến trữớc đây (Phụ lục 9) 
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6.2. Cân nhả c ESG trong quá trình đả u tữ 

Kiế m tra  

6.2.1. Tả t cả  các công ty đang đữớ c xem xét đả u tữ phả i xác minh rả ng hổ  không 

tham gia vào bả t kỳ hoả t đổ  ng nào tữ  Danh sách loả i trữ  nhữ đữớ c nêu trong 

Phủ  lủ c 4.  

6.2.2. Các công ty tham gia vào bả t kỳ hoả t đổ  ng nào tữ  Danh sách loả i trữ  sế  

không tiế n tớ i giai đoả n thả m đị nh 

6.2.3. Nhóm Mandala Capital sế  thữ c hiế  n đánh giá ESG sớ bổ   vế  đữớ ng ổ ng bao 

gổ m nghiên cữ u và kiế m tra bả t kỳ tài liế  u nào do công ty cung cả p. Điế u này 

bao gổ m nghiên cữ u cớ bả n vế  thông tin công khai vế  công ty bao gổ m tìm 

kiế m thông tin công khai trên internet, xem xét các bài báo. Mandala Capital 

cũng sế  xem xét bả t kỳ tài liế  u ban đả u nào đữớ c công ty chia sế  bao gổ m 

các chính sách, báo cáo ESG, pitch deck. Các đả u vào đữớ c tìm thả y sế  đữớ c 

sữ  dủ ng đế  hoàn thành Phủ  lủ c 1: Danh sách kiế m tra ESG  

6.2.4. Nhà tữ vả n tác đổ  ng (đữớ c hổ  trớ  bớ i mổ  t công ty tữ vả n tác đổ  ng) dữ  kiế n 

sế  hổ  trớ  quá trình thả m đị nh ESG. 

6.2.5. Nế u công ty đữớ ng ổ ng không thữ c hiế  n bả t kỳ hoả t đổ  ng nào tữ  danh sách 

loả i trữ  và không đữớ c phân loả i là IFC Loả i A, thì nhóm sế  tiế p tủ c thả m đị nh. 

Nế u có bả ng chữ ng cho thả y khoả n đả u tữ có thế  đữớ c coi là Loả i B, nhóm có 

thế  quyế t đị nh bả t đả u ESIA (Tham khả o Phủ  lủ c 13) 

Thả m đị nh 

 

 
 

Medium Risk
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6.2.6. Sau đó, Mandala Capital sế  xữ  lý thả m đị nh ESG bả ng cách sữ  dủ ng khuôn 

khổ  đữớ c thiế t lả  p trong Phủ  lủ c 2. Mandala Capital chuyên thữ c hiế  n quy trình 

thả m đị nh ESG khách quan và kỹ  lữớ ng cho các Công ty Danh mủ c đả u tữ 

tiế m năng trữớ c khi đả u tữ. Quá trình này phù hớ p vớ i các phữớng pháp hay 

nhả t, kỳ vổ ng củ a nhà đả u tữ và nhu cả u củ a các bên liên quan. Viế  c thả m 

đị nh sế  cho phép MCSSEAFP xác đị nh và đo lữớ ng rủ i ro ESG cũng nhữ khả  

năng giả m thiế u rủ i ro củ a hổ . 

6.2.7. Các bữớ c sau sế  đữớ c thữ c hiế  n trong quá trình thả m đị nh: 

Thẩm định ESG Sữ  dủ ng bả ng câu hổ i thả m đị nh ESG, bả ng câu hổ i bổ  sung, 

chính sách và thủ  tủ c củ a công ty.  

Các câu hổ i liên quan đế n ESMS cả p công ty, năng lữ c ESG, sữ c 

khổ e cổ  ng đổ ng, an toàn và an ninh, sữ  tham gia củ a các bên 

liên quan, điế u kiế  n lao đổ  ng và làm viế  c, sữ c khổ e và an toàn 

nghế  nghiế  p, hiế  u quả  tài nguyên, ô nhiế m và rác thả i điế  n tữ .  

Các công ty sế  đữớ c yêu cả u cung cả p mổ  t bổ   chính sách, thủ  

tủ c và bả ng chữ ng thữ c hiế  n củ a hổ . Các chính sách bao gổ m: 

ESMS, chính sách ESG, Chính sách nhân sữ , Quy tả c ữ ng xữ  củ a 

nhân viên, Cớ chế  khiế u nả i, Kế  hoả ch tham gia củ a các bên liên 

quan, Chính sách chổ ng quả y rổ i tình dủ c và các chính sách 

khác. Các công ty cũng sế  đữớ c yêu cả u chia sế  nhả  t ký củ a hổ  vế  

các sữ  cổ  OHS, khiế u nả i, báo cáo quả y rổ i và bả t kỳ tài liế  u cả n 

thiế t nào khác. Các công ty sế  đữớ c yêu cả u chia sế  bả ng chữ ng 

vế  nhân viên đữớ c đào tả o và nhả  n thữ c vế  các chính sách này.  

 

Đánh giá rủi ro 

khí hậu  

Đánh giá rủ i ro khí hả  u trong khu vữ c đị a lý hoả t đổ  ng củ a Công ty 

Danh mủ c đả u tữ, đo lữớ ng tính dế  bị  tổ n thữớng vế  khí hả  u củ a 

các nhóm dân cữ đữớ c phủ c vủ  và đánh giá can thiế  p vế  khả  

năng thích ữ ng hoả  c thích ữ ng vớ i khí hả  u. (Tham khả o phủ  lủ c 

14). Kế t quả  có trong báo cáo thả m đị nh ESG và bả n ghi nhớ  đả u 

tữ.  

Lượt truy cập 

trang web 

Mổ  t sổ  chuyế n thăm thữ c đị a có thế  đữớ c tiế n hành (Phủ  lủ c 17). 

Nhữ ng phát hiế  n này sế  đữớ c đữa vào Báo cáo thả m đị nh ESG 

(Phủ  lủ c 3). Chuyế n thăm thữ c đị a sế  đữớ c thữ c hiế  n bớ i nhà tữ 

vả n tác đổ  ng vớ i mổ  t thành viên nhóm đả u tữ.  

Một số công ty có thể có bảng câu hỏi bổ sung nhữ bảng câu hỏi 

bảo vệ ngữời tiêu dùng (Phụ lục 15) và khảo sát mức độ gắn kết 

của nhân viên để đầu tữ lớn hớn. Nhóm sẽ tìm hiểu về sự hiểu 

biết của nhân viên về lao động và điều kiện làm việc có thể đữợc 

tiến hành (Tham khảo phụ lục 16) 

Báo cáo thẩm 

định ESG 

 

Báo cáo thả m đị nh ESG tóm tả t thông tin ESG, rủ i ro, cớ hổ  i và 

năng lữ c giả m thiế u rủ i ro củ a công ty, phù hớ p vớ i Tiêu chuả n 

Hiế  u suả t củ a IFC và Các biện pháp bảo vệ môi trữờng và xã hội 

của GCF trong Phụ lục 3. Báo cáo thả m đị nh ESG cũng sế  xác 
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nhả  n rả ng hoả t đổ  ng là Loả i B hoả  c C. Nế u là Loả i A, MCSSEAFP 

sế  không thế  đả u tữ.  

Đánh giá của 

MCSSEAFP 

Chuyên gia tữ vả n tác đổ  ng sế  xem xét tả t cả  các tài liế  u ESG đế  

đánh giá rủ i ro ESG củ a Công ty Danh mủ c đả u tữ, đánh giá các 

tài liế  u và quyế t đị nh hiế  u suả t ESG và các rủ i ro tiế m ả n liên 

quan đế n khoả n đả u tữ.  

Các công ty sế  đữớ c đánh giá dữ a trên nhữ ng điế u sau: (i) chả t 

lữớ ng và tính mả nh mế  củ a các chính sách hiế  n có, bao gổ m sữ  

phù hớ p củ a chúng vớ i các thữ c tiế n tổ t nhả t vế  ESG đã đữớ c 

công nhả  n, (ii) mữ c đổ   mà các chính sách phả n ánh năng lữ c 

nổ  i bổ   củ a công ty trong viế  c quả n lý các vả n đế  ESG, (iii) mữ c đổ   

nhả  n thữ c và hiế u biế t củ a tổ  chữ c vế  các chính sách giữ a các 

nhân viên và bổ   phả  n có liên quan, (iv) chữ ng minh bả ng chữ ng 

cho thả y các chính sách ESG đữớ c thữ c hiế  n tích cữ c và tích 

hớ p vào hoả t đổ  ng và (v) Xác đị nh các lổ  hổ ng, điế m yế u hoả  c rủ i 

ro tiế m ả n phát sinh tữ  các chính sách không có hoả  c không đả y 

đủ  

Các chuyên gia bổ  sung có thế  tham gia nế u có vả n đế  lớ n phát 

sinh. Nế u các công ty đữớ c coi là Loả i B, nhóm có thế  xem xét 

trả i qua ESIA (Phủ  lủ c 13) 

Các phát hiế  n củ a ESG Due Diligence sế  cung cả p tả t cả  thông 

tin cả n thiế t đế  hiế u rủ i ro ESG khi đữa ra quyế t đị nh đả u tữ và cả i 

cách danh tính cả n thiế t đế  tuân thủ  Chữớng trình. 

Quyết định đầu 

tư 

Báo cáo thả m đị nh ESG đính kèm vớ i bả n ghi nhớ  đả u tữ, đữớ c 

Ủy ban Đầu tữ xem xét nhữ một phần của tiêu chí ra quyết định. 

 

6.3. Cân nhả c ESG trong quá trình đả u tữ 

6.3.1. Sau khi nghĩa vủ  pháp lý đữớ c xác đị nh, xây dữ ng Kế  hoả ch hành đổ  ng ESG 

(Phủ  lủ c 5) và thổ a thuả  n đả u tữ đữớ c ký kế t, công ty danh mủ c đả u tữ dữ  

kiế n sế  tuân thủ  đả y đủ  các cả i cách. 

6.3.2. Các công ty trong danh mủ c đả u tữ sế  có cớ hổ  i nhả  n đữớ c sữ  tữ vả n củ a 

các chuyên gia và chuyên gia tữ vả n ESG đế  hổ  trớ  kế  hoả ch hành đổ  ng ESG 

củ a hổ  (Phủ  lủ c 5) 

6.3.3. Sữ  dủ ng TA, các công ty trong danh mủ c đả u tữ sế  có cớ hổ  i tiế p cả  n các 

khóa đào tả o, tài nguyên và hổ  i thả o trên web bổ  sung đế  phát triế n kiế n thữ c 

và hổ  trớ  bổ  sung vế  ESG. 

6.3.4. Các công ty trong danh mủ c đả u tữ dữ  kiế n sế  không tham gia vào các hoả t 

đổ  ng củ a Danh sách loả i trữ . 

6.3.5. Các công ty trong danh mủ c đả u tữ thữ c hiế  n nhữ ng thay đổ i đáng kế  đổ i vớ i 

hoả t đổ  ng kinh doanh củ a hổ  sế  đữớ c yêu cả u thả m đị nh thêm và có thế  đữớ c 

yêu cả u trả i qua Đánh giá ESG. 

6.3.6. Báo cáo: Các công ty dữ  kiế n sế  báo cáo vế  hiế  u suả t ESG hàng năm. 
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6.3.7. Các công ty trong danh mủ c đả u tữ cũng dữ  kiế n sế  báo cáo các sữ  cổ  ESG 

trong vòng năm ngày kể từ ngày xảy ra sự cố. 

6.3.8. Đế  nhả  n đữớ c các khoả n đả u tữ tiế p theo, các công ty sế  cả n chữ ng minh 

sữ  tuân thủ  các yêu cả u ESG. Các công ty phả i tuân thủ  các kỳ vổ ng khác 

bao gổ m điế u kiế  n lao đổ  ng và làm viế  c, chính sách môi trữớ ng, sữ c khổ e và 

an toàn nghế  nghiế  p. Cả n phả i hoàn thành viế  c thả m đị nh thêm và kế  hoả ch 

hành đổ  ng ESG sữ a đổ i. 

 

7. Phân bổ nguồn lực, năng lực và trách nhiệm của tổ chức 

7.1. Trách nhiế  m củ a nhóm MCSSEAFP  

7.1.1. Chuyên gia tữ vả n tác đổ  ng củ a MCSSEAFP sế  xữ  lý viế  c thả m đị nh ESG, các 

chuyế n thăm đị a điế m và giám sát các kế  hoả ch hành đổ  ng ESG. Đổ  i ngũ 

đả u tữ sế  hổ  trớ  tữ vả n tác đổ  ng khi đữớ c yêu cả u.  

7.1.2. Trong giai đoả n sàng lổ c, MCSSEAFP sế  đả m bả o rả ng các công ty đữớ ng ổ ng 

không tham gia vào bả t kỳ hoả t đổ  ng danh sách loả i trữ  nào nhữ đữớ c hiế n 

thị  trong phủ  lủ c 4. Đổ  i ngũ đả u tữ sế  hổ  trớ  tữ vả n tác đổ  ng khi đữớ c yêu cả u. 

7.1.3. Nhà tữ vả n tác đổ  ng MCSSEAFP trữớ c tiên sế  xem qua danh sách kiểm tra ESG 

trước khi chuyển sang giai đoạn thẩm định. Đổ  i ngũ đả u tữ sế  hổ  trớ  tữ vả n tác đổ  ng 

khi đữớ c yêu cả u. 

7.1.4. Chuyên gia tữ vả n tác đổ  ng củ a MCSSEAFP sế  cả n hoàn thành bả ng câu hổ i 

thả m đị nh ESG nhữ đữớ c hiế n thị  trong phủ  lủ c 2 và đánh giá giớ i. Nế u đữớ c 

yêu cả u, nhà tữ vả n tác đổ  ng cùng vớ i mổ  t thành viên trong nhóm đả u tữ 

cũng sế  đi thăm thữ c đị a, phổ ng vả n nhóm công ty và điế u tra các rủ i ro ESG, 

hoả t đổ  ng khả n cả p và các vả n đế  an toàn. 

7.1.5. Nhà tữ vả n tác đổ  ng MCSSEAFP sế  cung cả p báo cáo thả m đị nh ESG nhữ 

mổ  t phả n củ a bả n ghi nhớ  đả u tữ. 

7.1.6. Chuyên gia tữ vả n tác đổ  ng củ a MCSSEAFP sế  đả m bả o rả ng các công ty 

trong danh mủ c đả u tữ sế  phù hớ p vớ i kế  hoả ch hành đổ  ng ESG củ a hổ . 

7.1.7. Chuyên gia tữ vả n tác đổ  ng củ a MCSSEAFP sế  giám sát các hoả t đổ  ng ESG 

sau đả u tữ đang đữớ c tiế n hành vớ i Kế  hoả ch Hành đổ  ng ESG. Hổ  sế  báo cáo 

vế  nhữ ng phát hiế  n vớ i nhóm và có liên quan.  

Sân khả u Trách nhiế  m 

Kiế m tra Nhóm đả u tữ và tữ vả n tác đổ  ng (biế  t phái tữ vả n tác đổ  ng toàn thớ i 

gian) 

Thả m đị nh Nhóm đả u tữ và tữ vả n tác đổ  ng (biế  t phái tữ vả n tác đổ  ng toàn thớ i 

gian) 

Báo cáo 

thả m đị nh  

Tữ vả n tác đổ  ng (tữ vả n tác đổ  ng toàn thớ i gian đữớ c biế  t phái) 

Quyế t đị nh 

đả u tữ 

Ủ y ban Đả u tữ MCSSEAFP (bao gổ m Chuyên gia ESG, Giớ i và Tác đổ  ng) 
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Sau đả u tữ Nhóm đả u tữ và tữ vả n tác đổ  ng (biế  t phái tữ vả n tác đổ  ng toàn thớ i 

gian) 

Giám sát Nhóm đả u tữ và tữ vả n tác đổ  ng (biế  t phái tữ vả n tác đổ  ng toàn thớ i 

gian) 

Báo cáo Đổ  i ngũ đả u tữ & Tữ vả n tác đổ  ng (tữ vả n tác đổ  ng toàn thớ i gian) 

 

7.2. Tữ vả n tác đổ  ng (Biế  t phái toàn thớ i gian) Mô tả  công viế  c  

Tữ vả n tác đổ  ng 

Mô tả  công viế  c Nguổ n lữ c chuyên dủ ng toàn thớ i gian hổ  trớ  thữ c hiế  n các hoả t 

đổ  ng ESG, giớ i và tác đổ  ng. 

Trách nhiế  m chính  • Tiế n hành danh sách kiế m tra ESG và sàng lổ c tác đổ  ng 
• Thữ c hiế  n thả m đị nh tác đổ  ng và ESG  
• Đánh giá chính sách giớ i, liên kế t GAP, mữ c đổ   sả n sàng 

củ a SEAH 

• Dả n dả t đánh giá hiế  u suả t tác đổ  ng và ESG hàng năm 

• Theo dõi KPI giớ i và các biế  n pháp bả o vế   SEAH 

• Phân tích các rủ i ro liên quan đế n khí hả  u và giớ i 

• Chuả n bị  các khuyế n nghị  và giám sát kế  hoả ch hành 

đổ  ng. 

• Xác đị nh chiế n thả ng nhanh chóng trong ESG và các ữu 
tiên tác đổ  ng 

• Dữ  thả o các phả n ESG và tác đổ  ng củ a báo cáo rút lui 

• Ghi lả i giớ i tính và kế t quả  SEAH 

• Phát triế n các nghiên cữ u điế n hình tác đổ  ng và tữớ ng 
thuả  t tả o ra giá trị . 

• Xây dựng và cập nhật các chính sách của Quỹ (Chính sách 
ESG, Kế hoạch hành động giới, Nghị định thữ SEAH, ESMS) 

 

7.3. 7.3 Mô tả  công viế  c củ a chuyên gia ESG, Giớ i và Tác đổ  ng  

Chuyên gia ESG, Giớ i và Tác đổ  ng 

Mô tả  công viế  c Cung cả p giám sát chiế n lữớ c, tuân thủ  và hữớ ng dả n vế  các mủ c 

tiêu ESG, giớ i và tác đổ  ng trong toàn Quỹ . 

Trách nhiế  m chính  • Xác đị nh các ữu tiên ESG/tác đổ  ng mớ i nổ i và thúc đả y cả i 

tiế n liên tủ c 

• Ở  cả p đổ   IC, ông đóng vai trò quan trổ ng trong viế  c xem xét 

và xác nhả  n rả ng tả t cả  các quyế t đị nh đả u tữ đế u phù hớ p 

vớ i các mủ c tiêu giớ i củ a Quỹ  

• Xem xét hiế  u quả  tữớng tác và đế  xuả t cả i tiế n 

• Xác đị nh các chiế n thả ng nhanh chóng trong ESG và các 

ữu tiên tác đổ  ng. 

• Phê duyế  t báo cáo xuả t cả nh, bao gổ m giớ i tính và kế t quả  

SEAH 

 

7.4. Đào tả o và tài nguyên 



Hệ thống quản lý môi trường và xã hội MCSSEAFP 
 

35 
 

7.4.1. Nhóm MCSSEAFP sế  đữớ c đào tả o ESG hàng năm đế  nâng cao kiế n thữ c và 

tăng cữớ ng khả  năng xác đị nh và giả m thiế u rủ i ro môi trữớ ng và xã hổ  i. Khóa 

đào tả o này sế  bao gổ m các chủ  đế  nhữ hiế  u quả  tài nguyên, OHS, ESMS, an 

toàn cổ  ng đổ ng, SEAH và các chủ  đế  ESG có liên quan khác. 

7.4.2. Cán bổ   Đả u tữ tả i Mandala Capital sế  tham gia vào các chữớng trình đào 

tả o hàng năm bao gổ m các lĩnh vữ c này, bao gổ m phòng ngữ a và quả n lý 

Bóc lổ  t, Lả m dủ ng và Quả y rổ i Tình dủ c (SEAH), bình đả ng giớ i và hòa nhả  p, 

các tiêu chuả n ESG và thữ c tiế n tổ t nhả t, và bả t kỳ chủ  đế  liên quan nào khác 

cả n thiế t đế  tăng cữớ ng năng lữ c thữ c hiế  n ESMS mổ  t cách hiế  u quả . Các 

công ty danh mủ c đả u tữ MCSSEAFP sế  đữớ c đào tả o, tữ vả n và tài nguyên 

liên tủ c tữ  các chuyên gia bên thữ  ba vế  các chủ  đế  nhữ ESMS và ESG. Đây 

sế  là mổ  t phả n củ a các hoả t đổ  ng sữ  dủ ng TA. Khóa đào tả o này sế  bao gổ m 

các chủ  đế  nhữ hiế  u quả  tài nguyên, OHS, ESMS, an toàn cổ  ng đổ ng, SEAH 

và các chủ  đế  ESG có liên quan khác. Cũng sế  có mổ  t nguổ n củ a trung tâm 

vớ i các công củ  và mả u đế  giúp các công ty cả i thiế  n các hoả t đổ  ng ESG củ a 

hổ . Các công ty danh mủ c đả u tữ sế  có quyế n truy cả  p vào các chuyên gia tữ 

vả n có thế  cung cả p hổ  trớ  nhữ mổ  t phả n củ a TAF. 

 

7.5. Năng lữ c công ty danh mủ c đả u tữ  

7.5.1. Các công ty Danh mủ c đả u tữ MCSSEAFP dữ  kiế n sế  tuân thủ  hữớ ng dả n củ a 

MCSSEAFP ESMS đế  nhả  n đữớ c tài trớ  chữớng trình và hổ  trớ  kỹ  thuả  t.  

7.5.2. Là mổ  t phả n củ a quá trình thả m đị nh và kiế m toán, các công ty phả i cung 

cả p bả ng chữ ng xác nhả  n rả ng hổ  không tham gia vào bả t kỳ hoả t đổ  ng nào 

đữớ c liế  t kê trong Danh sách loả i trữ . Các công ty đữớ c xác đị nh là không 

tham gia vào các Hoả t đổ  ng bị  loả i trữ  và đữớ c chả p thuả  n tài trớ  MCSSEAFP 

có nghĩa vủ  pháp lý phả i không tham gia vào bả t kỳ hoả t đổ  ng nào nhữ vả  y 

sau đó. 

7.5.3. Các công ty phả i tham gia đả y đủ , trung thữ c và minh bả ch vào quá trình 

thả m đị nh ESG. Hổ  phả i chữ ng nhả  n tính chính xác củ a tả t cả  các tài liế  u thả m 

đị nh và kiế m toán đã nổ  p. 

7.5.4. Nế u có bả t kỳ lổ  hổ ng nào đữớ c xác đị nh trong quá trình thả m đị nh, các công 

ty sế  đữớ c yêu cả u thữ c hiế  n Kế  hoả ch hành đổ  ng ESG và Kế  hoả ch hành 

đổ  ng vế  giớ i theo hớ p đổ ng. 

7.5.5. Vào cuổ i Chữớng trình MCSSEAFP, các công ty danh mủ c đả u tữ dữ  kiế n sế  

thiế t lả  p nhữ ng điế u sau: ESMS, ESP, Cớ chế  khiế u nả i, GAP, Kế  hoả ch tham 

gia củ a các bên liên quan và IPP (nế u cả n). 

7.5.6. Trong suổ t thớ i gian đả u tữ, các công ty đữớ c yêu cả u báo cáo vế  hoả t đổ  ng 

môi trữớ ng và xã hổ  i củ a hổ . Tiế n đổ   thữ c hiế  n Kế  hoả ch hành đổ  ng ESG phả i 

đữớ c báo cáo hàng năm. Các biế  n pháp môi trữớ ng và xã hổ  i rổ  ng lớ n hớn 

cũng sế  đữớ c báo cáo hàng năm. 
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7.5.7. Các công ty MCSSEAFP dữ  kiế n sế  báo cáo khiế u nả i và sữ  cổ  ESG cho nhóm 

MCSSEAFP trong vòng 5 ngày kế  tữ  khi biế t vế  sữ  cổ . Vui lòng tham khả o phả n 

8 đế  biế t sữ  cổ  ESG. 

 

8. Tiêu chuả n bả o vế   môi trữớ ng, xã hổ  i và quả n trị  

8.1. Liêm chính chung và quả n trị  tổ t  

8.1.1. Xác đị nh ngữớ i thủ  hữớ ng 

8.1.1.1. MCSSEAFP cam kế t duy trì các tiêu chuả n đả o đữ c và pháp lý 

cao, tả  p trung vào tính minh bả ch trong quyế n sớ  hữ u và quả n lý 

trong tả t cả  các hoả t đổ  ng đả u tữ. Đế  đả m bả o tuân thủ , tả t cả  

các khoả n đả u tữ mớ i phả i đáp ữ ng cả  các tiêu chuả n và quy 

đị nh pháp lý và đả o đữ c củ a chữớng trình và đị a phữớng. 

Chữớng trình sế  tránh đả u tữ vào các công ty có cáo buổ  c chữa 

đữớ c xác minh hoả  c có căn cữ  chổ ng lả i hổ . Thả m đị nh nâng 

cao sế  đữớ c tiế n hành đổ i vớ i các công ty có cả u trúc công ty 

phữ c tả p hoả  c có khả  năng không rõ ràng đế  đả m bả o sữ  rõ ràng 

vế quyền sở hữu có lợi. 

8.1.2. Giả i phóng mả  t bả ng toàn vế n 

8.1.2.1. Chữớng trình sế  đế  cả  p đế n các danh sách trữ ng phả t và cả m 

vả  n đữớ c quổ c tế  công nhả  n ("danh sách đen") đế  đánh giá xem 

có bả t kỳ thữ c thế , nhân vả  t chủ  chổ t, quả n lý hoả  c cổ  đông nào 

liên quan đế n khoả n đả u tữ xuả t hiế  n trong các danh sách này 

hay không. Nế u bả t kỳ dả u hiế  u đổ  nào được xác định trong quá trình 

thẩm định, điều tra thêm sẽ được thực hiện. Trong trường hợp các dả u 

hiế  u đổ  vả n chữa đữớ c giả i quyế t thông qua thả m đị nh thữớ ng 

xuyên, chữớng trình có thế  thuê mổ  t điế u tra viên đổ  c lả  p đế  tiế n 

hành kiế m tra lý lị ch bổ  sung. Các cuổ  c kiế m tra này sế  kiế m tra 

viế  c tuân thủ  các nguyên tả c liêm chính củ a chữớng trình, đả m 

bả o không liên quan đế n các hoả t đổ  ng đữớ c liế  t kê trong Danh 

sách loả i trữ . 

8.1.3. Danh sách các khoả n đả u tữ bị  loả i trữ  

8.1.3.1. MCSSEAFP sế  tuân theo Danh sách loả i trữ  củ a IFC đế  hữớ ng 

dả n các quyế t đị nh đả u tữ. Các khoả n đả u tữ sế  không đữớ c thữ c 

hiế  n vào các công ty, cũng nhữ không đữớ c chả p nhả  n bớ i các 

nhà đả u tữ, tham gia vào bả t kỳ hoả t đổ  ng nào trong danh sách 

này. Danh sách loả i trữ  đóng vai trò nhữ mổ  t công củ  sàng lổ c 

sớ bổ   và nhữ ng ngữớ i đữớ c đả u tữ tiế m năng đữớ c yêu cả u xác 

nhả  n rả ng không có hoả t đổ  ng kinh doanh nào củ a hổ  nả m trong 

các loả i trữ  đữớ c liế  t kê. 
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8.2. Tiêu chuả n môi trữớ ng và xã hổ  i 

8.2.1. Chỉ  sổ  hiế  u suả t chính củ a ESG: 

8.2.1.1. MCSSEAFP tìm cách tả  p trung vào thích ữ ng vớ i khí hả  u trong 

lĩnh vữ c lữớng thữ c và nông nghiế  p củ a Đông Nam Á. Cớ sớ  lý 

luả  n chính vế  khí hả  u củ a nó giả i quyế t nhữ ng thách thữ c củ  thế  

củ a khu vữ c nhữ lãng phí thữ c phả m, giá cả  tăng vổ t, suy dinh 

dữớ ng, năng suả t nông nghiế  p thả p, nhu cả u protein leo thang 

và đóng góp đáng kế  củ a sả n xuả t lữớng thữ c vào phát thả i khí 

nhà kính. 

8.2.1.2. Dữ  án sế  đo lữớ ng, giám sát và đánh giá hiế  u suả t củ a các hoả t 

đổ  ng và tác đổ  ng củ a mình bả ng cách sữ  dủ ng KPI sế  đữớ c xác 

đị nh trong suổ t các khoả n đả u tữ khác nhau củ a dữ  án. Mổ  t sổ  

KPI bao gổ m sế  nhữ sau:  

8.2.1.2.1. Sổ  lữớ ng ngữớ i thủ  hữớ ng trữ c tiế p và gián tiế p 

8.2.1.2.2. Sổ  lữớ ng viế  c làm nông nghiế  p đữớ c tả o ra bớ i các công ty danh 

mủ c đả u tữ 

8.2.1.2.3. Sổ  lữớ ng phủ  nữ  đữớ c hữớ ng lớ i trữ c tiế p và gián tiế p  

8.2.1.2.4. Các công ty trong danh mủ c đả u tữ tránh hoả  c giả m phát thả i khí 

nhà kính 

8.2.1.2.5. Tỹ  lế   công ty trong danh mủ c đả u tữ có cớ chế  giả i quyế t khiế u nả i 

chủ  đổ  ng và chính sách tổ  giác  

8.2.1.2.6. Tỹ  lế   các công ty trong danh mủ c đả u tữ có chính sách ESG đữớ c 

thông qua và công bổ   

8.2.1.2.7. Tỹ  lế   các công ty trong danh mủ c đả u tữ thữ c hiế  n đánh giá rủ i ro 

môi trữớ ng hàng năm 

8.2.1.2.8. Sổ  lữớ ng phủ  nữ  đữớ c tiế p cả  n đế  có cớ hổ  i đào tả o trong lĩnh vữ c 

nông nghiế  p 

8.2.1.2.9. Sổ  lữớ ng đổ i tữớ ng thủ  hữớ ng trữ c tiế p và gián tiế p đữớ c tiế p cả  n 

tổ t hớn vớ i các giả i pháp thích ữ ng  

8.2.2. Tiêu chuả n môi trữớ ng và xã hổ  i quổ c tế  

Tiêu chuả n Hiế  u suả t Môi trữớ ng và Xã hổ  i củ a IFC 2012: 

PS1: Đánh giá và quản lý rủi ro và tác 

động môi trường và xã hội 

Tiêu chuả n này yêu cả u xác đị nh và quả n lý các 

rủ i ro và tác đổ  ng môi trữớ ng và xã hổ  i trong 

suổ t vòng đời dự án. 

PS2: Lao động và điều kiện làm việc Tiêu chuả n này đả m bả o đổ i xữ  công bả ng, an 

toàn 

điế u kiế  n làm viế  c và tuân thủ  pháp luả  t lao đổ  ng 

đổ i vớ i ngữớ i lao đổ  ng. 

PS3: Hiệu quả tài nguyên và ngăn ngừa 

ô nhiễm 

Tiêu chuả n này nhả m giả m tiêu thủ  tài nguyên, 

giả m thiế u ô nhiế m và giả m thiế u phát thả i khí nhà 

kính. 
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PS4: Sức khỏe, An toàn và An ninh 

Cộng đồng 

Tiêu chuả n này tả  p trung vào viế  c tránh hoả  c 

giả m thiế u rủ i ro và tác đổ  ng đế n sữ c khổ e và 

sự an toàn của cộng đồng địa phữớng. 

PS5: Thu hồi đất và tái định cư không tự 

nguyện 

Tiêu chuả n này giả i quyế t các tác đổ  ng củ a viế  c 

thu hổ i đả t và tái đị nh cữ không tữ  nguyế  n, 

đả m bả o rả ng nhữ ng ngữớ i bị  ả nh hữớ ng đữớ c 

bổ i thữớ ng và tả o cớ hổ  i đế  cả i thiế  n hoả  c khôi 

phủ c sinh kế của họ. 

PS6: Bảo tồn đa dạng sinh học và bền 

vững 

Tiêu chuả n này thúc đả y viế  c bả o vế   và bả o tổ n 

đa dả ng sinh hổ c và khuyế n khích quả n lý bế n 

vữ ng các nguồn tài nguyên thiên nhiên sống. 

PS7: Người bản địa Tiêu chuả n này yêu cả u tôn trổ ng quyế n, văn hóa 

và sinh kế  củ a Ngữớ i bả n đị a, đả m bả o sữ  tham 

gia củ a hổ  vào các quyế t đị nh dữ  án ả nh hữớ ng 

đế n hổ . 

PS8: Di sản văn hóa Tiêu chuả n này nhả m mủ c đích bả o vế   di sả n 

văn hóa khổ i nhữ ng tác đổ  ng bả t lớ i củ a các 

hoạt động dự án và thúc đẩy việc bảo tồn di 

sản. 

 

8.2.3. Đánh giá và quả n lý rủ i ro và tác đổ  ng môi trữớ ng và xã hổ  i  

8.2.3.1. Các công ty trong danh mủ c đả u tữ củ a MCSSEAFP dữ  kiế n sế  

thiế t kế  và triế n khai Hế   thổ ng Quả n lý Môi trữớ ng và Xã hổ  i 

(ESMS) phù hớ p vớ i Tiêu chuả n Hiế  u suả t 1 củ a IFC trữớ c khi giả i 

ngân cho các bên đữớ c đả u tữ. 

8.2.3.2. ESMS đữớ c phát triế n ớ  cả p đổ   công ty sế  hoả t đổ  ng nhữ mổ  t 

khuôn khổ  hổ  trớ  đế  hữớ ng dả n các công ty giả i quyế t các rủ i ro 

và cớ hổ  i ESG cả  trong và sau thớ i gian củ a Chữớng trình. 

8.2.3.3. Các công ty trong danh mủ c đả u tữ sế  đữớ c yêu cả u thiế t lả  p 

ESMS bao gổ m: các thủ  tủ c và công củ  rõ ràng đế  xác đị nh, 

giả m thiế u và quả n lý rủ i ro môi trữớ ng và xã hổ  i, phân bổ  đủ  

nguổ n lữ c và năng lữ c nổ  i bổ   đế  vả  n hành hế   thổ ng, cớ chế  giám 

sát và báo cáo phù hớ p vớ i yêu cả u củ a nhà đả u tữ và nhà tài 

trớ , và các công củ  truyế n thông củ a các bên liên quan đế  hổ  trớ  

sữ  tham gia minh bả ch, bao trùm và liên tủ c. 

8.2.3.4. Các công ty trong danh mủ c đả u tữ sế  đữớ c yêu cả u phả i có 

các chính sách và thủ  tủ c sau trong ESMS củ a hổ : 

• ESMS hoả  c ESMP: Các công ty trong danh mủ c đả u tữ 

phả i áp dủ ng Chính sách E&S phù hớ p vớ i Chính sách 

MCSSEAFP. Chính sách này nên vả ch ra các mủ c tiêu có 

thế  đo lữớ ng đữớ c và bao gổ m các lĩnh vữ c chính nhữ 
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bả o vế   xã hổ  i, đa dả ng sinh hổ c và bả o vế   môi trữớ ng. Các 

chính sách hiế  n có sế  đữớ c xem xét đế  phù hớ p; nế u có 

khoả ng trổ ng, các bả n cả  p nhả  t sế  đữớ c yêu cả u thông 

qua Kế  hoả ch hành đổ  ng ESG. 

• ESIA và chiế n lữớ c giả m thiế u: MCSSEAFP sế  tiế n hành 

thả m đị nh ESG phù hớ p, vớ i nhữ ng phát hiế  n đữớ c phả n 

ánh trong Báo cáo thả m đị nh, Bả n ghi nhớ  đả u tữ và Kế  

hoả ch hành đổ  ng ESG. Trong trữớ ng hớ p không có đánh 

giá rủ i ro trữớ c đó, MCSSEAFP sế  hổ  trớ  công ty hoàn 

thành mổ  t đánh giá. Đổ i vớ i các khoả n đả u tữ loả i B, 

MCSSEAFP có thế  yêu cả u Đánh giá Tác đổ  ng Môi trữớ ng 

và Xã hổ  i củ a bên thữ  ba (Phủ  lủ c 13). Các đánh giá phả i 

xem xét loả i, mữ c đổ   nghiêm trổ ng và khả  năng xả y ra rủ i 

ro, bao gổ m ý kiế n đóng góp củ a các bên liên quan và 

tuân thủ  luả  t pháp đị a phữớng. Các công ty phả i phát 

triế n mổ  t kế  hoả ch giả m thiế u rủ i ro và cả i thiế  n hiế  u suả t 

dữ a trên Chính sách E&S và phát hiế  n củ a ESIA.  

• Năng lữ c tổ  chữ c: Các công ty phả i đả m bả o nhân sữ , 

đào tả o và phân bổ  nguổ n lữ c phù hớ p. MCSSEAFP sế  

cung cả p hổ  trớ , bao gổ m đào tả o ESG và hổ  i thả o trên 

web, đế  tăng cữớ ng năng lữ c nổ  i bổ   và TAF củ a mình. 

• Kế  hoả ch và quy trình tham gia củ a các bên liên quan 

(Phủ  lủ c 8): Các công ty phả i thu hút các bên liên quan 

thữớ ng xuyên, tích hớ p phả n hổ i vào cả  ESMS và hoả t 

đổ  ng hàng ngày củ a hổ . Sữ  tham gia phả i liên tủ c, bao 

trùm và nhả m cả i thiế  n kế t quả  môi trữớ ng và xã hổ  i. 

• Cớ chế  giả i quyế t khiế u nả i (Tham khả o Phủ  lủ c 10): Các 

công ty danh mủ c đả u tữ phả i thiế t lả  p mổ  t cớ chế  khiế u 

nả i phù hớ p vớ i các hữớ ng dả n củ a MCSSEAFP và các 

chính sách củ a GCF. Nó phả i công khai, dế  tiế p cả  n, phù 

hớ p vớ i văn hóa và cho phép các cuổ  c điế u tra minh 

bả ch, có thớ i hả n. Nế u công ty bị  phát hiế  n chị u trách 

nhiế  m vế  thiế  t hả i, công ty nên thu hút sữ  tham gia củ a 

các cổ  ng đổ ng bị  ả nh hữớ ng trong viế  c đữa ra mổ  t giả i 

pháp công bả ng. Các công ty phả i theo dõi, báo cáo và 

chia sế  bả n tóm tả t khiế u nả i vớ i MCSSEAFP. 

• Quy trình chuả n bị  cho trữớ ng hớ p khả n cả p: Các công ty 

phả i có sả n kế  hoả ch khả n cả p, biế n báo và thiế t bị  rõ 

ràng. MCSSEAFP sế  đánh giá điế u này trong quá trình 

thả m đị nh và thăm đị a điế m nế u đữớ c yêu cả u. Nế u tìm 
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thả y lổ  hổ ng hoả  c thiế u tài liế  u, các cả i tiế n sế  đữớ c yêu 

cả u thông qua ESGAP, vớ i báo cáo tiế p theo. (Phủ  lủ c 5) 

8.2.3.5. Giám sát và đánh giá: Các công ty đữớ c yêu cả u nhúng giám 

sát môi trữớ ng và xã hổ  i vào ESMS củ a hổ , bao gổ m KPI rõ ràng 

và quy trình báo cáo. Các chỉ  sổ  ESGAP phả i đữớ c theo dõi và 

báo cáo trong quá trình đánh giá các mổ c quan trổ ng và hàng 

năm (Phủ  lủ c 5) 

8.2.4. Lao đổ  ng và điế u kiế  n làm viế  c 

8.2.4.1. Công ty danh mủ c đả u tữ MCSSEAFP phả i tuân thủ  luả  t lao đổ  ng 

quổ c gia, các công ữớ c cổ t lõi củ a ILO, Tiêu chuả n Hiế  u suả t IFC 

2 và ESS 2. Hổ  sế  trả i qua các cuổ  c kiế m toán thả m đị nh ESG 

tả  p trung vào thữ c tiế n lao đổ  ng, bao gổ m điế u kiế  n làm viế  c, 

quan hế   nhân viên, sữ c khổ e và an toàn cũng nhữ các vả n đế  vế  

chuổ i cung ữ ng. Các công ty phả i cung cả p thông tin vế  điế u kiế  n 

làm viế  c và quả n lý quan hế   lao đổ  ng, bao gổ m các điế u khoả n 

làm viế  c, quyế n tổ  chữ c củ a ngữớ i lao đổ  ng, chính sách không 

phân biế  t đổ i xữ  và cớ hổ  i bình đả ng, sa thả i tả  p thế , cớ chế  khiế u 

nả i nổ  i bổ  , lao đổ  ng trế  em và lao đổ  ng cữớ ng bữ c, sữ c khổ e và 

an toàn nghế  nghiế  p và thữ c hành chuổ i cung ữ ng. 

8.2.4.2. Các công ty danh mủ c đả u tữ đữớ c yêu cả u thiế t lả  p hoả  c phù 

hớ p vớ i các chính sách nhân sữ , quy tả c ữ ng xữ , không phân 

biế  t đổ i xữ , quả y rổ i tả i nới làm viế  c và các tiêu chuả n vế  sữ c khổ e 

và an toàn. Hổ  nên mớ  rổ  ng các chính sách này cho các nhà 

thả u phủ  và duy trì hổ  sớ đào tả o và sữ  cổ . Các công ty đữớ c yêu 

cả u lữu giữ  hổ  sớ vế  SEAH, nguổ n nhân lữ c, các hoả t đổ  ng và sữ  

cổ  đào tả o an toàn và sữ c khổ e nghế  nghiế  p. 

8.2.4.3. Các công ty có nhà cung cả p đả t lớ n phả i đả m bả o đổ i xữ  công 

bả ng vớ i ngữớ i thuê đả t. 

8.2.4.4. Các công ty danh mủ c đả u tữ có thế  nhả  n đữớ c hổ  trớ  kỹ  thuả  t 

đế  tăng cữớ ng thữ c hành lao đổ  ng và truy cả  p thữ viế  n tài 

nguyên đế  phát triế n chính sách. 

8.2.4.5. Các công ty phả i theo dõi, điế u tra và báo cáo vế  các hoả t 

đổ  ng lao đổ  ng, đào tả o, nâng cao năng lữ c và các sữ  cổ  quan 

trổ ng theo ESMS. 

8.2.5. Hiế  u quả  tài nguyên và ngăn ngữ a ô nhiế m 

8.2.5.1. MCSSEAFP sế  áp dủ ng các nguyên tả c phù hớ p vớ i thông lế   

công nghiế  p quổ c tế  tổ t (GIIP), bao gổ m Tiêu chuả n Hiế  u suả t IFC 

3, ESS 3 và Hữớ ng dả n EHS.5 

 
5 Tập đoàn Tài chính Quốc tế. (2000). Hướng dẫn chung về môi trường, sức khỏe và an toàn. Thông tin chi tiết và báo cáo. Truy cập 
ngày 11 tháng 7 năm 2025, từ https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/general-environmental-health-and-safety-guidelines 

https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/general-environmental-health-and-safety-guidelines


Hệ thống quản lý môi trường và xã hội MCSSEAFP 
 

41 
 

8.2.5.2. Các công ty sế  trả i qua quá trình thả m đị nh vế  hiế  u quả  tài 

nguyên và giả m thiế u ô nhiế m, đữớ c đánh giá thông qua kiế m 

toán, chính sách, thăm đị a điế m và nghiên cữ u. 

8.2.5.3.  Các công ty danh mủ c đả u tữ có thế  nhả  n đữớ c hổ  trớ  kỹ  

thuả  t đế  tăng cữớ ng quả n lý chả t thả i điế  n tữ , tái chế  và hiế  u quả  

tài nguyên, truy cả  p thữ viế  n tài nguyên đế  đữớ c hữớ ng dả n. 

Các công ty đữớ c yêu cả u theo dõi, điế u tra và báo cáo các hoả t 

đổ  ng môi trữớ ng, đào tả o và sữ  cổ  theo ESMS. 

8.2.6. Sữ c khổ e, An toàn và An ninh Cổ  ng đổ ng 

8.2.6.1. MCSSEAFP sế  tuân theo Phủ  lủ c 8: Kế  hoả ch tham gia củ a các 

bên liên quan đế  tham gia vớ i cổ  ng đổ ng, đả m bả o tích cữ c lả ng 

nghe, hổ c hổ i và báo cáo hàng năm cho các bên liên quan 

8.2.6.2.  Các công ty trong danh mủ c đả u tữ sế  trả i qua quá trình thả m 

đị nh chổ ng rữ a tiế n, KYC và chổ ng khủ ng bổ  tài chính, bao gồm 

kiểm tra lý lịch đối với các thành viên hội đồng quản trị, người sáng lập và 

lãnh đạo cấp cao để loại trừ những người có tiền án hình sự nghiêm trọng. 

8.2.6.3.  Danh mủ c đả u tữ: Các công ty phả i thiế t lả  p các hế   thổ ng an 

toàn và sữ c khổ e cổ  ng đổ ng phù hớ p vớ i các thông lế   quổ c tế  

tổ t nhả t nhữ Tiêu chuả n Hiế  u suả t IFC 4 và GCF ESS 4. 

8.2.6.4. Các công ty sế  trả i qua quá trình thả m đị nh vế  khả  năng giả m 

thiế u rủ i ro vế  sữ c khổ e và an toàn cổ  ng đổ ng thông qua kiế m 

toán, chính sách, thăm đị a điế m và nghiên cữ u, tả  p trung vào 

an toàn sả n phả m và thữ c phả m, chuả n bị  cho trữớ ng hớ p khả n 

cả p, an ninh và bả o vế   ngữớ i tiêu dùng, bả o lữ c trên cớ sớ  giớ i 

và SEAH. 

8.2.6.5. Các công ty phả i ngăn chả  n các vả n đế  an toàn thữ c phả m, 

đả m bả o vế   sinh đúng cách và tuân thủ  các quy đị nh vế  an toàn 

thữ c phả m đế  bả o vế   sữ c khổ e cổ  ng đổ ng. 

8.2.6.6. Các công ty danh mủ c đả u tữ phả i tránh bán các sả n phả m 

không an toàn, tuân thủ  các luả  t và tiêu chuả n vế  an toàn sả n 

phả m và bả o vế   ngữớ i tiêu dùng. 

8.2.6.7. Các công ty phả i bả o vế   nhân sữ  và tài sả n theo các nguyên 

tả c nhân quyế n, đả m bả o an toàn cho cổ  ng đổ ng thông qua các 

chính sách an ninh phù hớ p và chuả n bị  cho trữớ ng hớ p khả n 

cả p. 

8.2.6.8. MCSSEAFP sế  thữ c thi các hành đổ  ng khả c phủ c đổ i vớ i các 

công ty thiế u an ninh đả y đủ  hoả  c các chiế n lữớ c an toàn và sữ c 

khổ e cổ  ng đổ ng. 

8.2.6.9. Các công ty ớ  các khu vữ c dế  bị  thiên tai phả i hớ p tác vớ i cổ  ng 

đổ ng đị a phữớng và chính quyế n đế  chuả n bị  và ữ ng phó khả n 

cả p, ghi lả i và tiế t lổ   nhữ ng nổ  lữ c củ a hổ . 
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8.2.6.10. Các công ty đữớ c yêu cả u theo dõi, điế u tra và báo cáo các 

hoả t đổ  ng và sữ  cổ  vế  sữ c khổ e và an toàn cổ  ng đổ ng theo 

ESMS. 

 

8.2.7.  Thu hổ i đả t và tái đị nh cữ không tữ  nguyế  n 

8.2.7.1. Các công ty trong danh mủ c đả u tữ phả i tuân thủ  các hữớ ng 

dả n trong Phủ  lủ c 11 vế  thu hổ i đả t và tái đị nh cữ, tuân theo các 

thông lế   tổ t nhả t đữớ c nêu trong Tiêu chuả n Hiế  u suả t IFC 5 và 

GCF ESS 5. 

8.2.7.2. Các hoả t đổ  ng nông nghiế  p có thế  liên quan đế n viế  c sữ  dủ ng 

đả t gây rủ i ro tái đị nh cữ, có khả  năng ả nh hữớ ng đế n cổ  ng đổ ng 

cả  vế  vả  t chả t và kinh tế , dả n đế n các hả  u quả  bả t lớ i vế  xã hổ  i và 

môi trữớ ng. 

8.2.7.3. Trong khi thữ a nhả  n rủ i ro tái đị nh cữ, Chữớng trình cổ  gả ng 

tránh di dớ i không tữ  nguyế  n bả t cữ  khi nào khả  thi và tìm cách 

giả m thiế u và giả m thiế u tác đổ  ng khi không thế  tránh khổ i viế  c 

di dớ i. 

8.2.7.4. Danh mủ c đả u tữ Các công ty nên khám phá các giả i pháp 

thay thế  đế  giả m thiế u sữ  di dớ i vế  vả  t chả t và kinh tế , xem xét 

các yế u tổ  môi trữớ ng, xã hổ  i và tài chính, tập trung vào việc giảm 

thiểu tác động đối với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. 

8.2.7.5.  Khi không thế  tránh khổ i viế  c di dớ i, các Công ty Danh mủ c 

đả u tữ phả i bổ i thữớ ng cho nhữ ng ngữớ i di dớ i vế  tài sả n bị  mả t 

vớ i chi phí thay thế  đả y đủ  và cung cả p hổ  trớ  đế  cả i thiế  n sinh kế  

củ a hổ . Tiêu chuả n bổ i thữớ ng phả i minh bả ch và nhả t quán cho 

tả t cả  các cổ  ng đổ ng bị  ả nh hữớ ng. 

8.2.7.6.  Các công ty danh mủ c đả u tữ phả i tham gia vớ i các cổ  ng 

đổ ng bị  ả nh hữớ ng trong suổ t quá trình tái đị nh cữ, đả m bả o 

tham vả n và tiế t lổ   thông tin liên tủ c. 

8.2.7.7. Các công ty danh mủ c đả u tữ phả i thiế t lả  p mổ  t cớ chế  khiế u 

nả i đế  giả i quyế t các mổ i quan tâm củ a nhữ ng ngữớ i di dớ i hoả  c 

các thành viên cổ  ng đổ ng chủ  nhà liên quan đế n bổ i thữớ ng và 

di dớ i mổ  t cách kị p thớ i. 

 

8.2.8.  Bả o tổ n đa dả ng sinh hổ c và bế n vữ ng 

8.2.8.1. Các công ty trong danh mủ c đả u tữ phả i xây dữ ng các chính 

sách và thủ  tủ c phù hớ p vớ i Tiêu chuả n 6 củ a IFC và các biế  n 

pháp bả o vế   môi trữớ ng và xã hổ  i củ a GCF đế  bả o vế   đa dả ng 

sinh hổ c và tài nguyên thiên nhiên. 
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8.2.8.2. Chữớng trình nhả m giả m thiế u tác đổ  ng đế n đa dả ng sinh hổ c, 

tả  p trung vào các rủ i ro liên quan đế n phân bón, thuổ c trữ  sâu, 

nữớ c và sữ  dủ ng đả t. 

8.2.8.3. Các công ty sế  trả i qua quá trình thả m đị nh vế  quả n lý chả t thả i 

điế  n tữ , chính sách môi trữớ ng và tuân thủ  quy đị nh củ a đị a 

phữớng thông qua kiế m toán, chính sách, thăm đị a điế m và 

nghiên cữ u. 

8.2.8.4.  Các công ty danh mủ c đả u tữ đữớ c kỳ vổ ng sế  bả o tổ n đa 

dả ng sinh hổ c, cả i thiế  n môi trữớ ng sổ ng và tránh gây hả i cho 

các hế   sinh thái quan trổ ng. Hổ  phả i duy trì các chính sách an 

toàn và sữ c khổ e môi trữớ ng và tránh các hoả t đổ  ng có hả i cho 

đa dả ng sinh hổ c. 

8.2.8.5. Các công ty đữớ c yêu cả u theo dõi, điế u tra và báo cáo các 

hoả t đổ  ng và sữ  cổ  vế  sữ c khổ e và an toàn môi trữớ ng theo 

ESMS. 

 

8.2.9.  Ngữớ i bả n đị a và di sả n văn hóa 

8.2.9.1. Các công ty trong danh mủ c đả u tữ phả i phát triế n và tuân thủ  

các quy trình bả o vế   Di sả n Văn hóa và Ngữớ i bả n đị a phù hớ p 

vớ i Tiêu chuả n Hiế  u suả t 7 và 8 củ a IFC, Chính sách củ a Ngữớ i 

bả n đị a GCF và các biế  n pháp bả o vế   môi trữớ ng và xã hổ  i 7 và 

8 củ a GCF. 

8.2.9.2. Mổ  t sổ  Công ty Danh mủ c đả u tữ hoả t đổ  ng trong các khu vữ c 

có cổ  ng đổ ng bả n đị a sinh sổ ng hoả  c tữớng tác vớ i ngữớ i bả n 

đị a. Vớ i tính dế  bị  tổ n thữớng củ a hổ , các Công ty phả i xác đị nh 

và tôn trổ ng sữ  hiế  n diế  n và thữ c hành củ a ngữớ i bả n đị a. 

8.2.9.3. Trong quá trình kiế m toán, các Công ty sế  trình bày chi tiế t các 

tữớng tác củ a hổ  vớ i ngữớ i bả n đị a, bao gổ m tôn trổ ng văn hóa, 

thữ c hành tham vả n và cớ chế  khiế u nả i phù hớ p vớ i cổ  ng đổ ng 

bả n đị a. 

8.2.9.4. Các công ty phả i tôn trổ ng di sả n văn hóa đị a phữớng trong 

hoả t đổ  ng củ a hổ , đả m bả o logo và quả ng cáo không lả m dủ ng 

các biế u tữớ ng văn hóa. 

8.2.9.5. Các công ty có khả  năng ả nh hữớ ng đế n cổ  ng đổ ng bả n đị a 

phả i phát triế n và thữ c hiế  n Kế  hoả ch Ngữớ i bả n đị a đế  giả m thiế u 

các tác đổ  ng bả t lớ i. (Phủ  lủ c 12) 

 

 

9. Giám sát và báo cáo 

9.1. Tổ ng quan vế  quy trình  
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9.1.1. Các công ty Danh mủ c đả u tữ MCSSEAFP sế  liên tủ c theo dõi các hoả t đổ  ng 

ESG và sế  báo cáo cho MCSSEAFP hàng năm. Nhóm MCSEAFFF sế  báo cáo 

hàng năm cho các nhà đả u tữ và các bên liên quan vế  ESG. 

9.1.2. MCSSEAFP sế  thiế t lả  p các KPI khác nhau vớ i các công ty danh mủ c đả u tữ 

khi bả t đả u đả u tữ đế  báo cáo hàng năm. 

9.1.3. Các công ty Danh mủ c đả u tữ MCSSEAFP dữ  kiế n sế  báo cáo cho 

MCSSEAFP hàng năm. Mả u báo cáo thữớ ng niên có thế  đữớ c tìm thả y trong 

Phủ  lủ c 7. 

9.1.4. Công ty Danh mủ c đả u tữ MCSSEAFP ESG đữớ c báo cáo sế  đữớ c chia sế  vớ i 

các chuyên gia tữ vả n tác đổ  ng bên ngoài, nhữ ng ngữớ i sế  đả m bả o rả ng các 

tiêu chuả n ESG đữớ c đáp ữ ng và tữ vả n vế  bả t kỳ thay đổ i nào cả n thiế t. Nế u 

mổ  t công ty danh mủ c đả u tữ cho thả y điế m yế u, đổ  i ngũ quả n lý sế  yêu cả u 

báo cáo thữớ ng xuyên hớn. 

9.2. Sữ  cổ  ESG  

9.2.1. MCSSEAFP dữ  kiế n sế  báo cáo các sữ  cổ  ESG trong vòng năm ngày kể từ khi 

biết Sự cố ESG. Sự cố ESG đề cập đến một sự kiện hoặc sự kiện tác động tiêu cực đến 

hiệu suất môi trường, xã hội hoặc quản trị của tổ chức. Những sự cố này có thể gây tổn 

hại đến danh tiếng, hiệu quả tài chính và mối quan hệ của các bên liên quan của công ty. 

9.2.2. Sữ  cổ  nghiêm trổ ng bao gổ m: 

Sữ  cổ  môi trữớ ng • Tác đổ  ng môi trữớ ng là do các hoả t đổ  ng đả u tữ 

dả n đế n ô nhiế m, phá hủ y hoả  c suy thoái nghiêm 

trổ ng môi trữớ ng sổ ng tữ  nhiên. 

• Vi phả m biế n đổ i khí hả  u: Vi phả m nghiêm 

trổ ng các quy đị nh vế  khí thả i, góp phả n vào 

sữ  nóng lên toàn cả u và các mô hình thớ i tiế t 

nghiêm trổ ng 

Sữ  cổ  xã hổ  i • Vi phả m quyế n lao đổ  ng: Bóc lổ  t ngữớ i lao đổ  ng 

mổ  t cách có hế   thổ ng, bao gổ m lao đổ  ng trế  

em, lao đổ  ng cữớ ng bữ c và điế u kiế  n làm viế  c 

không an toàn, thữớ ng dả n đế n các hành đổ  ng 

pháp lý và tả y chay ngữớ i tiêu dùng. 

• Vi phả m nhân quyế n: Tham gia hoả  c nhả m mả t 

làm ngớ trữớ c các vi phả m nhân quyế n, chả ng 

hả n nhữ trong các khu vữ c xung đổ  t hoả  c chuổ i 

cung ữ ng có hành vi lao đổ  ng phi đả o đữ c. 

• Di dớ i cổ  ng đổ ng: di dớ i quy mô lớ n củ a cổ  ng 

đổ ng đị a phữớng do các hoả t đổ  ng công 

nghiế  p, dả n đế n mả t nhà cữ a và sinh kế , đổ ng 

thớ i gây ra các cuổ  c biế u tình và phả n đổ i. 

• Thả t bả i vế  sữ c khổ e và an toàn: Các sữ  cổ  

dả n đế n thữớng tích hoả  c tữ  vong đáng kế , 

chả ng hả n nhữ hổ a hoả n nhà máy hoả  c công 
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trữớ ng xây dữ ng không an toàn, phả n ánh 

các tiêu chuả n an toàn kém. 

• Sữ  cổ  SEAH: sữ  cổ  trong đó nhân viên củ a 

các công ty danh mủ c đả u tữ MCSSEAFP 

thữ c hiế  n hành vi bóc lổ  t tình dủ c, lả m dủ ng 

hoả  c quả y rổ i đổ ng nghiế  p hoả  c khách hàng 

trong khi thữ c hiế  n nhiế  m vủ  củ a hổ . 

Sữ  cổ  quả n trị  • Gian lả  n và tham nhũng doanh nghiế  p: Các vụ 

bê bối gian lận tài chính, biển thủ hoặc hối lộ quy mô 

lớn. 

• Không tuân thủ  quy đị nh: Liên tủ c không tuân 

thủ  các yêu cả u quy đị nh, dả n đế n tiền phạt nặng, 

cuộc chiến pháp lý và ngừng hoạt động. 

• Hành vi sai trái củ a giám đổ c điế u hành: Các 

trữớ ng hớ p nổ i tiế ng vế  hành vi phi đả o đữ c 

hoả  c hành vi sai trái củ a các giám đổ c điế u 

hành cả p cao. 

• Thiế u minh bả ch: Cổ  tình làm xáo trổ  n hoả t đổ  ng 

củ a công ty hoả  c tình hình tài chính. 

 

9.3. Báo cáo sữ  cổ  ESG  

9.3.1. Sau khi nhả  n đữớ c báo cáo vế  sữ  cổ , phả i thữ c hiế  n nhữ ng viế  c sau: 

Bước 1 Các công ty danh mủ c đả u tữ nên thông báo cho MCSSEAFP vế  sữ  cổ  

nghiêm trổ ng. Bả o vế   ả n danh và tổ  giác nên đữớ c cung cả p cho 

nhữ ng ngữớ i báo cáo sữ  cổ  ESG đế  bả o vế   hổ  khổ i bị  trả  thù. 

Bước 2 Ngữớ i nhả  n sữ  cổ  nên thông báo cho Nhóm đả u tữ. 

Bước 3 Trong vòng 5 ngày kế  tữ  ngày thông báo, nhóm MCSSEAFP sế  điế u tra 

vủ  viế  c. Nên sữ  dủ ng mả u báo cáo sữ  cổ , phủ  lủ c 6. 

Bước 4 Tiế t lổ   phát hiện  sự cố cho LP và các bên liên quan khác cả n thiế t 

Bước 5 Đánh giá và tiế p tủ c điế u tra, có thế  liên quan đế n các cuổ  c phổ ng vả n bổ  

sung hoả  c hổ  trớ  củ a bên thữ  ba 

Bước 6 Đổ i vớ i các sữ  cổ  đang diế n ra, hãy tìm kiế m thông tin cả  p nhả  t hàng 

tuả n tữ  các công ty danh mủ c đả u tữ và cả  p nhả  t cho phù hớ p. 

Bước 7 Hớ p tác vớ i các cớ quan chữ c năng nế u có liên quan đế n thủ  tủ c pháp lý 

hoả  c yêu cả u chính thữ c 

Bước 8 Hổ  trớ  công ty Portfolio giả i quyế t sữ  cổ  khi có thế  

Bước 9 Tả o báo cáo cuối cùng cho các bên liên quan, LP bao gổ m bài hổ c kinh 

nghiế  m, các bữớ c khả c phủ c và giả i quyế t sữ  cổ . 

 

9.3.2. Mandala Capital sế  sữ  dủ ng hế   thổ ng phân cả p giả m thiế u sau đây làm 

nguyên tả c cớ bả n đế  quả n lý rủ i ro và tác đổ  ng ESG: 
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Nguyên tắc Sự miêu tả 

Tránh Lữớ ng trữớ c và tránh các rủ i ro và tác đổ  ng bả t lớ i đế n con ngữớ i 

và môi trữớ ng 

Giảm thiểu Giả m thiế u rủ i ro và tác đổ  ng bả t lớ i thông qua các biế  n pháp 

giả m thiế u khi không thế  tránh đữớ c 

Giảm thiểu

  

Giả m thiế u mổ i rủ i ro và tác đổ  ng còn sót lả i 

Sửa chữa Khi các biế  n pháp khác không đả y đủ  và có đả y đủ  bả ng chữ ng, 

thiế t kế  và thữ c hiế  n các biế  n pháp khả c phủ c và phủ c hổ i trữớ c 

khi đả m bả o bổ i thữớ ng đả y đủ  và công bả ng cho mổ i rủ i ro và 

tác đổ  ng còn lả i. 

 

9.4. Báo cáo và kế t thúc 

9.4.1. Sữ  cổ  ESG phả i đữớ c đóng lả i và báo cáo cuổ i cùng phả i đữớ c đế   trình cho 

các bên liên quan có liên quan. 

9.4.2. Các sữ  cổ  có thế  mớ  trong thớ i gian dài nế u có kiế  n tủ ng hoả  c điế u tra. 

9.4.3. Sữ  cổ  ESG chỉ  có thế  đữớ c đóng lả i khi cuổ  c điế u tra hoàn tả t, giả i pháp đữớ c 

thữ c hiế  n và không có hành đổ  ng nào khác có thế  đữớ c thữ c hiế  n. 

 

10. Tiế t lổ   thông tin 

10.1. MCSSEAFP cam kế t thu hút các nhà đả u tữ, nhà tài trớ , các bên liên quan và các 

Công ty Danh mủ c đả u tữ mổ  t cách minh bả ch, liêm chính và rõ ràng. Duy trì nhữ ng 

giá trị  cổ t lõi này, đổ  i ngũ quả n lý MCSSEAFP tả  n tâm chia sế  và tả o điế u kiế  n truy 

cả  p thông tin liên quan vế  hoả t đổ  ng củ a mình vớ i các bên liên quan. 

10.2. MCSSEAFP sế  thữ c hiế  n các hoả t đổ  ng cả p chữớng trình đế  đả m bả o công bổ  

thông tin mổ  t cách thích hớ p, bao gổ m Hế   thổ ng Quả n lý Môi trữớ ng và Xã hổ  i 

(ESMS), Cớ chế  Giả i quyế t Khiế u nả i và Kế  hoả ch Tham gia củ a các bên liên quan. 

Các hoả t đổ  ng này sế  công khai thông tin vế  hoả t đổ  ng củ a chữớng trình. Ngoài 

ra, MCSSEAFP sế  bao gổ m Chính sách củ a Ngữớ i bả n đị a, hữớ ng dả n vế  Tái đị nh 

cữ Đả t đai và Phủ c hổ i Sinh kế , và các tài liế  u ESG có liên quan khác. Chữớng trình 

cũng sế  xuả t bả n các báo cáo cổ  ng đổ ng hàng năm trên trang web củ a mình cũng 

nhữ Báo cáo Hiế  u suả t Hàng năm (APR) cho GCF. Mổ i tài liế  u này sế  đữớ c công bổ  

công khai sau khi các kênh liên lả c trữ c tuyế n thích hớ p đữớ c phát triế n. 

10.3. MCSSEAFP cũng sế  yêu cả u các Công ty Danh mủ c đả u tữ tiế t lổ   công khai các 

chính sách và thủ  tủ c liên quan, có thế  bao gổ m ESMS và Cớ chế  Giả i quyế t Khiế u 

nả i củ a hổ . Chữớng trình không có ý đị nh thiế t lả  p các chữớng trình con mớ  rổ  ng. 

 

11. Phủ  lủ c 
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Phủ  lủ c 1: Danh sách kiế m tra ESG 

Bổ i cả nh: Danh sách kiế m tra này nhả m mủ c đích hoàn thành trong quá trình sàng lổ c. 

MCSSEAFP 

Tên công ty  

Ngày  

Danh mủ c E&S tả m thớ i  

Công ty có bả t kỳ hoả t đổ  ng nào vế  Loả i trữ  không 

Danh sách? 

 

Chính sách và Thủ  tủ c Môi trữớ ng và Xã hổ  i Y N NA 

Công ty có chính sách E&S không?    

Công ty có Hế   thổ ng quả n lý E&S bao quát xác đị nh các rủ i ro 

và tác đổ  ng môi trữớ ng và xã hổ  i liên quan đế n hoả t đổ  ng củ a 

mình không? 

   

Công ty có quy trình xác đị nh và tham gia vớ i các bên liên 

quan bao gổ m cả  nhữ ng ngữớ i bị  ả nh hữớ ng không? 

Cổ  ng đổ ng? Điế u này có bao gổ m các hoả t đổ  ng củ a SEAH 

không 

   

Công ty có Kế  hoả ch Chuả n bị  và Ứ ng phó Khả n cả p không?    

Nguổ n nhân lữ c 

Vui lòng liế  t kê nhân sữ  chủ  chổ t chị u trách nhiế  m quả n lý nhân 

sữ  

   

Vui lòng cung cả p chi tiế t vế  thành phả n củ a các nhóm chị u 

trách nhiế  m vế  SEAH 

   

Chính sách nhân sữ     

Cớ chế  khiế u nả i nổ  i bổ  : Cớ chế  có cho phép khiế u nả i ả n danh 

không? Nó có bao gổ m các điế u khoả n củ a SEAH không? 

Công ty có ghi nhả  n tả t cả  các khiế u nả i không? Cớ chế  khiế u 

nả i có thế  tiế p cả  n đữớ c vớ i nhân viên bên thữ  ba không, nế u 

có? 

   

Quy tả c ữ ng xữ     
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Có phả i tả t cả  nhân viên đế u có hớ p đổ ng bả ng văn bả n 

không? 

   

Có bả t kỳ vủ  sa thả i tả  p thế  hoả  c lao đổ  ng nào không? 

tranh chả p trong hai năm qua? 

   

Công ty có kế  hoả ch quả n lý nhà thả u không?    

Công ty có hoả t đổ  ng trong lĩnh vữ c mà chuổ i cung ữ ng có thế  

chính đữớ c coi là rủ i ro cao không? 

   

An toàn và sữ c khổ e nghế  nghiế  p 

Công ty có quả n lý sữ c khổ e và an toàn không 

kế  hoả ch? 

   

Công ty có đánh giá rủ i ro bả ng văn bả n không?    

Công ty có ghi nhả  n các sữ  cổ  vế  sữ c khổ e và an toàn không?    

Công ty có cớ chế  đế  truyế n đả t các biế  n pháp an toàn và sữ c 

khổ e cho nhân viên củ a mình không, ví dủ : đào tả o, nói chuyế  n 

vế  hổ  p công củ , giả y phép làm viế  c, v.v. 

   

Tài nguyên và hiế  u quả  và ngăn ngữ a ô nhiế m 

Công ty có tả o ra bả t kỳ khí thả i nào không?    

Công ty có tả o ra nữớ c thả i không?    

Công ty có phát sinh chả t thả i rả n không?    

Công ty có tả o ra chả t thả i nguy hả i nào không?    

Công ty có cớ chế  giám sát viế  c sữ  dủ ng và nâng cao hiế  u quả  

sữ  dủ ng năng lữớ ng, nữớ c, nguyên liế  u thô và các nguyên liế  u 

đả u vào khác không? 

   

Có quy trình nào đế  quả n lý sữ  cổ  tràn hoả  c xả  thả i ngả u nhiên 

không? 

   

An toàn và An ninh Sữ c khổ e Cổ  ng đổ ng 

Có cổ  ng đổ ng nào nả m gả n các cớ sớ  củ a công ty không?    

Có nhân viên an ninh trong khuôn viên củ a công ty không?    

Trong trữớ ng hớ p vả  n chuyế n vả  t liế  u hoả  c đả u ra, công ty có kế  

hoả ch quả n lý giao thông không? 
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Các rủ i ro E&S khác 

Có bả t kỳ viế  c thu hổ i đả t nào cả n thiế t cho giao dị ch đữớ c đế  

xuả t không? 

   

Sế  có sữ  di dớ i vế  vả  t chả t và / hoả  c kinh tế  do viế  c thu hổ i đả t?    

Các cớ sớ  / hoả t đổ  ng củ a công ty có gả n khu vữ c nhả y cả m 

hoả  c đữớ c bả o vế   vế  môi trữớ ng không? 

   

Có bả t kỳ ngữớ i dân bả n đị a nào ớ  gả n hoả  c bị  ả nh hữớ ng bớ i 

Chữớng trình không? 

   

Cớ sớ  vả  t chả t/hoả t đổ  ng củ a công ty có gả n khu vữ c có các 

khu vữ c di sả n văn hóa hiế  n có hoả  c tiế m năng không? 

   

 

 

Phủ  lủ c 2: Bả ng câu hổ i thả m đị nh ESG củ a MCSSEAFP. 

Bổ i cả nh: Bả ng câu hổ i này (kiế m toán) là bả ng câu hổ i thả m đị nh ESG cho tả t cả  các 

Công ty Danh mủ c đả u tữ tiế m năng. Nhóm Đả u tữ sế  gữ i nhữ ng câu hổ i này cho các 

Công ty Danh mủ c đả u tữ nhữ mổ  t phả n củ a Thả m đị nh củ a chúng tôi. Tả t cả  các công 

ty dữ  kiế n sế  hoàn thành bả ng câu hổ i.  

Nế u bả t kỳ câu hổ i nào trong sổ  này cả n làm rõ, vui lòng liên hế   vớ i Mandala Capital ESG 

theo sổ  esg@mandala-capital.com đế  biế t thêm thông tin.  

Chính sách 

E&S và ESMS 

1. Bả n có Chính sách Môi trữớ ng, Xã hổ  i và Quả n trị  (ESG) 

chính thữ c hoả  c Hế   thổ ng Quả n lý Môi trữớ ng và Xã hổ  i 

(ESMS) không? Nế u có, vui lòng cung cả p chính sách hoả  c 

ESMS 

Nế u câu hổ i (1) là có, thì: 

2. Làm thế  nào đế  nhân viên và các bên liên quan biế t vế  

chính sách ESMS hoả  c ESG? 

3. Ai chị u trách nhiế  m thữ c hiế  n chính sách ESMS hoả  c ESG? 

Ai chị u trách nhiế  m giám sát chính sách? 

4. Làm thế  nào đế  đả m bả o năng lữ c tổ  chữ c đế  giả m thiế u rủ i 

ro môi trữớ ng và xã hổ  i? 

5. Làm thế  nào đế  xác đị nh rủ i ro môi trữớ ng và xã hổ  i giữ a 

các doanh nghiế  p? Làm thế  nào đế  giả m thiế u các rủ i ro đã 

xác đị nh ? 

6. Làm thế  nào đế  bả n giám sát các rủ i ro và giả m thiế u môi 

trữớ ng và xã hổ  i trong toàn doanh nghiế  p? 

7. Nhữ ng hoả t đổ  ng kinh doanh nào chị u rủ i ro liên quan đế n 

khí hả  u hoả  c thiên nhiên? 

mailto:esg@mandala-capital.com
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8. Cả u trúc và quy trình quả n trị  củ a tổ  chữ c xung quanh các 

rủ i ro và cớ hổ  i liên quan đế n khí hả  u là gì? 

9. GRM có cho phép khiế u nả i ả n danh không? Nó có bao gổ m 

các điế u khoả n củ a SEAH không? Công ty có ghi nhả  n tả t cả  

các khiế u nả i không? Cớ chế  khiế u nả i có thế  tiế p cả  n đữớ c 

vớ i nhân viên bên thữ  ba không, nế u có?  

10. Bả n có kế  hoả ch chuả n bị  cho trữớ ng hớ p khả n cả p không? 

Điế u đó đữớ c truyế n đả t nhữ thế  nào đế n các bên liên quan, 

đị a điế m, nhóm khác nhau 

Sữ  tham gia 

củ a các bên 

liên quan 

1. Làm thế  nào đế  công ty củ a bả n thu hút các bên liên 

quan bao gổ m cổ  ng đổ ng đị a phữớng và các nhà lãnh 

đả o cổ  ng đổ ng? 

 

Nế u có cho câu hổ i (1), hãy trả  lớ i nhữ sau: 

2. Làm thế  nào đế  công ty đả m bả o đánh giá phù hớ p vế  

cổ  ng đổ ng mà bả n bán sả n phả m củ a mình? 

3. Công ty củ a bả n có cớ chế  khiế u nả i không? Nế u vả  y, hãy 

chia sế  cớ chế . 

4. Công ty có quy trình đế  xác đị nh và tham gia vớ i các 

bên liên quan bao gổ m cả  cổ  ng đổ ng bị  ả nh hữớ ng 

không? Điế u này có bao gổ m các hoả t đổ  ng củ a SEAH 

không? 

5. Có mổ  t quy trình xác đị nh đế  sàng lổ c, đánh giá và giả i 

quyế t các vả n đế  đữớ c nêu ra và xác đị nh cách ữ ng phó 

không? Nế u có, vui lòng mô tả  ngả n gổ n quy trình. 

6. Làm thế  nào đế  đả m bả o cổ  ng đổ ng bị  ả nh hữớ ng và các 

bên liên quan khác biế t vế  cớ chế  khiế u nả i? 

7. Có nhả  t ký hoả  c đăng ký đế  theo dõi các truy vả n và 

phả n hổ i đế n không? 

8. Công ty củ a bả n có tham gia hoả  c tữớng tác vớ i các 

cổ  ng đổ ng bả n đị a không? Nế u vả  y, chiế n lữớ c tữớng 

tác củ a bả n là gì? 

9. Bả n có tìm kiế m sữ  đổ ng ý trữớ c và tữ  do, đữớ c thông báo 

trữớ c tữ  các cổ  ng đổ ng bả n đị a trữớ c khi hoả t đổ  ng trong 

lãnh thổ  bả n đị a không? 

10. Nế u bả n tham gia vớ i các cổ  ng đổ ng bả n đị a, bả n có 

Chính sách củ a ngữớ i bả n đị a không? 

11. Bả n có sữ  dủ ng tác phả m nghế   thuả  t di sả n văn hóa 

hoả  c biế u tữớ ng lị ch sữ  trong logo, tài liế  u tiế p thị  hoả  c 

phữớng tiế  n quả ng cáo khác không? Nế u có, bả n có 

nhả  n đữớ c sữ  đổ ng ý sữ  dủ ng các tài liế  u này không? 

12. Nế u bả n đang mua hoả  c xây dữ ng đả t trong các khu 

phi thữớng mả i đế  hoả t đổ  ng, bả n có sữ  dủ ng các thủ tục 
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tìm kiếm cơ hội nếu tìm thấy hiện vật hoặc di sản văn hóa 

không? 

Sữ c khổ e, An 

toàn và An 

ninh Cổ  ng 

đổ ng 

1. Bả n có nhân viên an ninh đế  bả o vế   tài sả n hoả  c nhân viên 

không? Nế u có, bả n đã gả  p bả t kỳ sữ  cổ  nào vớ i cổ  ng đổ ng 

chữa? Làm thế  nào đế  bả n đả m bả o quyế n con ngữớ i 

đữớ c bả o vế   khi tham gia vớ i cổ  ng đổ ng? 

Nế u có cho câu hổ i (1), hãy trả  lớ i nhữ sau: 

2. Bả n có thông báo cho khách hàng vế  các mổ i nguy hiế m 

tiế m ả n đổ i vớ i sả n phả m củ a bả n không? 

3. Làm thế  nào đế  bả n giám sát các mổ i nguy hiế m tiế m ả n 

củ a sả n phả m, đả  c biế  t là trong các sữ  kiế  n thớ i tiế t khả c 

nghiế  t? 

4. Các mổ i quan tâm vế  sữ c khổ e và an toàn cổ  ng đổ ng ữu 

tiên củ a bả n liên quan đế n hoả t đổ  ng củ a bả n là gì? Làm thế  

nào đế  bả n giả m thiế u chúng? 

5. Bả n có mổ  t quy trình xác đị nh đế  sàng lổ c, đánh giá và giả i 

quyế t các vả n đế  liên quan đế n an toàn liên quan đế n xây 

dữ ng không; an toàn thuổ c bả o vế   thữ c vả  t; an toàn thữ c 

phả m; lây lan các bế  nh truyế n nhiế m; bùng phát hoả  c tăng 

tỹ  lế   mả c các bế  nh do véc tớ truyế n; Nguy cớ cả u trúc tòa 

nhà/cớ sớ ? Nế u có, vui lòng mô tả  ngả n gổ n quy trình 

Lao đổ  ng và 

điế u kiế  n làm 

viế  c 

1. Ai chị u trách nhiế  m đả m bả o mổ  t môi trữớ ng làm viế  c an toàn, 

bình đả ng và công bả ng? 

2. Công ty củ a bả n có đả m bả o đổ i xữ  pháp lý, công bả ng và đả o 

đữ c đổ i vớ i nhân viên và nhà thả u không? Nế u có, làm thế  nào? 

3. Làm thế  nào đế  nhân viên, nhà thả u và ngữớ i giám sát biế t vai 

trò, yêu cả u và biế  n pháp bả o vế   củ a hổ ? 

4. Công ty củ a bả n có cam kế t không phân biế  t đổ i xữ  và cớ hổ  i 

bình đả ng cho nhân viên không? Nế u vả  y, làm thế  nào 

5. Tổ  chữ c củ a bả n có cả m hay không cho phép tổ  chữ c hoả  c 

phát triế n công đoàn? 

6. Công ty củ a bả n xữ  lý viế  c sa thả i nhữ thế  nào? Bả n có nhữ ng 

chính sách và thủ  tủ c nào đế  đả m bả o viế  c chả m dữ t hớ p đổ ng 

công bả ng và hớ p pháp củ a nhân viên? 

7. Lao đổ  ng, nguổ n nhân lữ c và các chính sách khác củ a bả n có 

bao gổ m nhữ ng điế u sau đây không: 

Nổ  i dung chính sách nhân sữ  Có/Không 

Điế u khoả n và 

Điế u kiế  n làm viế  c 
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Quyế n củ a ngữớ i lao đổ  ng/ngữớ i lao đổ  ng liên 

quan đế n sổ  giớ  làm viế  c, tiế n lữớng, làm thêm 

giớ , bổ i thữớ ng, 

Lớ i ích 

 

Mã nhân viên củ a 

tiế n hành 

 

Chính sách tuyế n dủ ng  

Chính sách tiế n bổ    

Khiế u nả i củ a nhân viên 

máy móc 

 

Các chính sách chổ ng quả y rổ i, bao gổ m Bóc 

lổ  t tình dủ c, lả m dủ ng và 

Chính sách quả y rổ i 

 

Không phân biế  t đổ i xữ  
Chính sách 

 

Chính sách cả m lao đổ  ng trế  em và 

lao đổ  ng cữớ ng bữ c 

 

Cả t giả m 

Chính sách hoả  c thủ  tủ c 

 

Ngữớ i tổ  giác 

Chính sách 

 

 

1. Bả n có xác minh rả ng các nhà cung cả p củ a bả n không sữ  

dủ ng lao đổ  ng cữớ ng bữ c hoả  c lao đổ  ng trế  em và tuân thủ  

các tiêu chuả n nhân quyế n quổ c tế  không? Nế u có, làm thế  

nào? Vui lòng chia sế  chính sách hoả  c tuyên bổ  vế  chế  đổ   nô 

lế   hiế  n đả i. 

 

Giổ ng 2. Vui lòng chia sế  dữ  liế  u phân chia giớ i tính củ a nhân viên 

công ty củ a bả n (ví dủ : lữớng trung bình, doanh thu, nghỉ  

viế  c, giữ  chân và thăng chữ c). Dữ  liế  u đữớ c phân tích nhữ thế  

nào và dữ  liế  u đữớ c sữ  dủ ng ớ  mữ c đổ   nào đế  ra quyế t đị nh 

vế  các nổ  lữ c liên quan đế n giớ i? 

3. Làm thế  nào đế  công ty củ a bả n đả m bả o mổ  t môi trữớ ng 

làm viế  c bình đả ng? 

4. Công ty củ a bả n bả o vế   ngữớ i lao đổ  ng và khách hàng khổ i 

lả m dủ ng, bóc lổ  t và quả y rổ i tình dủ c nhữ thế  nào? 

5. Nhân viên nhân sữ  củ a bả n có đữớ c đào tả o vế  bóc lổ  t, lả m 

dủ ng và quả y rổ i tình dủ c không? 

6. Công ty củ a bả n có lữu giữ  hổ  sớ bóc lổ  t, lả m dủ ng và quả y 

rổ i tình dủ c không? Hổ  sớ đữớ c giữ  bí mả  t nhữ thế  nào? 
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7. Làm thế  nào đế  công ty củ a bả n đả m bả o rả ng phủ  nữ  tham 

gia ớ  tả t cả  các cả p củ a công ty tữ  khách hàng đế n giám 

đổ c điế u hành? 

8. Doanh nghiế  p có nhả m mủ c tiêu củ  thế  đế n khách hàng nữ  

hay thiế t kế  sả n phả m hoả  c dị ch vủ  phù hớ p vớ i nhu cả u, sớ  

thích và hành vi củ a phủ  nữ  không? 

9. Công ty củ a bả n có Kế  hoả ch hành đổ  ng vế  giớ i không? 

An toàn và sữ c 

khổ e nghế  

nghiế  p 

1. Công ty củ a bả n có chính sách an toàn và sữ c khổ e nghế  

nghiế  p (OHS) không? 

Nế u có cho câu hổ i (1), hãy trả  lớ i nhữ sau: 

2. Công ty củ a bả n có đào tả o nhân viên vế  OHS không? 

3. Nhân viên có phả i sữ  dủ ng máy móc hả ng nả  ng không? Nế u 

có, hổ  có đữớ c đào tả o vế  cách sữ  dủ ng máy móc hả ng nả  ng 

đúng cách và an toàn không? Hổ  dữ  kiế n sế  sữ  dủ ng máy móc 

hả ng nả  ng trong bao nhiêu giớ  mà không nghỉ  ngới? 

4. Nhân viên có đữớ c sữ  dủ ng thiế t bị  bả o hổ   cá nhân khi cả n 

thiế t không? 

5. Bả n có duy trì hổ  sớ vế  các sữ  cổ  OHS không? Nế u vả  y, vui lòng 

chia sế  mổ  t bả n sao hổ  sớ củ a bả n? 

6. Bả n có theo dõi tiế ng ổ n và chả t lữớ ng không khí tả i nới làm 

viế  c không? 

7. Làm thế  nào đế  đả m bả o vả  n chuyế n hàng hóa và sả n phả m 

an toàn? 

8. Bả n có yêu cả u vế  an toàn cho ngữớ i lái xe không? 

Hiế  u quả  tài 

nguyên, ô 

nhiế m và đa 

dả ng sinh hổ c 

1. Vui lòng mô tả  cách sữ  dủ ng nữớ c và năng lữớ ng củ a công ty 

bả n cho hoả t đổ  ng củ a công ty bả n và sả n xuả t hàng hóa và 

dị ch vủ . 

2. Vui lòng mô tả  cách khách hàng củ a bả n sế  sữ  dủ ng năng 

lữớ ng và nữớ c khi tữớng tác vớ i các sả n phả m và dị ch vủ  đữớ c 

bán. 

3. Công ty củ a bả n có bả t kỳ mủ c tiêu, chính sách hoả  c tiêu chí 

nào vế  viế  c sữ  dủ ng nữớ c và năng lữớ ng và khí thả i bị  ô nhiế m 

không? 

4. Bả n có quả n lý kế t thúc vòng đớ i sả n phả m củ a mình không? 

Nế u có, làm thế  nào? 

5. Bả n có tái sữ  dủ ng hoả  c tái chế  sả n phả m không? 

6. Công ty củ a bả n có kế  hoả ch quả n lý chả t thả i không? 

7. Vui lòng mô tả  nhữ ng loả i chả t thả i mà doanh nghiế  p củ a bả n 

tả o ra. 

8. Hoả t đổ  ng củ a bả n có gây ô nhiế m không khí, ô nhiế m tiế ng 

ổ n hoả  c ô nhiế m nữớ c không? Nế u vả  y, vui lòng mô tả  nhữ ng 

biế  n pháp đữớ c thữ c hiế  n đế  quả n lý ô nhiế m. 
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9. Công ty củ a bả n có tả t cả  các giả y phép và phê duyế  t vế  Sữ c 

khổ e, An toàn và Môi trữớ ng có liên quan và cả  p nhả  t không? 

Vui lòng cung cả p bả n sao. 

10.  Công ty củ a bả n đã trả i qua bả t kỳ bị phạt do bất kỳ vi phạm HSE 

nào? 

11. Các chính sách môi trữớ ng củ a bả n có tính đế n viế  c tránh các 

loài đữớ c bả o vế   hoả  c có nguy cớ tuyế  t chủ ng, môi trữớ ng sổ ng 

quan trổ ng hoả  c dế  bị  tổ n thữớng, hoả  c bả o tổ n đa dả ng sinh 

hổ c không? 

12. Công ty củ a bả n có hoả t đổ  ng trong bả t kỳ môi trữớ ng sổ ng tữ  

nhiên, quan trổ ng hoả  c dế  bị  tổ n thữớng nào không? 

13.  Công ty củ a bả n có ả nh hữớ ng đế n bả t kỳ loài hoả  c môi trữớ ng 

sổ ng có nguy cớ tuyế  t chủ ng nào không? 

14. Các hoả t đổ  ng củ a bả n đã bao giớ  tả o ra sữ  mả t môi trữớ ng 

sổ ng, suy thoái và phân mả nh và các loài xâm lả n chữa? Công 

ty củ a bả n đã phả n ữ ng nhữ thế  nào? 

 

Chính sách (đổ i vớ i ESG):  

Vui lòng cung cả p các chính sách sau nế u có và có sả n:  

Chính sách và thủ  tủ c Có hay 

không 

Bình luả  n bổ  sung  

Chính sách ESMS hoả  c 

Chính sách ESG  

  

Quy trình chuả n bị  khả n cả p    

Cớ chế  khiế u nả i    

Cớ chế  khiế u nả i nhả  n đữớ c 

trong nhữ ng năm qua 

  

Kế  hoả ch tham gia củ a các 

bên liên quan 

  

Hổ  sớ tham vả n vớ i các bên 

liên quan 

  

Chính sách bả o mả  t dữ  liế  u   

Chính sách nhân sữ    

Sổ  tay nhân viên   

Quy tả c ữ ng xữ  củ a công ty   

Chính sách an toàn và sữ c 

khổ e nghế  nghiế  p 

  

Mả u hớ p đổ ng nhân viên   

Mả u thổ a thuả  n nhà thả u   

Chính sách hoả  c tuyên bổ  

vế  viế  c làm bình đả ng 
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Chính sách chổ ng quả y rổ i 

tình dủ c 

  

Chính sách rác thả i điế  n tữ    

Kế  hoả ch hành đổ  ng vế  giớ i   

Kế  hoả ch hành đổ  ng môi 

trữớ ng 

  

Giả y phép môi trữớ ng hoả  c 

phê duyế  t theo quy đị nh 

  

Các giả y phép hoả  c phê 

duyế  t theo quy đị nh khác 

  

Chính sách mua sả m   

 

Phủ  lủ c 3: Báo cáo thả m đị nh ESG củ a MCSSEAFP 

Bổ i cả nh: Đây là báo cáo thả m đị nh sế  đữớ c Ủ y ban Đả u tữ MCSSEAFP xem xét. 

Tên công ty  

Đị a điế m công ty  

Ngữớ i sáng lả  p  

Ngày bả t đả u  

 

Phân loại rủi ro môi trường và xã hội của IFC: 

Loả i A Hoả t đổ  ng kinh doanh tiế m ả n các rủ i ro và/hoả  c tác đổ  ng bả t lớ i đáng kế  vế  

môi trữớ ng hoả  c xã hổ  i đa dả ng, không thế  đả o ngữớ c hoả  c chữa tữ ng có. 

Loả i B Các hoả t đổ  ng kinh doanh có tiế m năng hả n chế  các rủ i ro bả t lớ i vế  môi trữớ ng 

hoả  c xã hổ  i và/hoả  c các tác đổ  ng ít vế  sổ  lữớ ng, thữớ ng là đị a điế m củ  thế , phả n 

lớ n có thế  đả o ngữớ c và dế  dàng giả i quyế t thông qua các biế  n pháp giả m thiế u 

Loả i C Hoả t đổ  ng kinh doanh có rủ i ro và/hoả  c tác đổ  ng bả t lớ i đế n môi trữớ ng hoả  c xã 

hổ  i tổ i thiế u hoả  c không có 

 

Danh mủ c rủ i ro đả u tữ:  

Biế  n minh danh mủ c rủ i ro: 

Tóm tắt ngắn gọn về Hồ sơ rủi ro ESG  

 

Tuân thủ  các yêu cả u vế  môi trữớ ng và xã hổ  i:  

PS1: Đánh giá và quả n lý rủ i ro và tác đổ  ng môi trữớ ng và xã hổ  i 



Hệ thống quản lý môi trường và xã hội MCSSEAFP 
 

56 
 

Các khía cả nh chính Yế u Đau vữ a Mả nh Ý kiế n 

Chính sách ESMS/E&S     

Công ty xác đị nh rủ i ro E&S     

Thế  hiế  n năng lữ c tổ  chữ c 

E&S 

    

Năng lữ c giám sát E&S     

Chuả n bị  cho trữớ ng hớ p 

khả n cả p củ a công ty 

    

Sữ  tham gia củ a các bên 

liên quan củ a công ty 

    

Cớ chế  khiế u nả i vớ i các 

quy đị nh củ a SEAH 

    

 

1. Mô tả  cớ chế  đánh giá và giả m thiế u rủ i ro môi trữớ ng và xã hổ  i nào đã đữớ c áp 

dủ ng và cớ chế  nào đang trong quá trình thữ c hiế  n. 

2. Vai trò và trách nhiế  m củ a nhân viên cả p cao và nhân viên, tả  p trung vào các lĩnh 

vữ c chủ  đế  là điế u phổ i, quả n lý môi trữớ ng, sữ c khổ e và an toàn và quan hế   cổ  ng 

đổ ng. 

3. Mô tả  hế   thổ ng tả i chổ  đế  giao tiế p vớ i các bên liên quan, đả  c biế  t là vớ i các cổ  ng 

đổ ng bị  ả nh hữớ ng và ngữớ i dân bả n đị a. 

4. Mô tả  và đánh giá các cớ chế  khiế u nả i tả i chổ . Có quy đị nh củ  thế  nào cho ngữớ i 

bả n đị a không? 

PS2: Lao đổ  ng và điế u kiế  n làm viế  c 

Các khía cả nh chính Yế u Đau vữ a Mả nh Ý kiế n 

Chính sách nhân sữ      

Điế u kiế  n làm viế  c và điế u 

khoả n làm viế  c 

    

Tổ  chữ c/công đoàn ngữớ i lao 

đổ  ng 

    

Cả t giả m     
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An toàn và sữ c khổ e nghế  

nghiế  p 

    

Lao đổ  ng cữớ ng bữ c     

 

1. Ngữớ i lao đổ  ng có hớ p đổ ng và quyế n lớ i hớ p pháp theo quy đị nh củ a pháp luả  t: 

an sinh xã hổ  i, đổ   tuổ i tổ i thiế u, thớ i giớ  làm viế  c, thữớng lữớ ng tả  p thế  không? 

2. Trong trữớ ng hớ p pháp luả  t không rõ ràng vế  điế u này hoả  c không tổ n tả i, công ty 

có ngăn chả  n thữớng lữớ ng tả  p thế  hoả  c thuê ngữớ i lao đổ  ng dữớ i 18 tuổ i dữớ i các 

hình thữ c bóc lổ  t không? 

3. Trong trữớ ng hớ p nhân sữ  hớ p đổ ng, có sữ  kiế m soát hớ p lý đổ i vớ i các khía cả nh 

này không? Nhân sữ  hớ p đổ ng hoả  c đả i lý bán hàng đữớ c trả  lữớng nhữ thế  nào? 

4. Đả  c điế m củ a điế u kiế  n làm viế  c trong nhà máy: PPE thích hớ p, cả nh báo và biế n 

báo an toàn có thế  nhìn thả y, biế n báo khả n cả p, ánh sáng thích hớ p, sả ch sế  và 

thông gió. 

5. Có kế  hoả ch sữ c khổ e và an toàn không? 

6. Nhữ ng loả i tai nả n và sữ  cổ  nào đã đữớ c đăng ký và theo dõi? 

PS3: Hiế  u quả  tài nguyên và ngăn ngữ a ô nhiế m 

Các khía cả nh chính Yế u Đau vữ a Mả nh Ý kiế n 

Hiế  u quả  tài nguyên     

Sữ  dủ ng nữớ c     

Phòng chổ ng ô nhiế m     

Khí thả i ô nhiế m     

Quả n lý chất thải điện tử      

Vả  t liế  u nguy hiế m 

sữ  quả n lý 

    

 

1. Nhữ ng tác đổ  ng tiế m ả n nào đã đữớ c xác đị nh và đữa vào ESMS? 

2. Có bả t kỳ tác đổ  ng tiế m ả n nào chữa đữớ c xem xét? Có hế   thổ ng quả n lý thích hớ p 

đổ i vớ i chả t thả i, nữớ c và khí thả i không? 

PS4: Sữ c khổ e, An toàn và An ninh Cổ  ng đổ ng 

 

Các khía cả nh chính Yế u Đau vữ a Mả nh Ý kiế n 
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Giao thông và giao thông vả  n 

tả i 

    

Tiế p xúc vớ i vả  t liế  u nguy 

hiế m 

    

Tiế p xúc vớ i bế  nh tả  t     

Chuả n bị  và ữ ng phó khả n 

cả p 

    

Bả o mả  t trang web và bả o 

mả  t cá nhân 

    

Bả o vế   SEAH     

Quyế n riêng tữ dữ  liế  u     

Sữ a chữ a, tân trang và bả o 

hành 

    

 

1. Nhữ ng khía cả nh chính nào vế  sữ c khổ e và an toàn đã đữớ c xác đị nh (tai nả n, vả  t 

liế  u nguy hiế m) có thế  ả nh hữớ ng đế n cổ  ng đổ ng? Có khía cả nh nào không đữớ c 

xem xét? 

2. Các biế  n pháp giả m thiế u thích hớ p có đữớ c áp dủ ng và bao gổ m trong ESMS 

không? Các cớ chế  khiế u nả i có đả y đủ  không? 

3. Trong trữớ ng hớ p công ty thuê nhân viên an ninh, có biế  n pháp bả o vế   đế  giả m 

thiế u rủ i ro tiế m ả n đổ i vớ i nhữ ng ngữớ i bên ngoài khu vữ c Chữớng trình không? 

4. Công ty có giám sát quả n trị  bả o vế   ngữớ i tiêu dùng, dị ch vủ  khách hàng tổ t, minh 

bả ch, chả t lữớ ng sả n phả m tổ t, bả o vế   quyế n riêng tữ dữ  liế  u cá nhân và đổ i xữ  công 

bả ng và tôn trổ ng khách hàng không? 

5. Công ty có quả n lý rủ i ro tín dủ ng và khả  năng thanh toán hớ p lý củ a khách hàng 

không. Các biế  n pháp bả o vế   thanh toán củ a khách hàng là gì? 

PS5: Thu hổ i đả t và tái đị nh cữ không tữ  nguyế  n 

Các khía cả nh chính Yế u Đau vữ a Mả nh Ý kiế n 

Thiế t kế  chữớng trình     

Bổ i thữớ ng và phúc lớ i cho ngữớ i 

di dớ i 
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Sữ  tham gia củ a cổ  ng đổ ng     

Cớ chế  khiế u nả i     

Lả  p kế  hoả ch tái đị nh cữ / phủ c 

hổ i sinh kế  

    

Dị ch chuyế n vả  t lý     

Dị ch chuyế n kinh tế      

Xung đổ  t vế  quyế n sớ  hữ u và di dớ i đả t: 

1. Có bả t kỳ xung đổ  t nào vế  quyế n sớ  hữ u đả t không? 

2. Chữớng trình có đữớ c thiế t kế  đế  tránh hoả  c giả m thiế u sữ  di dớ i vế  vả  t chả t và/hoả  c 

kinh tế  không? 

3. Nế u viế  c di dớ i là không thế  tránh khổ i, liế  u có kế  hoả ch tái đị nh cữ hoả  c khôi phủ c 

sinh kế  không? Quá trình này có tham gia không và công ty có đữa ra mữ c bổ i 

thữớ ng phù hớ p không? 

PS6: Bả o tổ n đa dả ng sinh hổ c và quả n lý bế n vữ ng tài nguyên thiên nhiên sổ ng: 

Các khía cạnh chính  Yếu Đau vừa Mạnh Ý kiến 

Habitat     

Môi trữờng sống tự nhiên     

Môi trữờng sống quan trọng     

Các khu vực đữợc bảo vệ hợp 

pháp và đữợc quốc tế công 

nhận 

    

Xác định rủi ro và tác động đến 

đa dạng sinh học 

    

Áp dụng hệ thống phân cấp 

giảm thiểu 

    

 

PS7: Ngữớ i bả n đị a 

Các khía cả nh chính Yế u Đau vữ a Mả nh Ý kiế n 

Tránh các tác đổ  ng bả t lớ i     

Tác đổ  ng đế n vùng đả t 

truyế n thổ ng hoả  c phong 

tủ c 
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Di dớ i khổ i vùng đả t truyế n 

thổ ng hoả  c truyế n thổ ng 

    

Tác đổ  ng đế n tài nguyên 

thiên nhiên thuổ  c quyế n sớ  

hữ u, sữ  dủ ng hoả  c chiế m 

đóng truyế n thổ ng 

    

Nguyên tả c củ a FPIC      

 

1. Ngữớ i bả n đị a đữớ c đữa vào phân tích đánh giá rủ i ro nhữ thế  nào? 

2. Nhữ ng quyế n truyế n thổ ng và phong tủ c nào đã đữớ c xác đị nh trong quá trình này? 

Các đị a điế m văn hóa có đữớ c xem xét trong đánh giá không? 

3. Các nguyên tả c củ a FPIC có đữớ c đáp ữ ng không? 

PS8: Di sả n văn hóa 

Các khía cả nh chính Yế u Đau vữ a Mả nh Ý kiế n 

Thiế t kế  chữớng trình đế  

tránh ả nh hữớ ng đế n 

Di sả n văn hóa 

    

Tữ vả n và 

Tiế p cả  n cổ  ng đổ ng 

    

 

1. Công ty đã xác đị nh đữớ c nhữ ng di sả n văn hóa nào 

2. Các biế  n pháp giả m thiế u thích hớ p liên quan đế n di sả n văn hóa có đữớ c áp dủ ng 

Tóm tắt các phát hiện chính và phân tích khoảng cách: 

Tóm tả t các khía cả nh quan trổ ng và phù hớ p nhả t củ a đánh giá, kế t hớ p các rủ i ro 

chính vớ i đánh giá quả n lý đữớ c thiế t lả  p đế  ữ ng phó vớ i nhữ ng rủ i ro này. Sau đó, mô tả  

nhữ ng lổ  hổ ng chính và năng lữ c hiế  n tả i và sữ  sả n sàng củ a công ty đế  giả i quyế t 

chúng. 

Tóm tả t phân tích GAP  

Khu vữ c Trả ng thái 

hiế  n tả i 

Giai đoả n 

mủ c tiêu 

Sữ  khác 

nhau 

Khả  năng 

tữớng 

thích vớ i 

các yêu 

Kế  hoả ch 

hành 

đổ  ng 

Ứu tiên  
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cả u củ a 

MCSSEAFP 

       

       

       

       

 

Đữa ra quyế t đị nh vế  viế  c liế  u Chữớng trình có đữớ c chả p nhả  n vế  môi trữớ ng và xã hổ  i 

hay không.  

Nế u xác đị nh đữớ c thiế u sót, quyế t đị nh nên đi kèm vớ i các hành đổ  ng khả c phủ c củ  

thế .  

Phác thả o các biế  n pháp mà công ty phả i thữ c hiế  n đế  giả i quyế t các rủ i ro và lổ  hổ ng 

đã xác đị nh, kế t hớ p chúng vào Kế  hoả ch Hành đổ  ng Môi trữớ ng và Xã hổ  i (ESAP, phủ  

lủ c 5).  

Phủ  lủ c 4: Danh sách loả i trữ  MCSSEAFP 

Tả t cả  các hoả t đổ  ng củ a MCSSEAFP sế  đữớ c đánh giá bả ng cách sữ  dủ ng Danh sách 

Loả i trữ  nhữ đữớ c đị nh nghĩa dữớ i đây. Đớn vị  đữớ c công nhả  n phả i đả m bả o rả ng 

Chữớng trình không tài trớ  hoả  c tham gia vào bả t kỳ hoả t đổ  ng hoả  c đả u tữ nào mà dữ  

án có bả ng chữ ng củ  thế  vế  viế  c đả u tữ trữ c tiế p, sả n xuả t hoả  c sữ  dủ ng các sả n phả m 

gả n liế n vớ i Danh sách loả i trữ . 

Đớn vị  đữớ c công nhả  n phả i đả m bả o rả ng các Đớn vị  thữ c hiế  n điế u tra bả t kỳ hoả t 

đổ  ng bị  loả i trữ  tiế m ả n nào đữớ c tìm thả y trong quá trình thả m đị nh. Nế u Đớn vị  thữ c 

hiế  n có liên quan không có đủ  chuyên môn vế  chủ  đế  này, hổ  có thế  thuê các điế u tra 

viên bên ngoài đế  hổ  trớ  điế u tra hoả  c chổ n không tiế n hành hoả t đổ  ng hoả  c đả u tữ. 

Các công ty danh mủ c đả u tữ sế  bị  cả m tham gia vào bả t kỳ hoả t đổ  ng nào đữớ c liế  t kê 

trong Danh sách loả i trữ  nhữ mổ  t phả n củ a thổ a thuả  n bả ng điế u khoả n. Nế u Đớn vị  thữ c 

hiế  n  phát hiện ra rằng một Công ty Danh mục đầu tư tham gia vào một hoạt động bị loại trừ sau khi 

đầu tư, Công ty Danh mục đầu tư đó sẽ bị phát hiện không thực hiện thỏa thuận đầu tư hoặc tài chính 

khác và buộc phải trả lại khoản đầu tư của họ. Tổ chức được công nhận phải đảm bảo rằng các Đơn vị 

thực hiện giám sát các Công ty Danh mục đầu tư và hoạt động đang diễn ra để đảm bảo rằng Chương 

trình không tham gia hoặc tài trợ cho các hoạt động bị loại trừ: 

a. Lao đổ  ng cữớ ng bữ c hoả  c lao đổ  ng trế  em 

b. Sả n xuả t hoả  c buôn bán bả t kỳ sả n phả m hoả  c hoả t đổ  ng nào đữớ c coi là bả t 

hớ p pháp theo luả  t pháp hoả  c quy đị nh củ a nữớ c sớ  tả i hoả  c các công ữớ c và 

thổ a thuả  n quổ c tế , hoả  c bị  cả m quổ c tế , chả ng hả n nhữ dữớ c phả m, thuổ c trữ  

sâu/thuổ c diế  t cổ , chả t làm suy giả m tả ng ôzôn, polychlorinated biphenyl (PCB), 

đổ  ng vả  t hoang dã hoả  c sả n phả m đữớ c quy đị nh theo Công ữớ c vế  buôn bán 

quổ c tế  các loài đổ  ng thữ c vả  t hoang dã có nguy cớ tuyế  t chủ ng (CITES). 
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c. Sả n xuả t hoả  c buôn bán vũ khí và đả n dữớ c. 

d. Sả n xuả t, kinh doanh đổ  uổ ng có cổ n (trữ  bia, rữớ u). 

e. Sả n xuả t hoả  c kinh doanh thuổ c lá. 

f. Cớ  bả c, sòng bả c và các doanh nghiế  p tữớng đữớng. 

g. Sả n xuả t, kinh doanh vả  t liế  u phóng xả . Điế u này không áp dủ ng cho viế  c mua 

thiế t bị  y tế , thiế t bị  kiế m soát chả t lữớ ng (đo lữớ ng) và bả t kỳ thiế t bị  nào mà 

IFC coi nguổ n phóng xả  là tả m thữớ ng và / hoả  c đữớ c che chả n đả y đủ . 

h. Sả n xuả t hoả  c kinh doanh sớ i amiăng không liên kế t . Điều này không áp dụng cho 

việc mua và sử dụng tấm xi măng amiăng ngoại quan có hàm lượng amiăng dưới 20%. 

i. Đánh bắt lưới trôi trong môi trường biển sử dụng lưới có chiều dài vượt quá 2,5 km. 

j. Viế  c di dớ i hoả  c tái đị nh cữ củ a các cá nhân hoả  c cổ  ng đổ ng ớ  mữ c rủ i ro Loả i 

A theo quy đị nh củ a Tiêu chuả n Hiế  u suả t Môi trữớ ng và Xã hổ  i củ a IFC. 

i. quy mô đả t đữớ c thu hổ i hoả  c sổ  ngữớ i bị  ả nh hữớ ng bớ i viế  c thu hổ i đả t 

(ví dủ : không quá 200 PAP). 

k. Các khu vữ c môi trữớ ng sổ ng tữ  nhiên quan trổ ng sế  đữớ c chuyế n đổ i hoả  c bị  

ả nh hữớ ng xả u. 

l. Các đế  xuả t có thế  gây phá hủ y các tài nguyên, đị a điế m hoả  c di tích di sả n 

văn hóa, trong sổ  nhữ ng đế  xuả t khác, nế u có thế . 

Chữớng trình cũng sế  không đả u tữ vào các công ty có bả t kỳ hoả t đổ  ng nào sau đây 

trong chuổ i cung ữ ng củ a hổ : 

o Sả n xuả t, hoả t đổ  ng có hình thữ c lao đổ  ng cữớ ng bữ c, lao đổ  ng trế  em có hả i, 

bóc lổ  t. 

o Hoả t đổ  ng khai thác gổ  thữớng mả i đế  sữ  dủ ng trong rữ ng ả m nhiế  t đớ i nguyên 

sinh. 

o Sả n xuả t, kinh doanh gổ  hoả  c lâm sả n khác không phả i tữ  rữ ng đữớ c quả n lý 

bế n vữ ng 

o Sả n xuả t, buôn bán, lữu trữ  hoả  c vả  n chuyế n khổ i lữớ ng đáng kế  hóa chả t nguy 

hiế m hoả  c sữ  dủ ng hóa chả t nguy hiế m ớ  quy mô thữớng mả i. Các hóa chả t 

đổ  c hả i bao gổ m xăng, dả u hổ a và các sả n phả m dả u mổ  khác. 

o Sả n xuả t hoả  c hoả t đổ  ng ả nh hữớ ng đế n tài nguyên thiên nhiên hoả  c đả t đai do 

Ngữớ i bả n đị a sớ  hữ u hoả  c tuyên bổ  chủ  quyế n theo phán quyế t, mà không có 

sữ  đổ ng ý đả y đủ  bả ng văn bả n củ a nhữ ng ngữớ i đó. 

o Sả n xuả t năng lữớ ng than và khai thác than 
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o Sả n xuả t dả u cổ  

Phủ  lủ c 5: Mả u Kế  hoả ch Hành đổ  ng Môi trữớ ng, Xã hổ  i và Quả n trị  (ESGAP) 

Bổ i cả nh: Tả t cả  các công ty sế  phả i có và hoàn thành ESGAP nhữ mổ  t phả n củ a viế  c nhả  n 

đả u tữ tữ  MCSSEAFP. Vui lòng xem bên dữớ i mổ  t sổ  hữớ ng dả n vế  ESGAP.  

Các công ty danh mủ c đả u tữ đữớ c yêu cả u phả i trả i qua quá trình thả m đị nh ESG. Trong 

quá trình này, hổ  phả i cung cả p các chính sách, thủ  tủ c, bả ng chữ ng thữ c hiế  n và hế   thổ ng 

giám sát và theo dõi hiế  u suả t ESG có liên quan. Mổ  t sổ  công ty cũng có thế  trả i qua các 

đánh giá tả i chổ . Khi nhóm MCSSEAFP xác đị nh ESGAP có thế  quả n lý phù hớ p vớ i Rủ i ro 

IFC E&S Loả i B hoả  c thả p hớn, công ty sế  đữớ c yêu cả u phát triế n và thữ c hiế  n Kế  hoả ch 

Hành đổ  ng ESG (ESGAP). 

Tùy thuổ  c vào mữ c đổ   phữ c tả p và mữ c đổ   nghiêm trổ ng củ a các rủ i ro đã xác đị nh, nhóm 

MCSSEAFP cũng có thế  yêu cả u hổ  trớ  kỹ  thuả  t nhữ mổ  t phả n củ a ESGAP. 

Tóm tắt rủi ro Các biện pháp 
giảm thiểu  

Ý nghĩa rủi 
ro  

Người chịu 
trách nhiệm 

Lịch Kết quả 
mong đợi  

Chi phí / 
Ngân sách 

Nội dung này chứa 
Mô tả của 
Rủi ro 
và có thể là 
Nguồn gốc 
từ 
phản hồi đối với 
Kiểm tra 
câu hỏi 
trong 
Phụ lục 
2 

Tùy chọn để 
tránh, giảm bớt, 
Giảm thiểu rủi ro 
và tác động. 
Điều này cũng có 
thể 
chỉ 
đến hạn bổ sung  
siêng năng và 
rành mạch 
sự quản lý 
Kế hoạch 

Nội dung này 
chứa 
Mô tả 
của tổng thể 
Mức độ rủi 
ro 

Cá nhân 
đơn vị hoặc thực 
thể 
được giao 
nhiệm vụ 
thực hiện 
sự làm dịu 
Biện pháp 

Thời gian của 
Thực hiện 
Các biện pháp 
bao gồm bất kỳ 
đến hạn bổ sung  
siêng năng và 
sự quản lý 
kế hoạch và có 
thể 
phụ thuộc vào 
giai đoạn của 
Thực hiện 

Dự kiến 
đầu ra của 
Các 
Biện pháp 

Ước tính 
chi phí của 
thực hiện 
Các 
Biện pháp 

 

Phủ  lủ c 6: Mả u báo cáo sữ  cổ  ESG 

Bổ i cả nh: Báo cáo sữ  cổ  này nhả m mủ c đích sữ  dủ ng khi bả t kỳ sữ  cổ  ESG nào xả y ra 

theo đị nh nghĩa củ a ESMS. 

PHẦ N A: BÁO CÁO SỨ  CỐ  NGHIÊM TRỐ NG: Báo cáo công ty danh mủ c đả u tữ 

Ngày báo cáo  

Quả n lý chữớng trình  

Ngữớ i liên hế    

Thông tin liên lả c  

Tên củ a thữ c thế  danh mủ c 

đả u tữ liên quan 

 

Ngày đả u tữ  

Sổ  tiế n đả u tữ  
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Tổ ng danh mủ c đả u tữ  
 

 

Mô tả  vả n đế  
Ngày giớ   

Vị  trí tai nả n  

Loả i tai nả n  

Tên ngữớ i  

Thông tin tữớ ng thuả  t và 

ngữ  cả nh 

 

Thớ i tiế t và các điế u kiế  n 

khác vế  thớ i gian 

tớ i 

 

Nêu rõ sữ  cổ  là công viế  c 

hay không làm viế  c 

Liên quan 

 

Nguyên nhân củ a sữ  cổ   

Tình hình điế u tra  

Danh sách các bên tham 

gia điế u tra 

 

Quả n lý công ty và các hành đổ  ng theo dõi 
Quan điế m củ a Giám đổ c 

công ty vế  sữ  cổ  

 

Tình trả ng điế u tra  

Báo cáo nhả  n đữớ c  

Các hành đổ  ng ngay lả  p 

tữ c đữớ c thữ c hiế  n bớ i 

ngữớ i quản lý quỹ và các 

bên khác 

 

Các hành đổ  ng tiế p theo đế  

ngăn chả  n sữ  tái phát củ a 

tớ i 

 

Sả p xế p giám sát / báo cáo 

cả n tuân theo 

Tăng hiế  u quả  củ a các 

hành đổ  ng 

 

Kế t quả  cho đế n ngày hành 

đổ  ng đữớ c thữ c hiế  n 

 

 

Vui lòng đính kèm bả t kỳ thông tin nào khác vào báo cáo sữ  cổ  nế u có: 

• Báo cáo nổ  i bổ   tữ  Ban lãnh đả o công ty danh mủ c đả u tữ  

• Báo cáo điế u tra bên ngoài hoả  c bên thữ  ba 
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• Kế  hoả ch hành đổ  ng tiế p theo củ a Ban quả n lý, Bên thữ  ba hoả  c Cổ  vả n bên 

ngoài thay đổ i chính sách hoả  c thủ  tủ c đế  ngăn chả  n các sữ  cổ  nhữ vả  y 

PHẦ N B: 

BÁO CÁO SỨ  CỐ  NGHIÊM TRỐ NG: CHỨỞNG TRÌNH CHO Ủ Y BAN 

Ngày báo cáo  

Quả n lý chữớng trình  

Ngữớ i liên hế    

Thông tin liên lả c  

Tên củ a thữ c thế  danh mủ c 

đả u tữ liên quan 

 

Ngày đả u tữ  

Sổ  tiế n đả u tữ  

Tổ ng danh mủ c đả u tữ  
 

Mô tả  vả n đế  
Ngày giớ   

Vị  trí tai nả n  

Loả i tai nả n  

Tên ngữớ i  

Thông tin tữớ ng thuả  t và 

ngữ  cả nh 

 

Thớ i tiế t và các điế u kiế  n 

khác vế  thớ i gian 

tớ i 

 

Nêu rõ sữ  cổ  là công viế  c 

hay không làm viế  c 

Liên quan 

 

Nguyên nhân củ a sữ  cổ   

Tình hình điế u tra  

Danh sách các bên tham 

gia điế u tra 

 

Quả n lý công ty và các hành đổ  ng theo dõi 
Quan điế m củ a Giám đổ c 

công ty vế  sữ  cổ  

 

Tình trả ng điế u tra  

Báo cáo nhả  n đữớ c  

Các hành đổ  ng ngay lả  p 

tữ c đữớ c thữ c hiế  n bớ i 

ngữớ i quản lý quỹ và các 

bên khác 

 

Các hành đổ  ng tiế p theo đế   
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ngăn chả  n sữ  tái phát củ a 

tớ i 

Sả p xế p giám sát / báo cáo 

cả n tuân theo 

Tăng hiế  u quả  củ a các 

hành đổ  ng 

 

Kế t luả  n: Các bữớ c tiế p 

theo 

 

Các bữớ c tiế p theo: có nên 

đóng trữớ ng hớ p hay 

tiế n hành điế u tra, làm thế  

nào đế  làm nhữ vả  y và hớ p 

lý là gì 

 

 

Vui lòng đính kèm bả t kỳ thông tin nào khác vào báo cáo sữ  cổ  nế u có: 

• Báo cáo nổ  i bổ   tữ  Ban lãnh đả o công ty danh mủ c đả u tữ  

• Báo cáo điế u tra bên ngoài hoả  c bên thữ  ba 

• Kế  hoả ch hành đổ  ng tiế p theo củ a Ban quả n lý, Bên thữ  ba hoả  c Cổ  vả n bên 

ngoài thay đổ i chính sách hoả  c thủ  tủ c đế  ngăn chả  n các sữ  cổ  nhữ vả  y 

Phủ  lủ c 7: Báo cáo thữớ ng niên củ a MCSSEAFP vế  hiế  u suả t ESG 

Các công ty danh mủ c đả u tữ dữ  kiế n sế  chia sế  sữ  phát triế n ESG hàng năm. 

Tên công ty: 

Tên và chữ c vủ  củ a phóng viên E&S: 

Ngày: 

1. Tình trả ng và nhữ ng thay đổ i đổ i vớ i ESG trong năm qua? 

2. Tình trả ng và nhữ ng thay đổ i đổ i vớ i Chính sách ESMS/E&S? 

3. Danh sách các hành đổ  ng và quan sát khả c phủ c lớ n và 

nhổ  tữ  cuổ  c đánh giá chữ ng nhả  n hàng năm vữ a qua? 

4. Tóm tả t tiế n đổ   vế  các thách thữ c vế  môi trữớ ng và xã hổ  i. 

5. Khó khăn khi triế n khai ESMS? 

6. Bả n đã gả  p bả t kỳ sữ  cổ  môi trữớ ng hoả  c xã hổ  i nào chữa? 

7. Bả n có bả t kỳ khiế u nả i nào đữớ c ghi lả i hoả  c điế u tra trong năm nay không? 

8. Bả n có thữ c hiế  n bả t kỳ thay đổ i nào đổ i vớ i chính sách nhân sữ  không? 

9. Bả n có thữ c hiế  n bả t kỳ thay đổ i nào đổ i vớ i phúc lớ i, quyế n hoả  c bổ i thữớ ng củ a 

nhân viên không? 

10. Bả n có gả  p bả t kỳ vả n đế  lao đổ  ng, vả n đế  tổ  chữ c hoả  c vả n đế  hớ p đổ ng nào 

không? 

11. Bả n có bị  phạt hoặc bị phát hiện vi phạm bất kỳ luật lao động địa phương nào không? 

12. Bả n có gả  p bả t kỳ trữớ ng hớ p khả n cả p nào trong lĩnh vữ c hoả t đổ  ng không? 

13. Vui lòng xác nhả  n rả ng tổ  chữ c củ a bả n chữa tham gia vào 
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bả t kỳ Hoả t đổ  ng bị  loả i trữ  nào? 

14. Vui lòng cung cả p KPI mớ i nhả t đữớ c chổ n khi bả t đả u đả u tữ. 

 

Phủ  lủ c 8: Kế  hoả ch tham gia củ a các bên liên quan MCSSEAFP  

Bổ i cả nh và lý do 

Sữ  tham gia củ a các bên liên quan là điế u cả n thiế t đế  cả u trúc MCSSEAFP, mổ  t sáng 

kiến đầu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ tập trung vào lĩnh vực thực phẩm và nông 

nghiệp trên khắp Indonesia, Philippines, Viế  t Nam và Thái Lan. Kiế n thữ c và kế t nổ i theo ngữ  

cả nh củ  thế  là rả t quan trổ ng đế  hiế u đổ  ng lữ c và đả m bả o sữ  thành công củ a các khoả n 

đả u tữ. Đổ  i ngũ hiế  n tả i tả i MCSSEAFP có kinh nghiế  m tổ ng hớ p 100 năm tả  p trung vào 

lĩnh vữ c thữ c phả m và nông nghiế  p trong khu vữ c và đã phát triế n mổ  t mả ng lữớ i liên hế   

và mổ i quan hế   mả nh mế  giữ a các bên liên quan khác nhau, điế u này rả t cả n thiế t đế  

tiế p cả  n hàng triế  u ngữớ i thủ  hữớ ng dế  bị  tổ n thữớng bớ i khí hả  u và mả t an ninh lữớng 

thữ c ớ  các quổ c gia này. Dữớ i đây là tóm tả t các nổ  lữ c tham gia củ a các bên liên quan 

trong quá khữ  và nhữ ng nổ  lữ c đã lên kế  hoả ch trong tữớng lai mớ i. 

Phát triế n chữớng trình 

Trong hai năm, nhóm MCSSEAFP đã tham gia vớ i nhiế u bên liên quan đế  phát triế n 

chữớng trình và đữa nó vào bổ i cả nh đị a phữớng củ a Indonesia, Viế  t Nam, Philippines 

và Thái Lan. Nhóm đã tham khả o ý kiế n củ a các cớ quan chính phủ , nhà đả u tữ, nhà tài 

trớ , doanh nghiế  p, hổ c viế  n, công ty đữớ ng ổ ng, hiế  p hổ  i ngành, tổ  chữ c phi lớ i nhuả  n và 

nhữ ng ngữớ i thủ  hữớ ng tiế m năng ớ  các quổ c gia này. Nhữ ng cam kế t này đã giúp hiế u 

các khung pháp lý, đổ  ng lữ c củ a khu vữ c tữ nhân, rủ i ro khí hả  u đị a phữớng và bổ i cả nh 

đả u tữ. 

Phữớng pháp tiế p cả  n cổ  ng đổ ng 

1. Các cuổ  c hổ p trữ c tiế p: Các cuổ  c hổ p cá nhân vớ i các cớ quan chính phủ , công ty 

đữớ ng ổ ng, tổ  chữ c phi lớ i nhuả  n và doanh nghiế  p ớ  mổ i quổ c gia đế  thu thả  p các 

nhu cả u và phả n hổ i củ  thế , xây dữ ng mổ i quan hế   và tả o quan hế   đổ i tác. 

2. Hổ  i nghị : Tham dữ  mổ  t sổ  hổ  i nghị  nhữ Diế n đàn tác đổ  ng củ a Mả ng lữớ i Đả u tữ 

Tác đổ  ng Toàn cả u (GIIN), Thị  trữớ ng mớ i nổ i siêu lớ i nhuả  n, đã tả o cớ hổ  i kế t nổ i vớ i 

các bên liên quan khác nhau và các cớ hổ  i tác đổ  ng và thữ c hành ESG. 

3. Nghiên cữ u ngành: Thu hút các chuyên gia trong lĩnh vữ c đị a phữớng và các công ty 

tư vấn để tiến hành các nghiên cứu khả thi thị trường ở các quốc gia tương ứng. 

4. Sữ  kiế  n: Tổ  chữ c và tham dữ  các sữ  kiế  n tả  p trung vào nông nghiế  p và đả u tữ vớ i 

đả i diế  n tữ  mổ i quổ c gia trổ ng tâm đế  thu thả  p thông tin chi tiế t tữ  các bên liên 

quan công và tữ, các chuyên gia trong ngành, các tổ chức tài chính phát triển và các tổ 

chức phi lợi nhuận.  

Tóm tả t các cuổ  c tữ vả n 
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Trong hai năm qua, nhóm Mandala Capital đã tham gia vớ i các bên liên quan tữ  các 

lĩnh vữ c khác nhau ớ  Indonesia, Philippines, Viế  t Nam và Thái Lan, tìm kiế m hữớ ng dả n 

đế  cung cả p thông tin cho chiế n lữớ c, quy trình và luả  n điế m đả u tữ. Các bên liên quan 

cũng cung cả p thông tin chi tiế t vế  rủ i ro môi trữớ ng, xã hổ  i và quả n trị . 

Các hoả t đổ  ng đang diế n ra bao gổ m: 

• Tìm nguổ n cung ữ ng đữớ ng ổ ng: Thu hút hớn 200 công ty trên năm quổ c gia đế  

hiế u các mô hình kinh doanh. 

• Cam kế t NDA: Tham gia thữớ ng xuyên vớ i NDA củ a mổ i quổ c gia, đả m bả o NOL 

cho Thủ  đô Mandala. 

• Sữ  tham gia củ a khu vữ c công: Tham gia vớ i các cớ quan chính phủ  đế  đả m bả o 

tuân thủ  và hớ p tác. 

• Tữớng tác LP tiế m năng: Các cuổ  c trò chuyế  n liên tủ c vớ i các LP tiế m năng và 

tiế n hành các hoả t đổ  ng thả m đị nh ban đả u. 

• Road show: Cả  p nhả  t thữớ ng xuyên và thu thả  p phả n hổ i tữ  các bên liên quan 

thông qua các cuổ  c hổ p 

• Hổ  i nghị : Tổ  chữ c sữ  kiế  n "Thữ c phả m, Quỹ  tữớng lai" hàng năm vớ i lớ i mớ i các 

bên liên quan tữ  mổ i quổ c gia đế  thu thả  p thông tin chi tiế t vế  ngành và cung cả p 

thông tin cho chiế n lữớ c chữớng trình. 

• Các dữ  án tả  p trung vào khí hả  u và nông nghiế  p: Hớ p tác vớ i các quỹ  đả u tữ mả o 

hiế m và các công ty khớ i nghiế  p đế  hiế u rõ hớn vế  các công nghế   mớ i nhả t tả  p 

trung vào thích ữ ng vớ i khí hả  u. 

Sữ  tham gia củ a các bên liên quan 

MCSSEAFP dữ  kiế n sế  thữớ ng xuyên báo cáo các hoả t đổ  ng, kế t quả , kế t quả  và tác 

đổ  ng củ a chữớng trình cho mổ  t nhóm các bên liên quan khác nhau ớ  Indonesia, 

Philippines, Viế  t Nam và Thái Lan, đế  tìm kiế m phả n hổ i và hữớ ng dả n củ a hổ . Sữ  tham 

gia củ a các bên liên quan bao gổ m đả m bả o tuân thủ  luả  t pháp đị a phữớng, chính 

sách củ a nhà đả u tữ và thữ c hiế  n hiế  u quả  chữớng trình 

Các danh mủ c và mữ c đổ   tham gia củ a các bên liên quan chính: 

• Các công ty danh mủ c đả u tữ tiế m năng: Thu hút các nế n tả ng nông dân, doanh 

nghiệp giải pháp tài chính, doanh nghiệp nông nghiệp thông minh và doanh nghiệp công nghệ 

sau thu hoạch để hiểu mô hình và chiến lược gắn kết cộng đồng của họ. 

• Các cớ quan quả n lý / chính phủ : Tham gia vớ i các bổ  , cớ quan quả n lý và NDA ớ  

mổ i quổ c gia đế  điế u chỉ nh các mủ c tiêu củ a chữớng trình vớ i các ữu tiên quổ c 

gia và đả m bả o tuân thủ . 

• Nhà đả u tữ và nhà tài trớ : Thữớ ng xuyên tham gia vớ i các nhà đả u tữ và nhà tài 

trớ  đế  đả m bả o tuân thủ  các chính sách và thổ a thuả  n và tìm kiế m ý kiế n đóng 

góp củ a hổ  vế  chiế n lữớ c và phát triế n quỹ . 

• Ngành và hiế  p hổ  i rổ  ng lớ n hớn: Hổ c hổ i các phữớng pháp hay nhả t và cớ hổ  i đả u 



Hệ thống quản lý môi trường và xã hội MCSSEAFP 
 

69 
 

tữ tữ  các hiế  p hổ  i và doanh nghiế  p trong ngành. 

• Tữ vả n và nhà thả u: Thuê các chuyên gia tữ vả n đế  hổ  trớ  kỹ  thuả  t, đo lữớ ng tác 

đổ  ng và công viế  c giớ i. 

• Hổ c viế  n và Viế  n nghiên cữ u: Hớ p tác vớ i các tổ  chữ c hổ c thuả  t đế  theo dõi, đánh 

giá và hiế u các chỉ  sổ  tác đổ  ng thích ữ ng. 

• Doanh nghiế  p và Ngân hàng: Tữ vả n cho các tả  p đoàn lớ n và khu vữ c tữ nhân 

làm viế  c trong lĩnh vữ c nông nghiế  p đế  thu thả  p thông tin chi tiế t. 

• Các tổ  chữ c phi chính phủ : Tữ vả n cho các tổ  chữ c phi chính phủ  đế  thông báo 

rủ i ro ESG nế u cả n thiế t 

• Đả i diế  n và cổ  ng đổ ng bả n đị a: Thu hút các tổ  chữ c bả n đị a nế u cả n thiế t 

• Nhóm phủ  nữ  và cổ  ng đổ ng bị  thiế  t thòi: Hổ c hổ i tữ  các nhóm phủ  nữ  đế  đánh 

giá các vả n đế  giớ i và cung cả p thông tin cho các hoả t đổ  ng tả  p trung vào giớ i. 

MCSSEAFP tìm cách hổ c hổ i tữ  các nhóm phủ  nữ  đế  đánh giá giớ i ớ  các quổ c 

gia mủ c tiêu, SEAH, đả u tữ theo lăng kính giớ i và các hoả t đổ  ng dữ a trên giớ i. 

MCSSEAFP có kế  hoả ch tham gia vớ i các nhóm phủ  nữ  trong quá trình thữ c hiế  n 

chữớng trình đế  đị nh hình hớn nữ a Kế  hoả ch Hành đổ  ng Giớ i và Phữớng pháp 

Giám sát. MCSSEAFP cũng sế  tìm kiế m hữớ ng dả n tữ  các nhóm này khi cả n thiế t 

và sế  chia sế  thông tin cả  p nhả  t vế  các hoả t đổ  ng củ a chữớng trình nhữ mổ  t phả n 

củ a sữ  tham gia liên tủ c củ a các bên liên quan.  

• Ngữớ i dùng cuổ i và ngữớ i thủ  hữớ ng: Thu hút nhữ ng ngữớ i thủ  hữớ ng đế  thu 

thả  p thông tin đả u vào và phả n hổ i trong suổ t vòng đớ i chữớng trình. 

 

Sữ  tham gia củ a các bên liên quan theo quổ c gia củ  thế  

Indonesia 

• Các cớ quan chính phủ : [Bổ   Nông nghiế  p, Bổ   Môi trữớ ng và Lâm nghiế  p, các sớ  

khí hả  u và nông nghiế  p khu vữ c]. 

• Doanh nghiế  p và Ngân hàng: Molindo, Haldin, CP Group, Wings, CBI, Bank 

Negara Indonesia và các ngân hàng khu vữ c. 

• Xã hổ  i dân sữ  và các tổ  chữ c phi chính phủ : []. 

• Hổ c viế  n: [Đả i hổ c Indonesia, Đả i hổ c Nông nghiế  p Bogor]. 

• Đả i diế  n bả n đị a: [Tham gia vớ i các nhóm bả n đị a nhữ AMAN]. 

• Bả ng nữ : Koalisi Perempuan Indonesia, Perempuan Aman, Yayasan Pekka  

Philippines 

• Các cớ quan chính phủ : Bổ   Nông nghiế  p, Bổ   Môi trữớ ng và Tài nguyên Thiên 

nhiên, các cớ quan nông nghiế  p và khí hả  u khu vữ c. 

• Doanh nghiế  p và Ngân hàng: CP Foods, San Miguel Corporation, BDO Unibank 

và các ngân hàng khu vữ c. 
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• Xã hổ  i dân sữ  và các tổ  chữ c phi chính phủ : [Gawad Kalinga, Quỹ  Haribon]. 

• Hổ c viế  n: Đả i hổ c Philippines, Đả i hổ c Ateneo de Manila. 

• Đả i diế  n bả n đị a: [Tham gia vớ i các tổ  chữ c củ a ngữớ i bả n đị a ớ  Mindanao và 

Cordilleras.] 

• Nhóm phủ  nữ : Ủ y ban Phủ  nữ  Philippines, Củ c Pháp lý và Nhân quyế n Phủ  nữ , 

Liên minh Phủ  nữ  Nông thôn Quổ c gia 

Viế  t Nam 

• Các cớ quan chính phủ : Bổ   Nông nghiế  p và Phát triế n nông thôn, Bổ   Tài nguyên 

và Môi trữớ ng, các sớ  ban ngành cả p tỉ nh. 

• Doanh nghiế  p và ngân hàng: [Nafoods, Godaco, Lổ  c Trớ i, Vietcombank, 

Techcoop và các ngân hàng khu vữ c.] 

• Xã hổ  i dân sữ  và các tổ  chữ c phi chính phủ : [Hổ  i Nông dân Viế  t Nam, GreenID]. 

• Hổ c viế  n: Đả i hổ c Quổ c gia Hà Nổ  i, Đả i hổ c Nông nghiế  p Hà Nổ  i. 

• Đả i diế  n bả n đị a: [Tham gia vớ i các nhóm dân tổ  c thiế u sổ  ớ  Bả c Bổ   và Tây 

Nguyên]. 

• Nhóm phủ  nữ : Hổ  i Liên hiế  p Phủ  nữ  Viế  t Nam, Trung tâm Giớ i và Phát triế n, Trung 

tâm Nghiên cữ u và Khoa hổ c ữ ng dủ ng vế  Giớ i, Gia đình, Phủ  nữ  và Thanh thiế u 

niên 

Thái Lan 

• Nông hổ   nhổ  và công nhân nông nghiế  p:  

• Hớ p tác xã và tổ  chữ c nông dân đị a phữớng (Hiế  p hổ  i bổ  t cá) 

• Các cớ quan chính phủ  và cớ quan quả n lý: Các cớ quan chính phủ  quổ c gia và 

cả p tỉ nh, chả ng hả n nhữ Bổ   Nông nghiế  p và Hớ p tác xã và Bổ   Tài nguyên và Môi 

trữớ ng, đả  t ra các chính sách và quy đị nh vế  sữ  dủ ng đả t, bả o vế   môi trữớ ng và 

tiêu chuả n lao đổ  ng. Sữ  tham gia củ a hổ  đả m bả o tuân thủ  luả  t pháp Thái Lan và 

các tiêu chuả n bế n vữ ng. 

• Các tổ  chữ c tài chính và đổ i tác phát triế n: Các ngân hàng, tổ  chữ c tài chính vi 

mô và các tổ  chữ c quổ c tế  cung cả p tài trớ , chuyên môn kỹ  thuả  t và khuôn khổ  

bế n vữ ng hữớ ng dả n các khoả n đả u tữ nông nghiế  p có trách nhiế  m nhữ Ngân 

hàng Thữớng mả i Siam và các ngân hàng khu vữ c khác. 

• Đổ i tác khu vữ c tữ nhân và các công ty kinh doanh nông nghiế  p 

o Các công ty tham gia vào chuổ i cung ữ ng, bao gổ m các nhà chế  biế n thữ c 

phả m, nhà phân phổ i và nhà bán lế , ả nh hữớ ng đế n các hoả t đổ  ng tìm nguổ n 

cung ữ ng bế n vữ ng và tiế p cả  n thị  trữớ ng cho nông hổ   nhổ . 

o Các công ty đữớ ng ổ ng chỉ  đị nh củ a chúng tôi đang làm viế  c vớ i các công ty 

kinh doanh nông nghiế  p hàng đả u nhữ CP Group, Thai Union và Grobest, thúc 

đả y quan hế   đổ i tác chiế n lữớ c nhả m tăng cữớ ng khả  năng tiế p cả  n thị  

trữớ ng, tính bế n vữ ng củ a chuổ i cung ữ ng và áp dủ ng các hoả t đổ  ng nông 

nghiế  p và nuôi trổ ng thủ y sả n có trách nhiế  m. 

o Các cổ  vả n củ a Mandala Capital đã tích cữ c làm viế  c vớ i các công ty này, 

bao gổ m CP Group, Thai Union và Betagro, trong nhữ ng năm qua, cung cả p 
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hữớ ng dả n chiế n lữớ c, cả i tiế n hoả t đổ  ng và hổ  trớ  bế n vữ ng cho quy trình chỉ  

đị nh củ a chúng tôi.  

• Hổ c viế  n và Viế  n nghiên cữ u 

o Các trữớ ng đả i hổ c, viế  n nghiên cữ u nông nghiế  p và các tổ  chữ c tữ vả n đóng 

góp kiế n thữ c vế  canh tác bế n vữ ng, khả  năng chổ ng chị u vớ i khí hả  u và các 

công nghế   nông nghiế  p tiên tiế n giúp nâng cao năng suả t và tính bế n vữ ng 

củ a môi trữớ ng. Mổ  t sổ  trữớ ng đả i hổ c mà chúng tôi đã tham gia là Đả i hổ c 

Chulalongkorn và Đả i hổ c Kasetsart 

• Xã hổ  i dân sữ  và NOGs: Các tổ  chữ c xã hổ  i dân sữ  và tổ  chữ c phi chính phủ  

đóng mổ  t vai trò quan trổ ng trong viế  c đả m bả o hòa nhả  p xã hổ  i, bế n vữ ng môi 

trữớ ng và phát triế n kinh tế  công bả ng trong đả u tữ nông nghiế  p. Bả ng cách hớ p 

tác vớ i các tổ  chữ c nhữ Quỹ  Raks Thai và Viế  n Nghiên cữ u Phát triế n Thái Lan 

(TDRI), chiế n lữớ c đả u tữ củ a chúng tôi đữớ c hữớ ng lớ i tữ  nhữ ng hiế u biế t, nghiên 

cữ u và nổ  lữ c vả  n đổ  ng có giá trị  nhả m hổ  trớ  đả u tữ có trách nhiế  m và có tác 

đổ  ng. 

• Cổ  ng đổ ng đị a phữớng và các nhóm bả n đị a:  

o Các cổ  ng đổ ng sổ ng gả n các dữ  án nông nghiế  p, bao gổ m cả  ngữớ i dân bả n 

đị a, phủ  thuổ  c vào đả t đai và tài nguyên thiên nhiên đế  kiế m sổ ng. Đả m bả o 

sữ  tham gia củ a hổ  giúp giả m thiế u rủ i ro liên quan đế n quyế n sữ  dủ ng đả t, 

suy thoái môi trữớ ng và xung đổ  t xã hổ  i. 

o Nhóm phủ  nữ : Hiế  p hổ  i Nâng cao Đị a vị  Phủ  nữ , Trung tâm Nghiên cữ u Phủ  

nữ , Đả i hổ c Chiang Mai, Quỹ  Phủ  nữ  

Hữớ ng dả n vế  sữ  tham gia củ a các bên liên quan ớ  cả p công ty 

Các công ty trong danh mủ c đả u tữ nên phát triế n các kế  hoả ch tham gia củ a các bên 

liên quan bao gổ m năng lữ c tổ  chữ c, kênh truyế n thông, danh sách các bên liên quan, 

phữớng pháp tiế p cả  n, thiế t bị  giám sát và cớ chế  giả i quyế t khiế u nả i. Vui lòng xem bên 

dữớ i thành phả n cả n thiế t củ a kế  hoả ch tham gia củ a các bên liên quan bao gổ m  

Năng lữ c tổ  chữ c, vai trò và trách nhiế  m 

thu hút các bên liên quan 

• Xác đị nh nhóm nổ  i bổ   hoả  c đả u mổ i 

ESG đữớ c chỉ  đị nh chị u trách nhiế  m 

vế  sữ  tham gia củ a các bên liên quan. 

• Mô tả  sữ  phổ i hớ p vớ i các bổ   phả  n 

khác (ví dủ : hoả t đổ  ng, nhân sữ , liên 

lả c cổ  ng đổ ng). 

• Cung cả p biế u đổ  tổ  chữ c hoả  c mô tả  

vai trò thế  hiế  n trách nhiế  m giả i trình 

và ra quyế t đị nh cho các hoả t đổ  ng 

gả n kế t. 

Mô tả  các kênh truyế n thông cho sữ  tham 

gia củ a các bên liên quan 

• Các cuổ  c hổ p trữ c tiế p (ví dủ : các 

cuổ  c hổ p cổ  ng đổ ng, các chuyế n 

thăm cả p trang trả i) 
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• Các công củ  kỹ  thuả  t sổ  (ví dủ : nhóm 

WhatsApp, SMS, trang web củ a công 

ty 

• Bả n tin đị nh kỳ hoả  c cả  p nhả  t nhà đả u 

tữ 

Danh sách các bên liên quan  • Khách hàng 

• Cớ quan quả n lý chính phủ  và các tổ  

chữ c khác 

• Lãnh đả o đị a phữớng 

• Tổ  chữ c hổ c thuả  t 

• Các tổ  chữ c xã hổ  i dân sữ  và tổ  chữ c 

phi chính phủ  đị a phữớng 

• Nhà đả u tữ 

•  Đổ i tác cổ  ng đổ ng 

Phữớng pháp tiế p cả  n cho tữ ng nhóm 

bên liên quan 

• Khả o sát, tham quan thữ c đị a, dòng 

phả n hổ i củ a khách hàng 

• Các cuổ  c hổ p tuân thủ , báo cáo tiế n 

đổ  , kiế m tra công trữớ ng 

• Sáng kiế n hớ p tác, cả  p nhả  t phát triế n 

cổ  ng đổ ng 

• Các cuổ  c hổ p tham vả n 

Thiế t bị  giám sát sữ  tham gia củ a các 

bên liên quan 

• Nhả  t ký tữớng tác củ a các bên liên 

quan (theo dõi ngày, đị nh dả ng, chủ  

đế  thả o luả  n, kế t quả ) 

• Sổ  lữớ ng khiế u nả i đã nhả  n/giả i quyế t 

• Tỹ  lế   tham gia các cuổ  c hổ p hoả  c 

khả o sát cổ  ng đổ ng 

• Xế p hả ng mữ c đổ   hài lòng hoả  c phả n 

hổ i tữ  các nhóm bên liên quan chính 

• Các chỉ  sổ  hòa nhả  p (ví dủ : % phủ  nữ  

hoả  c đả i diế  n bả n đị a trong các cuổ  c 

tham vả n 

Mô tả  vế  cách chia sế  cớ chế  khiế u nả i • Trững bày công khai tả i văn phòng 

công ty và bả ng thông báo cổ  ng đổ ng 

• Giao tiế p trong các cuổ  c hổ p cổ  ng 

đổ ng và giớ i thiế  u cho công 

nhân/nông dân 

• Đữa vào hớ p đổ ng, Biên bả n ghi nhớ  

hoả  c tài liế  u giớ i thiế  u nhà cung cả p 
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• Điế m truy cả  p kỹ  thuả  t sổ  (ví dủ : sổ  

SMS, liên kế t trang web, liên hế   

WhatsApp) 

 

Phủ  lủ c 9: Thủ  tủ c tìm cớ hổ  i củ a Mandala Capital 

Bổ i cả nh: Mandala Capital hoả t đổ  ng vớ i sữ  hiế  n diế  n hoả t đổ  ng hả n chế  chủ  yế u có trủ  

sớ  tả i Đông Nam Á và Nam Á, tiế n hành các hoả t đổ  ng thữớ ng xuyên tữ  không gian văn 

phòng. Các chuyế n thăm đị a điế m không thữớ ng xuyên đế  thả m đị nh đữớ c thữ c hiế  n 

vớ i mữ c đổ   tiế p xúc tổ i thiế u vớ i viế  c khám phá hoả  c tác đổ  ng đế n các hiế  n vả  t văn hóa. 

Do đó, các hữớ ng dả n này áp dủ ng củ  thế  cho các khoả n đả u tữ Loả i B dành cho xây 

dữ ng mớ i hoả  c thu hổ i đả t bên ngoài khu vữ c đô thị  hoả  c khu kinh doanh. 

Quy trình tìm kiế m cớ hổ  i có thế  đữớ c bả t đả u trong các điế u kiế  n sau: 

• Các công ty có kế  hoả ch sữ  dủ ng đả t đáng kế  cho hoả t đổ  ng củ a hổ . 

• Tài trớ  trữ c tiế p cho viế  c mua hoả  c xây dữ ng đả t củ a Mandala Capital trong các 

khu vữ c này 

Các công ty đữớ c yêu cả u tuân thủ  các bữớ c sau: 

I. Tả m dữ ng tả t cả  các hoả t đổ  ng trong khu vữ c lân cả  n nới phát hiế  n cho đế n khi 

xác đị nh đữớ c giả i pháp bả o quả n hoả  c tìm kiế m lớ i khuyên tữ  các cớ quan có 

liên quan. 

II. Đánh dả u rõ ràng và cổ  đị nh vị  trí hoả  c khu vữ c đữớ c phát hiế  n đế  tránh hữ 

hổ ng hoả  c mả t mát các đổ  vả  t có thế  tháo rớ i. 

III. Tiế n hành đánh giá sớ bổ   các phát hiện của các nhà khảo cổ học để đánh giá tầm quan 

trọng của chúng một cách nhanh chóng. Đánh giá này sẽ hướng dẫn các hành động tiếp 

theo. 

IV. Liên hế   vớ i các bổ   đị a phữớng chị u trách nhiế  m vế  di sả n văn hóa đế  đả m bả o 

tuân thủ  luả  t hiế  n hành. 

V. Đánh giá tính khả  thi củ a viế  c khai quả  t nế u phát hiế  n hài cổ t ngữớ i hoả  c các 

hiế  n vả  t nhổ . Nế u đị a điế m có ý nghĩa lị ch sữ  hoả  c phả i đữớ c bả o tổ n, dữ  án có 

thế  cả n phả i xem xét di dớ i hoả t đổ  ng củ a mình. 

Phủ  lủ c 10: Cớ chế  giả i quyế t khiế u nả i MCSSEAFP 

I. Giớ i thiế  u: Mandala Capital đả  t mủ c tiêu không gây hả i cho các khoả n đả u tữ củ a 

mình và đã thiế t lả  p các chính sách, thủ  tủ c và chiế n lữớ c toàn diế  n đế  xác đị nh 

và giả m thiế u rủ i ro môi trữớ ng và xã hổ  i. Nhả  n thữ c đữớ c tác đổ  ng đáng kế  củ a 

công viế  c củ a mình đổ i vớ i các nhóm dân cữ bị  thiế  t thòi và dế  bị  tổ n thữớng, 

Mandala Capital cam kế t lả ng nghe mổ i quan tâm củ a các cổ  ng đổ ng mà nó hoả t 

đổ  ng. Đế  đả t đữớ c mủ c tiêu này, Mandala Capital sế  thữ c hiế  n Cớ chế  giả i quyế t 
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khiế u nả i ("GRM"). GRM này cho phép các bên liên quan tham gia vớ i Mandala 

Capital vế  các vả n đế  ả nh hữớ ng đế n cổ  ng đổ ng và sinh kế  củ a hổ . Cả  cớ chế  khiế u 

nả i cả p chữớng trình và cả p danh mủ c đả u tữ củ a công ty sế  hoả t đổ  ng hiế  u quả , 

hiế  u quả , đổ  c lả  p và hớ p pháp, đả m bả o khả  năng tiế p cả  n, công bả ng, khả  năng 

dữ  đoán, minh bả ch và hổ c hổ i liên tủ c. GRM sế  tả o điế u kiế  n giả i quyế t nhanh 

chóng các khiế u nả i thông qua sữ  tham gia trữ c tiế p và dế  tiế p cả  n giữ a các bên 

bị  ả nh hữớ ng và Nhóm Mandala Capital. 

 

II. Mủ c đích: GRM đả m bả o rả ng các cổ  ng đổ ng có khiế u nả i vế  môi trữớ ng và xã hổ  i 

đủ  điế u kiế  n có quy trình khiế u nả i hớ p pháp, dế  tiế p cả  n, có thế  dữ  đoán đữớ c, 

công bả ng, minh bả ch và phù hớ p vớ i quyế n. GRM nhả m mủ c đích: 

 

a. Đáp ữ ng nhu cả u củ a ngữớ i thủ  hữớ ng và các cá nhân bị  ả nh hữớ ng. 

b. Cung cả p mổ  t nế n tả ng đế  cổ  ng đổ ng chia sế  phả n hổ i củ a hổ  vế  tác đổ  ng 

củ a các khoả n đả u tữ củ a Mandala Capital. 

c. Thu thả  p thông tin vế  các tác hả i ngoài ý muổ n hoả  c giả m thiế u không đả y 

đủ  đế  ngăn chả  n các vả n đế  trong tữớng lai. 

d. Truyế n đả t rõ ràng và minh bả ch quá trình khiế u nả i. 

e. Ngăn chả  n các tác đổ  ng có hả i đế n môi trữớ ng và xã hổ  i thông qua trách 

nhiế  m giả i trình công khai. 

 

III. Các loả i khiế u nả i: GRM dành cho tả t cả  các bên có khiế u nả i phát sinh tữ  các hoả t 

đổ  ng liên quan đế n các khoả n đả u tữ củ a Mandala Capital. Khiế u nả i có thế  bao 

gổ m, những không giớ i hả n ớ : 

 

a. Các vả n đế  vế  môi trữớ ng, xã hổ  i, sữ c khổ e cổ  ng đổ ng, an toàn và an ninh. 

b. Đị nh kiế n và quả y rổ i giớ i. 

c. Các vả n đế  vế  lao đổ  ng và lữớng thữớ ng, và tữớng tác giữ a các công ty 

danh mủ c đả u tữ và cổ  ng đổ ng sớ  tả i. 

d. Các khiế u nả i liên quan đế n tái đị nh cữ, chả ng hả n nhữ đị nh giá tài sả n, sổ  

tiế n bổ i thữớ ng, mữ c đổ   tham vả n, thữ c hiế  n hớ p đổ ng và thớ i gian bổ i 

thữớ ng. 

Khiế u nả i không đủ  điế u kiế  n nế u: 

e. Đớn khiế u nả i đữớ c gữ i hớn hai (2) năm sau khi kế t thúc chữớng trình do 

GCF tài trớ . 

f. Đớn khiế u nả i đữớ c gữ i hớn hai (2) năm sau khi ngữớ i khiế u nả i nhả  n thữ c 

đữớ c các tác đổ  ng bả t lớ i do các công ty danh mủ c đả u tữ đữớ c chữớng 

trình hổ  trớ  gây ra. 
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IV. Minh bả ch: Mandala Capital cam kế t minh bả ch vớ i GRM củ a mình. Các thủ  tủ c 

sế  đữớ c chia sế  trữ c tuyế n và vớ i các bên liên quan trong quá trình đả u tữ. Chữớng 

trình cam kế t vữ a minh bả ch vế  quy trình vữ a bả o mả  t khi thích hớ p. Tính bả o mả  t 

củ a cổ  ng đổ ng, các bên liên quan và cam kế t vớ i các công ty trong danh mủ c đả u 

tữ sế  quyế t đị nh mữ c đổ   công bổ  công khai. Các khiế u nả i sế  đữớ c báo cáo hàng 

năm cho GCF, bao gổ m sổ  lữớ ng, bả n chả t và giả i quyế t khiế u nả i. Các báo cáo 

này sế  có sả n cho GCF và các bên liên quan. 

 

V. Nổ  p đớn khiế u nả i: Mandala Capital nhả m mủ c đích làm cho quy trình báo cáo 

khiế u nả i dế  dàng truy cả  p thông qua nhiế u kênh khác nhau. Chữớng trình đả m 

bả o rả ng các bên liên quan có khiế u nả i chính đáng có thế  tiế p cả  n GRM thông qua 

kênh phù hớ p nhả t, đả m bả o sữ  hòa nhả  p cho tả t cả  các nhóm dân cữ, bao gổ m 

thanh niên, phủ  nữ  và các cổ  ng đổ ng bị  thiế  t thòi và dế  bị  tổ n thữớng (ví dủ : dân 

cữ bả n đị a). Các nổ  lữ c sế  đữớ c thữ c hiế  n đế  bả o vế   danh tính củ a ngữớ i khiế u nả i 

khi đữớ c yêu cả u hoả  c nế u viế  c nhả  n dả ng có thế  dả n đế n tổ n hả i. Khiế u nả i có thế  

đữớ c nổ  p thông qua: 

• Khiế u nả i trữ c tiế p đế n điế u tra viên GRM củ a Chữớng trình (APEX) 

• Gổ i đế n đữớ ng dây điế  n thoả i củ a Chữớng trình (APEX): +230 467 3000 

• Gữ i đị a chỉ  kinh doanh củ a Chữớng trình: Tả ng 6, Two Tribecca, Tribecca 

Central, Trianon 72201, Mauritius 

• Gữ i email đị a chỉ  email củ a Mandala Capital: grievance@mandala-

capital.com 

 

VI. Quy trình khiế u nả i và khiế u nả i: 

a. Khiế u nả i đữớ c nhả  n qua mổ  t trong các kênh đữớ c cung cả p, Mandala 

Capital 

b. Khiế u nả i đữớ c ghi lả i trong Công củ  theo dõi cớ chế  giả i quyế t khiế u nả i củ a 

Chữớng trình. 

c. Ngữớ i khiế u nả i đữớ c thông báo vế  viế  c nhả  n đữớ c và thông báo vế  các bữớ c 

tiế p theo. 

d. Các bên liên quan đữớ c thông báo. Đôi khi, đả  c biế  t là ngữớ i khiế u nả i, có 

thế  đữớ c thông báo sau đó đế  lữu giữ  thông tin và xem xét các sữ  kiế  n cớ 

bả n 

e. Khiế u nả i đữớ c đánh giá bớ i Tổ ng cổ  vả n Mandala Capital, có thế  liên quan 

đế n viế  c phổ ng vả n các bên hoả  c mớ i các bên thữ  ba đế  hổ  trớ  cuổ  c điế u 

tra. Cuổ  c điế u tra đữớ c tiế n hành đổ  c lả  p vớ i viế  c thữ c hiế  n chữớng trình. 

f. Ngữớ i khiế u nả i đữớ c thông báo khi cuổ  c điế u tra kế t thúc. 

g. Trách nhiế  m xác đị nh phả n hổ i hoả  c giả i pháp thuổ  c vế  quả n trị  viên chính 

sách đữớ c chỉ  đị nh. Đế  đả m bả o tính công bả ng, ngữớ i ra quyế t đị nh sế  

đổ  c lả  p vớ i viế  c thữ c hiế  n chữớng trình 
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h. Phả n hổ i/giả i quyế t đữớ c thông báo cho ngữớ i khiế u nả i và tả t cả  các bên 

liên quan. 

i. Viế  c giả i quyế t đữớ c ghi lả i trong cớ chế  theo dõi khiế u nả i. 

j. Bả t kỳ bài hổ c kinh nghiế  m nào cũng đữớ c áp dủ ng trong nổ  i bổ   khi thích 

hớ p. 

VII. Ghi lả i, Đánh giá và Tài liế  u Khiế u nả i: Chữớng trình duy trì sổ  đăng ký Cớ chế  Giả i 

quyế t Khiế u nả i ("Trình theo dõi GRM") bao gổ m mô tả  khiế u nả i, thông tin liên quan 

vế  ngữớ i khiế u nả i (nế u có thế ), hổ  sớ vế  quá trình điế u tra và giả i quyế t. Các giả i 

pháp đữớ c đánh giá dữ a trên quy mô và tác đổ  ng lâu dài đổ i vớ i cổ  ng đổ ng và 

đả u tữ, cũng nhữ các chiế n lữớ c đế  giả m thiế u tác hả i. Giả i pháp sế  đữớ c ghi lả i 

trong sổ  đăng ký. Nế u khiế u nả i đủ  điế u kiế  n và đữớ c khả c phủ c, Chữớng trình sế  

theo dõi ngữớ i khiế u nả i đế  đả m bả o khả c phủ c kị p thớ i và minh bả ch. Sau khi 

đữớ c giả i quyế t và ngữớ i khiế u nả i đữớ c liên hế  , khiế u nả i đữớ c coi là đã đóng. Tả t 

cả  bả ng chữ ng vế  khiế u nả i sế  đữớ c ghi lả i trong trình theo dõi và mổ  t thữ mủ c 

khiế u nả i đữớ c chỉ  đị nh, chỉ  Mandala Capital và nhóm củ a hổ  mớ i có thế  truy cả  p 

đữớ c. 

 

VIII. Giám sát và giám sát khiế u nả i: 

Chữớng trình sế  tiế n hành đánh giá hàng năm vế  Cớ chế  Giả i quyế t Khiế u nả i (GRM) đế  

đánh giá hiế  u quả  củ a nó và đả m bả o tuân thủ  tả t cả  các cam kế t, bao gổ m phòng ngữ a 

và quả n lý Bóc lổ  t, Lả m dủ ng và Quả y rổ i Tình dủ c (SEAH) và Bả o lữ c trên cớ sớ  giớ i (GBV). 

Đế  tăng cữớ ng giám sát SEAH và GBV, Chữớng trình sế  thiế t lả  p mổ  t khuôn khổ  chi tiế t 

phác thả o các biế  n pháp phòng ngữ a và giả m thiế u cả n đữớ c theo dõi. Điế u này sế  bao 

gổ m các chỉ  sổ  và tiêu chuả n hiế  u suả t rõ ràng, chả ng hả n nhữ: 

• Sổ  lữớ ng và loả i khiế u nả i SEAH và GBV đã nhả  n đữớ c và giả i quyế t 

• Thớ i gian trung bình cả n thiế t đế  phả n hổ i và đóng các trữớ ng hớ p SEAH và GBV 

• Mữ c đổ   hài lòng củ a ngữớ i sổ ng sót vớ i quy trình giả i quyế t khiế u nả i 

• Mữ c đổ   ngữớ i sổ ng sót tiế p cả  n các dị ch vủ  hổ  trớ  (ví dủ : chăm sóc y tế , hổ  trớ  

tâm lý xã hổ  i, trớ  giúp pháp lý) 

• Tỹ  lế   nhân viên đữớ c đào tả o vế  các biế  n pháp phòng ngữ a và ữ ng phó vớ i SEAH 

và GBV 

• Hiế  u quả  củ a các chiế n dị ch nâng cao nhả  n thữ c và kênh truyế n thông vế  các 

lữ a chổ n khiế u nả i 

Các công ty trong danh mủ c đả u tữ sế  đữớ c yêu cả u: 

• Thiế t lả  p hế   thổ ng giám sát các rủ i ro và ữ ng phó củ a SEAH và GBV trên cớ sớ  

liên tủ c 

• Thu thả  p và duy trì an toàn dữ  liế  u phân tách vế  các sữ  cổ  đữớ c báo cáo trong 

khi vả n đả m bả o tính bả o mả  t 
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• Tiế n hành đánh giá đị nh kỳ — ít nhả t hàng năm — vế  hiế  u quả  củ a các biế  n pháp 

và quy trình bả o vế   SEAH và GBV 

• Cả  p nhả  t và tăng cữớ ng các chiế n lữớ c giả m thiế u đế  đáp ữ ng các phát hiế  n và 

bài hổ c kinh nghiế  m 

MCSSEAFP cũng sế  tiế n hành kiế m tra tả i chổ  và đánh giá đổ  c lả  p đế  xác minh rả ng các 

Công ty Danh mủ c đả u tữ đang tuân thủ  các yêu cả u giám sát SEAH và GBV. Nhữ ng phát 

hiế  n tữ  các đánh giá này sế  đữớ c ghi lả i và chia sế  trong báo cáo hiế  u suả t ESG hàng 

năm. Ngoài ra, thông tin tóm tả t vế  xu hữớ ng khiế u nả i củ a SEAH và GBV và các bài hổ c 

kinh nghiế  m sế  đữớ c truyế n đả t cho các bên liên quan, bao gổ m Cớ quan đữớ c chỉ  đị nh 

quổ c gia (NDA), các tổ  chữ c xã hổ  i dân sữ  và các cổ  ng đổ ng bị  ả nh hữớ ng, đổ ng thớ i bả o 

vế   tính bả o mả  t củ a nả n nhân. 

Chữớng trình cam kế t cả i tiế n liên tủ c GRM và các biế  n pháp liên quan đế  duy trì cách tiế p 

cả  n lả y ngữớ i sổ ng sót làm trung tâm, nhả y cả m giớ i đế  giả i quyế t các rủ i ro SEAH và GBV 

trong tả t cả  các hoả t đổ  ng. 

IX. Điế u khoả n SEAH  

Nhữ ng ngữớ i sổ ng sót củ a SEAH tìm cách sữ  dủ ng Cớ chế  Giả i quyế t Khiế u nả i MCSSEAFP 

(GRM) sế  có quyế n truy cả  p vào quy trình lả y ngữớ i sổ ng sót làm trung tâm và nhả y cả m 

giớ i đế  nổ  p đớn khiế u nả i, điế u tra và giả i quyế t. Nhữ ng ngữớ i sổ ng sót sế  đữớ c cung cả p 

tùy chổ n ả n danh và sế  đữớ c đả m bả o bả o mả  t hoàn toàn trong suổ t quá trình báo cáo 

nế u hổ  muổ n. 

Nhữ ng ngữớ i sổ ng sót có thế  yêu cả u điế u tra kỹ  lữớ ng vế  khiế u nả i củ a hổ  hoả  c có thế  

chổ n nổ  p đớn khiế u nả i mà không theo đuổ i cuổ  c điế u tra. Hổ  cũng sế  có quyế n làm viế  c 

trong các chổ  ớ  đế  bả o vế   quyế n riêng tữ củ a hổ  và đả m bả o tách biế  t vớ i thủ  phả m bị  

cáo buổ  c.  

Các công ty danh mủ c đả u tữ sế  đữớ c hữớ ng dả n cung cả p sữ  bả o vế   và chổ  ớ  thích hớ p 

cho nhữ ng ngữớ i sổ ng sót trong quá trình điế u tra. MCSSEAFP sế  yêu cả u các công ty 

đình chỉ  hoả  c loả i bổ  bả t kỳ nhân viên nào đang bị  điế u tra vế  SEAH khổ i liên hế   vớ i nhân 

viên hoả  c khách hàng khác trong khi cuổ  c điế u tra đang diế n ra. 

Tả t cả  dữ  liế  u liên quan đế n SEAH sế  đữớ c lữu trữ  an toàn và chỉ  có thế  truy cả  p đữớ c bớ i 

các cá nhân đữớ c chỉ  đị nh nhữ điế u tra viên và cớ quan pháp lý. Nhữ ng ngữớ i sổ ng sót 

sế  đữớ c đả m bả o vế  quyế n riêng tữ và an toàn củ a hổ  trong suổ t quá trình GRM. Tài liế  u 

vế  các trữớ ng hớ p SEAH sế  đữớ c xữ  lý đổ  c quyế n bớ i nhân viên đữớ c đào tả o vế  các 

phữớng pháp điế u tra tổ t nhả t củ a SEAH. Vớ i đổ   nhả y cả m củ a thông tin này, hổ  sớ SEAH 

sế  đữớ c duy trì riêng biế  t vớ i các dữ  liế  u khác. 

MCSSEAFP dữ  đị nh chia sế  thông tin vế  cớ chế  khiế u nả i vớ i Cớ quan đữớ c chỉ  đị nh quổ c 

gia (NDA), các tổ  chữ c xã hổ  i dân sữ  (CSO), Công ty Danh mủ c đả u tữ và các bên liên 

quan khác đế  đả m bả o nó đế n đữớ c vớ i nhữ ng ngữớ i thủ  hữớ ng dữ  án và cổ  ng đổ ng bị  
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ả nh hữớ ng. Cớ chế  khiế u nả i cũng sế  có sả n bả ng ngôn ngữ  đị a phữớng trên trang web 

củ a Mandala Capital. 

Nhóm MCSSEAFP sế  liên tủ c theo dõi các sữ  cổ  SEAH trong suổ t thớ i gian diế n ra chữớng 

trình. Nế u các trữớ ng hớ p SEAH xả y ra ớ   cả p chữớng trình hoả  c cả p Công ty Danh mủ c 

đả u tữ, cả  MCSSEAFP và Công ty Danh mủ c đả u tữ có liên quan phả i tăng cữớ ng cớ chế  

khiế u nả i nổ  i bổ   củ a hổ . 

X. Cớ chế  khiế u nả i 

Nế u các công ty không thế  đáp ữ ng khiế u nả i củ a khách hàng bả ng cớ chế  khiế u nả i củ a 

hổ , công ty cũng nên cung cả p Cớ chế  Khiế u nả i củ a GCF.  

Cớ chế  khả c phủ c đổ  c lả  p củ a Quỹ  Khí hả  u Xanh: https://irm.greenclimate.fund/ 

Trang web Mandala Capital: sế  đữớ c tìm thả y trữớ c khi ra mả t MCSSEAFP. 

Phủ  lủ c 10a: Cớ chế  giả i quyế t khiế u nả i MCSSEAFP 

Các Công ty Danh mủ c đả u tữ MCSSEAFP phả i thiế t lả  p cớ chế  giả i quyế t khiế u nả i 

(GRM) hoả  c cớ chế  khiế u nả i trữớ c khi kế t thúc thớ i gian đả u tữ củ a hổ  vớ i MCSSEAFP. 

Các cớ chế  này phả i dế  tiế p cả  n, minh bả ch và đáp ữ ng ngữớ i khiế u nả i, phù hớ p vớ i các 

phả n sau: vai trò, chổ  ớ , điế u tra, các điế u khoả n củ a SEAH, ghi âm, giám sát và giao 

tiế p. 

Vai trò: 

• Các công ty phả i chỉ  đị nh mổ  t nhân viên đữớ c đào tả o và có trình đổ   đế  quả n lý 

cớ chế  khiế u nả i. 

Nới tả m trú: 

• Các công ty phả i cung cả p nhiế u kênh đế  khiế u nả i, bao gổ m trữ c tiế p, qua điế  n 

thoả i, thữ và internet. 

• Nhân viên bán hàng có thế  nhả  n đữớ c khiế u nả i trong quá trình tữớng tác vớ i 

khách hàng và biế t cách ghi lả i và chuyế n tiế p nhữ ng khiế u nả i này cho nhân viên 

có liên quan. 

• Các công ty phả i cung cả p tính bả o mả  t và ả n danh cho các cá nhân khiế u nả i. 

Cuổ  c điế u tra: 

• Các công ty phả i có mổ  t quy trình rõ ràng và minh bả ch đế  điế u tra khiế u nả i. 

• Các cuổ  c điế u tra phả i có giớ i hả n thớ i gian, vớ i nhữ ng ngữớ i khiế u nả i nhả  n đữớ c 

thông tin cả  p nhả  t ớ  các giai đoả n khác nhau: chổ  ớ , tìm hiế u thữ c tế  và giải quyết. 

Điế u khoả n SEAH: 
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• Các công ty phả i áp dủ ng các phữớng pháp tiế p cả  n nhả y cả m giớ i và lả y ngữớ i 

sổ ng sót làm trung tâm đổ i vớ i các sữ  cổ  SEAH (Bóc lổ  t, Lả m dủ ng và Quả y rổ i 

Tình dủ c). 

• Các biế  n pháp bả o vế   nả n nhân củ a SEAH nên bao gổ m kế hoạch làm việc linh hoạt, 

thời gian nghỉ , tữ vả n (nế u có thế  tiế p cả  n) và chổ  ớ  làm viế  c đế  đả m bả o quyế n 

riêng tữ và hả nh phúc trong quá trình điế u tra. 

• Ngữớ i lao đổ  ng đang bị  điế u tra vế  SEAH nên bị  đình chỉ  hoả  c loả i bổ  khổ i vai trò 

tiế p xúc vớ i khách hàng hoả  c nhân viên. 

• Nế u Công ty Danh mủ c đả u tữ duy trì mổ i quan hế   liên tủ c vớ i khách hàng, hổ  

nên thông báo cho hổ  vế  cớ chế  khiế u nả i tả i thớ i điế m mua và đả m bả o nhữ ng 

ngữớ i sổ ng sót sau SEAH biế t vế  các điế u khoả n điế u tra và giả i quyế t củ a GRM. 

Ghi âm: 

• Khiế u nả i phả i đữớ c ghi lả i trong công củ  theo dõi khiế u nả i chỉ  dành cho các điế u 

tra viên hoả  c ngữớ i quả n lý khiế u nả i có liên quan mớ i có thế  truy cả  p đữớ c. 

Giám sát: 

• Các công ty phả i liên tủ c theo dõi và báo cáo vế  các khiế u nả i cho nhóm 

MCSSEAFP. 

Thông tin liên lả c: Vui lòng chia sế  trang web sau vớ i ngữớ i khiế u nả i: https://mandala-

capital.com/governance/ 

Phủ  lủ c 11: Hữớ ng dả n vế  đả t đai và tái đị nh cữ 

Khung chính sách thu hổ i đả t và tái đị nh cữ 

1. Giớ i thiế  u 

Khung chính sách thu hổ i và tái đị nh cữ (LARPF) này cung cả p các hữớ ng dả n đế  quả n lý 

các tác đổ  ng thu hổ i đả t và tái đị nh cữ không tữ  nguyế  n liên quan đế n các dữ  án do 

MCSSEAFP tài trớ  ớ  Indonesia, Viế  t Nam, Philippines, Thái Lan, nế u có. Khuôn khổ  này 

đữớ c thiế t kế  đế  đả m bả o rả ng các hoả t đổ  ng thu hổ i đả t và tái đị nh cữ đữớ c thữ c hiế  n 

theo cách thữ c hòa nhả  p xã hổ  i, bế n vữ ng vớ i môi trữớ ng và phù hớ p vớ i các thông lế   

quổ c tế  tổ t nhả t, đả  c biế  t là củ a GCF. 

2. Mủ c tiêu 

Mủ c tiêu củ a khung này là: 

• Giả m thiế u và tránh, nế u khả  thi, nhu cả u tái đị nh cữ không tữ  nguyế  n bả ng cách 

khám phá tả t cả  các lữ a chổ n thay thế  khả  thi. 

• Đả m bả o rả ng nhữ ng ngữớ i bị  ả nh hữớ ng nhả  n đữớ c bổ i thữớ ng và hổ  trớ  thổ a 

đáng cho viế  c mả t mát tài sả n, sinh kế  và phúc lớ i. 
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• Đả m bả o rả ng các hoả t đổ  ng tái đị nh cữ đữớ c lả  p kế  hoả ch và thữ c hiế  n vớ i sữ  

tham vả n củ a các cổ  ng đổ ng bị  ả nh hữớ ng, đả m bả o sữ  tham gia củ a hổ  đả y đủ  

thông tin. 

• Cả i thiế  n hoả  c ít nhả t là khôi phủ c sinh kế  và mữ c sổ ng củ a nhữ ng ngữớ i bị  ả nh 

hữớ ng vế  mữ c trữớ c dữ  án. 

• Đả m bả o tuân thủ  các tiêu chuả n củ a GCF và luả  t pháp quổ c gia liên quan đế n 

viế  c thu hổ i đả t và tái đị nh cữ ớ  Indonesia, Philippines, Thái Lan, Viế  t Nam. 

 

3. Phả m vi và khả  năng áp dủ ng 

Khung này áp dủ ng cho đả u tữ MCSSEAFP tả i Viế  t Nam, Indonesia, Philippines, Thái Lan, 

bao gổ m: 

• Viế  c thu hổ i đả t không tữ  nguyế  n dả n đế n di dớ i vả  t chả t hoả  c kinh tế . 

• Hả n chế  tiế p cả  n tài nguyên thiên nhiên dả n đế n tác đổ  ng xả u đế n sinh kế . 

 

4. Khung pháp lý và chính sách 

Khung này tích hớ p các luả  t và chính sách quổ c gia có liên quan củ a Indonesia, Viế  t Nam, 

Philippines, Thái Lan, đả m bả o tuân thủ  các tiêu chuả n trong nữớ c và GCF. 

• Viế  t Nam: Thu hổ i đả t và tái đị nh cữ ớ  Viế  t Nam đữớ c điế u chỉ nh bớ i Luả  t Đả t đai năm 

2013, trong đó cung cả p khung pháp lý toàn diế  n cho viế  c quả n lý tài nguyên đả t. Luả  t 

này vả ch ra các thủ  tủ c bả t buổ  c thu hổ i đả t củ a nhà nữớ c, đả m bả o rả ng nhữ ng ngữớ i 

bị  ả nh hữớ ng đữớ c bổ i thữớ ng công bả ng và tái đị nh cữ đúng cách. Luả  t nhả n mả nh 

tính minh bả ch trong quá trình thu hổ i đả t và bả o vế   quyế n củ a ngữớ i sữ  dủ ng đả t, bao 

gổ m các điế u khoả n vế  giả i quyế t khiế u nả i. 

• Indonesia: Khung pháp lý củ a Indonesia vế  thu hổ i đả t chủ  yế u đữớ c quy đị nh bớ i Luả  t 

sổ  2 năm 2012 vế  thu hổ i đả t vì lớ i ích công cổ  ng và Quy đị nh củ a Tổ ng thổ ng sổ  71 

năm 2012. Các luả  t này thiế t lả  p cớ sớ  pháp lý cho viế  c thu hổ i đả t cho các mủ c đích 

công cổ  ng, bao gổ m cả  cớ sớ  hả  tả ng và các dữ  án phát triế n. Khuôn khổ  này đả m 

bả o rả ng viế  c thu hổ i đả t đữớ c tiế n hành minh bả ch, bổ i thữớ ng công bả ng cho các 

bên bị  ả nh hữớ ng, đổ ng thớ i bao gổ m các cớ chế  củ  thế  đế  tham vả n công chúng và 

giả i quyế t tranh chả p. 

• Philippines: Đả o luả  t Cổ  ng hòa sổ  10752, còn đữớ c gổ i là Đả o luả  t Quyế n ữu tiên và Đả o 

luả  t Quyế n củ a Ngữớ i bả n đị a (IPRA) năm 1997, điế u chỉ nh viế  c thu hổ i đả t và tái đị nh 

cữ ớ  Philippines. Đả o luả  t Quyế n ữu tiên cung cả p mổ  t cả u trúc pháp lý cho viế  c mua 

lả i đả t tữ nhân cho các mủ c đích công cổ  ng, đả m bả o rả ng các chủ  đả t bị  ả nh hữớ ng 

đữớ c bổ i thữớ ng công bả ng. Mả  t khác, IPRA đả  c biế  t bả o vế   quyế n củ a Ngữớ i bả n đị a 

đổ i vớ i đả t tổ  tiên củ a hổ , yêu cả u sữ  đổ ng ý tữ  do, trữớ c và đữớ c thông báo (FPIC) đổ i 

vớ i bả t kỳ dữ  án nào ả nh hữớ ng đế n nhữ ng vùng đả t này. 
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• Thái Lan: Ở  Thái Lan, viế  c thu hổ i đả t chủ  yế u đữớ c điế u chỉ nh bớ i Đả o luả  t Bổ   luả  t Đả t 

đai B.E. 2497 và các nghị  đị nh liên quan. Bổ   luả  t Đả t đai cung cả p cớ sớ  pháp lý cho 

quyế n sớ  hữ u, chuyế n nhữớ ng và thu hổ i đả t, đả m bả o viế  c thu hổ i đả t vì mủ c đích công 

cổ  ng đữớ c thữ c hiế  n hớ p pháp, bổ i thữớ ng thích hớ p cho các chủ  đả t bị  ả nh hữớ ng. 

Khung pháp lý cũng bao gổ m các cớ chế  giả i quyế t tranh chả p và nhả n mả nh tả m 

quan trổ ng củ a sữ  tham gia củ a công chúng vào quá trình thu hổ i đả t. 

Khuôn khổ  này đả m bả o rả ng các hoả t đổ  ng thu hổ i và tái đị nh cữ đả t đai ớ  các quổ c gia 

tữớng ữ ng tuân thủ  các luả  t quổ c gia này đổ ng thớ i tuân thủ  các tiêu chuả n cao hớn củ a 

GCF, đả  c biế  t là khi chúng cung cả p sữ  bả o vế   tổ t hớn cho các cổ  ng đổ ng bị  ả nh hữớ ng. 

5. Nguyên tả c và chính sách 

Các nguyên tả c sau đây hữớ ng dả n thữ c hiế  n LARPF: 

a. Tránh và giả m thiế u:   

i. Các dữ  án sế  đữớ c thiế t kế  đế  tránh tái đị nh cữ không tữ  nguyế  n bả t 

cữ  khi nào có thế . Nế u không thế  tránh khổ i, viế  c tái đị nh cữ sế  đữớ c 

giả m thiế u bả ng cách khám phá các thiế t kế  dữ  án thay thế . 

b. Hổ  trớ  bổ i thữớ ng và tái đị nh cữ:  

i. Ngữớ i bị  ả nh hữớ ng sế  đữớ c bổ i thữớ ng kị p thớ i và đả y đủ  vớ i chi 

phí thay thế  toàn bổ   tài sả n bị  mả t. Bổ i thữớ ng sế  đữớ c cung cả p 

trữớ c khi thu hổ i đả t và trữớ c khi di dớ i. 

ii. Trong trữớ ng hớ p di dớ i, các đị a điế m tái đị nh cữ sế  đữớ c lữ a chổ n 

vớ i sữ  tham vả n củ a nhữ ng ngữớ i bị  ả nh hữớ ng, đả m bả o khả  năng 

tiế p cả  n các dị ch vủ  và cớ sớ  hả  tả ng thiế t yế u. 

c. Phủ c hổ i sinh kế  

i. Nhữ ng ngữớ i bị  ả nh hữớ ng sế  nhả  n đữớ c hổ  trớ  đế  khôi phủ c sinh kế  

củ a hổ  vế  mữ c trữớ c dữ  án hoả  c tổ t hớn. Điế u này bao gổ m khả  

năng tiế p cả  n đào tả o kỹ  năng, cớ hổ  i viế  c làm và các hình thữ c hổ  

trớ  kinh tế  khác. 

d. Tữ vả n và tham gia 

i. Các cổ  ng đổ ng bị  ả nh hữớ ng sế  đữớ c tham khả o ý kiế n ớ  tả t cả  các 

giai đoả n củ a dữ  án, đả m bả o sữ  tham gia củ a hổ  vào quá trình ra 

quyế t đị nh. Điế u này bao gổ m sữ  đổ ng ý tữ  do, trữớ c và đữớ c thông 

báo (FPIC) cho Ngữớ i bả n đị a. 

e. Cớ chế  giả i quyế t khiế u nả i 

i. Mổ  t cớ chế  giả i quyế t khiế u nả i minh bả ch, dế  tiế p cả  n và đáp ữ ng sế  

đữớ c thiế t lả  p đế  giả i quyế t các mổ i quan tâm liên quan đế n thu hổ i 

đả t và tái đị nh cữ. Nhữ ng ngữớ i bị  ả nh hữớ ng sế  đữớ c thông báo vế  

cớ chế  này trong quá trình tham vả n. 

f. Giám sát và đánh giá 
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i. Giám sát liên tủ c các hoả t đổ  ng tái đị nh cữ sế  đữớ c tiế n hành đế  

đả m bả o tuân thủ  khuôn khổ  này. Các đánh giá đổ  c lả  p sế  đữớ c thữ c 

hiế  n đế  đánh giá hiế  u quả  củ a các biế  n pháp tái đị nh cữ và đả m bả o 

rả ng các mủ c tiêu đang đữớ c đáp ữ ng. 

 

6. Sả p xế p thữ c hiế  n 

a. Trách nhiế  m củ a tổ  chữ c 

i. Ngữớ i đế  xuả t dữ  án, phổ i hớ p vớ i các cớ quan chính quyế n trung 

ữớng và đị a phữớng có liên quan, sế  chị u trách nhiế  m thữ c hiế  n 

các hoả t đổ  ng thu hổ i đả t và tái đị nh cữ theo khuôn khổ  này. 

ii. Mổ  t Đớn vị  Lả  p kế  hoả ch Tái đị nh cữ (RPU) sế  đữớ c thành lả  p trong 

cả u trúc quả n lý dữ  án đế  giám sát và điế u phổ i các hoả t đổ  ng tái 

đị nh cữ. 

b. Ngân sách và tài chính 

i. Dữ  phòng ngân sách đả y đủ  sế  đữớ c thữ c hiế  n đế  trang trả i tả t cả  

các chi phí liên quan đế n viế  c thu hổ i đả t, bổ i thữớ ng và tái đị nh 

cữ. Ngân sách sế  đữớ c bao gổ m trong tổ ng chi phí dữ  án và sế  

đữớ c giám sát đế  đả m bả o phân bổ  đả y đủ . 

c. Nâng cao năng lữ c 

i. Các hoả t đổ  ng đào tả o và nâng cao năng lữ c sế  đữớ c cung cả p 

cho tả t cả  các bên liên quan tham gia vào quá trình tái đị nh cữ đế  

đả m bả o thữ c hiế  n hiế  u quả  LARPF. 

 

7. Kế  hoả ch hành đổ  ng tái đị nh cữ (RAP) 

 

Đổ i vớ i mổ i dữ  án liên quan đế n thu hổ i đả t và tái đị nh cữ, mổ  t Kế  hoả ch Hành 

đổ  ng Tái đị nh cữ (RAP) chi tiế t sế  đữớ c xây dữ ng. RAP sế  bao gổ m: 

o Kiế m kê nhữ ng ngữớ i bị  ả nh hữớ ng, tài sả n và sinh kế . 

o Phữớng pháp đị nh giá bổ i thữớ ng. 

o Kế  hoả ch tái đị nh cữ chi tiế t, bao gổ m nhà ớ , cớ sớ  hả  tả ng và các biế  n 

pháp phủ c hổ i sinh kế . 

o Tiế n đổ   thữ c hiế  n các hoả t đổ  ng tái đị nh cữ. 

o Kế  hoả ch giám sát và đánh giá đế  theo dõi tiế n đổ   và kế t quả . 

 

8. Giám sát, đánh giá và báo cáo 

 

a. Giám sát nổ  i bổ   

i. Ngữớ i đế  xuả t dữ  án sế  tiế n hành giám sát nổ  i bổ   thữớ ng xuyên 

các hoả t đổ  ng tái đị nh cữ đế  đả m bả o tuân thủ  RAP và LARPF. 

b. Giám sát bên ngoài 



Hệ thống quản lý môi trường và xã hội MCSSEAFP 
 

83 
 

i. Các giám sát viên đổ  c lả  p bên ngoài sế  đữớ c tham gia đế  đánh 

giá viế  c thữ c hiế  n RAP và tuân thủ  các tiêu chuả n GCF. 

c. Báo cáo 

i. Các báo cáo thữớ ng xuyên sế  đữớ c đế   trình cho GCF và các cớ 

quan chữ c năng quổ c gia có liên quan, nêu chi tiế t tiế n đổ   củ a các 

hoả t đổ  ng tái đị nh cữ, nhữ ng thách thữ c gả  p phả i và các hành 

đổ  ng đữớ c thữ c hiế  n đế  giả i quyế t chúng. 

Phủ  lủ c 12: Hữớ ng dả n vế  ngữớ i bả n đị a 

Ngữ  cả nh: 

Mả  c dù công viế  c củ a MCSSEAFP không gây rủ i ro cho các nhóm bả n đị a, MC muổ n đả m 

bả o rả ng các hoả t đổ  ng củ a chúng tôi tuân thủ  Chính sách Ngữớ i bả n đị a củ a GCF đế  

nâng cao hiế  u quả  củ a chúng tôi trong viế  c hoàn thành sữ  mế  nh và phủ c vủ  các cổ  ng 

đổ ng nghèo. 

Bổ i cả nh Philippines 

Philippines công nhả  n ngữớ i bả n đị a là "Cổ  ng đổ ng văn hóa bả n đị a" (ICC) và "Ngữớ i bả n 

đị a" (IP) theo Hiế n pháp năm 1987 và Đả o luả  t Quyế n củ a Ngữớ i bả n đị a (IPRA) năm 1997 

[1]. Luả  t IPRA đữớ c coi là mổ  t trong nhữ ng khuôn khổ  pháp lý toàn diế  n nhả t cho ngữớ i 

bả n đị a trên toàn cả u, vì nó công nhả  n quyế n củ a hổ  đổ i vớ i các lĩnh vữ c tổ  tiên, quyế n tữ  

quả n, tính toàn vế n văn hóa và công bả ng xã hổ  i. 

Theo điế u tra dân sổ  năm 2010, các dân tổ  c bả n đị a chiế m khoả ng 10-15% dân sổ  quổ c 

gia, vớ i các nhóm chính bao gổ m Igorot, Lumad, Aeta và Mangyan, trong sổ  nhữ ng ngữớ i 

khác [2]. Các cổ  ng đổ ng này chủ  yế u nả m ớ  Khu hành chính Cordillera, Mindanao và các 

khu vữ c xa xôi khác trên khả p quả n đả o. 

Nhữ ng thách thữ c mà ngữớ i bả n đị a ớ  Philippines phả i đổ i mả  t bao gổ m lả n chiế m đả t 

củ a tổ  tiên, hoả t đổ  ng khai thác mổ  và kinh doanh nông nghiế  p, dả n đế n di dớ i và suy 

thoái môi trữớ ng [3]. Các vả n đế  xã hổ  i nhữ nghèo đói, thiế u giáo dủ c và dị ch vủ  chăm 

sóc sữ c khổ e không đả y đủ  càng làm trả m trổ ng thêm tình trả ng bị  gả t ra ngoài lế  xã hổ  i 

củ a hổ . Viế  c thữ c hiế  n IPRA 

luả  t pháp đã bị  cả n trớ  bớ i nhữ ng thách thữ c quan liêu, và nhiế u cổ  ng đổ ng bả n đị a phả i 

vả  t lổ  n đế  quyế n sữ  dủ ng đả t củ a hổ  đữớ c công nhả  n. 

Các tổ  chữ c nhữ Ủ y ban Quổ c gia vế  Ngữớ i bả n đị a (NCIP) và các tổ  chữ c phi chính phủ  

khác nhau nhữ Tebtebba và Trung tâm Tài nguyên Thiên nhiên và Quyế n hớ p pháp (LRC) 

làm viế  c đế  bả o vế   và thúc đả y quyế n củ a ngữớ i bả n đị a ớ  Philippines [4]. 

Bổ i cả nh Indonesia 

Ở  Indonesia, các dân tổ  c bả n đị a thữớ ng đữớ c gổ i là "Masyarakat Adat" (Cổ  ng đổ ng Luả  t 

Tả  p quán) những không đữớ c chính thữ c công nhả  n là ngữớ i bả n đị a theo Hiế n pháp. 
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Thay vào đó, chính phủ  Indonesia công nhả  n hổ  dữớ i thuả  t ngữ  "Masyarakat Hukum Adat" 

(Cổ  ng đổ ng Luả  t tả  p quán), tả  p trung vào luả  t truyế n thổ ng và thữ c hành văn hóa củ a hổ  

[5]. 

Indonesia đã không phê chuả n Công ữớ c 169 củ a ILO vế  các dân tổ  c bả n đị a và bổ   lả c, 

mả  c dù hổ  đã ủ ng hổ   Tuyên bổ  củ a Liên Hớ p Quổ c vế  Quyế n củ a Ngữớ i bả n đị a [6]. 

Ứớ c tính rả ng các dân tổ  c bả n đị a ớ  Indonesia chiế m khoả ng 50-70 triế  u ngữớ i [7]. Các 

nhóm bả n đị a chính bao gổ m ngữớ i Dayak, Papua, Batak và Sasak, trong sổ  nhữ ng ngữớ i 

khác, cữ trú ớ  nhiế u khu vữ c khác nhau nhữ Kalimantan, Sumatra, Papua và Bali. 

Ngữớ i bả n đị a ớ  Indonesia phả i đổ i mả  t vớ i nhữ ng thách thữ c liên quan đế n quyế n sữ  

dủ ng đả t, vớ i các đổ n điế n dả u cổ  quy mô lớ n, khai thác mổ  và khai thác gổ  thữớ ng dả n 

đế n xung đổ  t vế  đả t đai củ a tổ  tiên [8]. Suy thoái môi trữớ ng và mả t đa dả ng sinh hổ c do 

phá rữ ng là nhữ ng mổ i quan tâm quan trổ ng. 

Các cổ  ng đổ ng bả n đị a cũng bị  hả n chế  tiế p cả  n vớ i các cớ hổ  i giáo dủ c, chăm sóc sữ c 

khổ e và kinh tế , góp phả n vào viế  c hổ  bị  gả t ra ngoài lế  kinh tế  xã hổ  i. 

Các tổ  chữ c nhữ Liên minh Ngữớ i bả n đị a củ a Quả n đả o (AMAN) đóng mổ  t vai trò quan 

trổ ng trong viế  c vả  n đổ  ng cho quyế n củ a ngữớ i bả n đị a ớ  Indonesia [14]. Các cớ quan 

quổ c tế  nhữ Chữớng trình Phát triế n Liên hớ p quổ c (UNDP) và các tổ  chữ c phi chính phủ  

khác nhau cũng tích cữ c hổ  trớ  các cổ  ng đổ ng bả n đị a. 

Bổ i cả nh Thái Lan 

Thái Lan không chính thữ c công nhả  n ngữớ i bả n đị a là mổ  t phả m trù riêng biế  t trong hế   

thổ ng pháp luả  t củ a mình. Các nhóm thữớ ng đữớ c gổ i là ngữớ i bả n đị a ớ  Thái Lan thữớ ng 

đữớ c phân loả i là dân tổ  c thiế u sổ  hoả  c "bổ   lả c miế n núi" [9]. Các nhóm này bao gổ m 

ngữớ i Karen, Hmong, Lahu, Akha và Lisu, trong sổ  nhữ ng ngữớ i khác. Thái Lan chữa ký 

Công ữớ c 169 củ a ILO vế  Ngữớ i bả n đị a và Bổ   lả c những đã bày tổ  sữ  ủ ng hổ   đổ i vớ i Tuyên 

bổ  củ a Liên Hớ p Quổ c vế  Quyế n củ a Ngữớ i bả n đị a [10]. 

Theo ữớ c tính, dân sổ  bả n đị a ớ  Thái Lan là khoả ng 1 triế  u ngữớ i, chủ  yế u cữ trú ớ  các 

vùng núi phía bả c Thái Lan [11]. Các cổ  ng đổ ng này duy trì các tả  p quán văn hóa và ngôn 

ngữ  riêng biế  t những thữớ ng phả i đổ i mả  t vớ i sữ  phân biế  t đổ i xữ  và rả  p khuôn. 

Ngữớ i bả n đị a ớ  Thái Lan phả i đổ i mả  t vớ i nhữ ng thách thữ c đáng kế , bao gổ m tình trả ng 

không quổ c tị ch, hả n chế  tiế p cả  n giáo dủ c và chăm sóc sữ c khổ e, và các vả n đế  vế  quyế n 

đả t đai [12]. Nhiế u cổ  ng đổ ng bả n đị a có nguy cớ phả i di dớ i do các chính sách củ a chính 

phủ  nhả m bả o tổ n rữ ng, không phả i lúc nào cũng công nhả  n các hoả t đổ  ng sữ  dủ ng đả t 

truyế n thổ ng. Ngoài ra, sữ  gả t ra ngoài lế  kinh tế  và thiế u đả i diế  n chính trị  càng làm trả m 

trổ ng thêm tình trả ng dế  bị  tổ n thữớng củ a hổ . 



Hệ thống quản lý môi trường và xã hội MCSSEAFP 
 

85 
 

Các tổ  chữ c nhữ Hiế  p hổ  i Giáo dủ c và Văn hóa Ngữớ i miế n núi ớ  Thái Lan (IMPECT) và 

các tổ  chữ c phi chính phủ  quổ c tế  khác nhau làm viế  c đế  thúc đả y quyế n và phúc lớ i củ a 

ngữớ i bả n đị a ớ  Thái Lan [13]. 

Bổ i cả nh Viế  t Nam 

Viế  t Nam gổ i các dân tổ  c bả n đị a củ a mình là "dân tổ  c thiế u sổ " hoả  c "dân tổ  c" chữ  không 

phả i là dân tổ  c bả n đị a [20]. Hiế n pháp Viế  t Nam quy đị nh vế  bình đả ng và bả o vế   các 

dân tổ  c thiế u sổ , và có mổ  t sổ  quy đị nh pháp luả  t nhả m cả i thiế  n điế u kiế  n kinh tế  xã hổ  i 

củ a các nhóm này. Viế  t Nam đã phê chuả n Công ữớ c Quổ c tế  vế  các Quyế n Dân sữ  và 

Chính trị  năm 1966 những chữa ký Công ữớ c 169 củ a ILO vế  Ngữớ i bả n đị a và Bổ   lả c [21]. 

Tổ ng điế u tra dân sổ  năm 2019 ghi nhả  n 53 dân tổ  c đữớ c công nhả  n chính thữ c ớ  Viế  t 

Nam, trong đó ngữớ i Kinh là nhóm đa sổ . Các nhóm dân tổ  c bả n đị a hoả  c dân tổ  c thiế u 

sổ  bao gổ m ngữớ i Hmong, Dao, Tày, Thái và Khmer Krom, chủ  yế u cữ trú ớ  các vùng núi 

phía Bả c, Tây Nguyên và Đổ ng bả ng sông Cữ u Long [22]. 

Ngữớ i bả n đị a ớ  Viế  t Nam phả i đổ i mả  t vớ i nhữ ng thách thữ c nhữ nghèo đói, hả n chế  tiế p 

cả  n giáo dủ c và chăm sóc sữ c khổ e, và xung đổ  t đả t đai [23]. Các dữ  án phát triế n, bao 

gổ m các đả  p thủ y điế  n và nông nghiế  p thữớng mả i, thữớ ng dả n đế n viế  c di dớ i và mả t 

sinh kế  truyế n thổ ng. 

Các chính sách đổ ng hóa văn hóa và rào cả n ngôn ngữ  cũng góp phả n vào viế  c các cổ  ng 

đổ ng này bị  gả t ra ngoài lế  xã hổ  i. 

Các tổ  chữ c nhữ Ủ y ban Dân tổ  c (CEMA) và các tổ  chữ c phi chính phủ  đị a phữớng khác 

nhau nổ  lữ c cả i thiế  n điế u kiế  n sổ ng củ a ngữớ i dân tổ  c thiế u sổ  ớ  Viế  t Nam [24]. Các tổ  

chữ c quổ c tế  nhữ Ngân hàng Thế  giớ i và Liên Hớ p Quổ c cũng đã tham gia vào các dữ  

án phát triế n nhả m hổ  trớ  các cổ  ng đổ ng này [25]. 

 

Nguổ n: 

1. Hiế n pháp Philippines 1987 [Công báo Cổ  ng hòa Philippines] 

2. Đả o luả  t vế  Quyế n củ a Ngữớ i bả n đị a (IPRA), 1997, [Ủ y ban Quổ c gia vế  Ngữớ i bả n đị a 

(NCIP)] 

3. Điế u tra dân sổ  Philippines năm 2010: Cớ quan Thổ ng kê Philippines 

(https://psa.gov.ph/). 

4. Các vả n đế  mà ngữớ i bả n đị a ớ  Philippines phả i đổ i mả  t: [Tebtebba] (và [Trung tâm 

Quyế n hớ p pháp và Tài nguyên Thiên nhiên (LRC)] 

5. Hiế n pháp Indonesia 

6. Công ữớ c sổ  107 củ a ILO 



Hệ thống quản lý môi trường và xã hội MCSSEAFP 
 

86 
 

7. Ứớ c tính dân sổ  và các nhóm bả n đị a chính: [AMAN (Aliansi Masyarakat Adat 

Nusantara)] 

8. Các vả n đế  mà ngữớ i bả n đị a ớ  Indonesia phả i đổ i mả  t: [Chữớng trình Ngữớ i 

rữ ng](https:// www.forestpeoples.org/) và [UNDP Indonesia](https:// www.id.undp.org/). 

9. Liên minh các dân tổ  c bả n đị a củ a quả n đả o (AMAN): [Trang web chính thữ c củ a AMA] 

(https:// www.aman.or.id/). 

10. Hiế n pháp Thái Lan: [Hiế n pháp Vữớng quổ c Thái Lan] (http://www.asianlii.org/th) 

Đị nh nghĩa: 

a) Phù hớ p vớ i đoả n 14 củ a Chính sách Ngữớ i bả n đị a GCF, các đả  c điế m sau đây 

đữớ c sữ  dủ ng đế  xác đị nh Ngữớ i bả n đị a: Tữ  nhả  n dả ng là thành viên củ a mổ  t 

nhóm văn hóa và xã hổ  i bả n đị a riêng biế  t và ngữớ i khác công nhả  n bả n sả c này.  

b) Sữ  gả n bó tả  p thế  vớ i môi trữớ ng sổ ng khác biế  t vế  mả  t đị a lý, lãnh thổ  tổ  tiên hoả  c 

các khu vữ c sữ  dủ ng hoả  c chiế m đóng theo mùa cũng nhữ tài nguyên thiên nhiên 

ớ  nhữ ng khu vữ c này.  

c) Các hế   thổ ng văn hóa, kinh tế , xã hổ  i hoả  c chính trị  tả  p quán khác biế  t hoả  c tách 

biế  t vớ i các hế   thổ ng củ a xã hổ  i hoả  c văn hóa chính thổ ng; và  

d) Mổ  t ngôn ngữ  hoả  c phữớng ngữ  riêng biế  t, thữớ ng khác vớ i ngôn ngữ  chính thữ c 

hoả  c ngôn ngữ  củ a quổ c gia hoả  c khu vữ c mà hổ  cữ trú. Điế u này bao gổ m mổ  t 

ngôn ngữ  hoả  c phữớng ngữ  đã tổ n tả i những hiế  n không tổ n tả i do nhữ ng tác 

đổ  ng khiế n cổ  ng đổ ng hoả  c nhóm khó duy trì mổ  t ngôn ngữ  hoả  c phữớng ngữ  

riêng biế  t. 

Cam kế t: 

Nế u bả t kỳ khoả n đả u tữ nào củ a MCSEAFF liên quan đế n Ngữớ i bả n đị a thì MCSSEAFP 

sế  phát triế n và thữ c hiế  n Khung Kế  hoả ch Ngữớ i bả n đị a phù hớ p vớ i IPPF đữớ c cung 

cả p trong Phủ  lủ c 6. đế  hữớ ng dả n các hoả t đổ  ng tích lũy trong các chữớng trình này. 

Khung này sế  áp dủ ng cho tả t cả  các khu vữ c đữớ c nhả m mủ c tiêu. Ngoài ra, phù hớ p 

vớ i đoả n 47 củ a Chính sách Ngữớ i bả n đị a củ a GCF, MCSSEAFP sế  không tài trớ  cho 

các hoả t đổ  ng có khả  năng ả nh hữớ ng đế n Ngữớ i bả n đị a trong sữ  cô lả  p tữ  nguyế  n, còn 

đữớ c gổ i là các dân tổ  c "tữ  nguyế  n cô lả  p", "các dân tổ  c bị  cô lả  p" hoả  c "tiế p xúc ban 

đả u". 

Tác động 

tiềm ẩn đối 

với người 

Dữớng tính 1. Tăng cữờng khả năng tiếp cận các 

giải pháp thích ứng với khí hậu dẫn 

đến lợi ích tài chính  

và an ninh lữớng thực 

http://www.forestpeoples.org/)
http://www.id.undp.org/)
http://www.aman.or.id/)
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bản địa Âm tính 1. Khả năng di dời nếu công ty danh 

mục đầu tữ mở rộng hoạt động dẫn 

đến việc thu hồi đất theo truyền thống 

của nhóm bản địa 

2. Tác động tiềm ẩn đối với tài nguyên thiên 

nhiên 

mà ngữời bản địa theo truyền thống sở 

hữu, sử dụng hoặc chiếm giữ 

Kế hoạch đánh giá  Quá trình 1. Nhóm đầu tữ sẽ đánh giá rủi ro đối 

với Ngữời bản địa trong giai đoạn 

thẩm định và thực hiện các hành 

động cần thiết. 
Một số câu hỏi đữợc đặt ra có thể là: 

• Bất kỳ dân cữ bản địa nào đữợc biết 

đến trong khu vực hoạt động? 

• Nếu có, có bất kỳ tác động bất lợi và 

chiến lữợc giảm thiểu nào không? 

Làm thế nào để đảm bảo quyền tiếp 

cận bình đẳng với hàng hóa hoặc 

dịch vụ cho 

Ngữời bản địa 

Kế hoạch tư vấn Quá trình Nếu tác động bất lợi đến các nhóm bản địa là 

đữợc xác định, các công ty trong danh mục 

đầu tữ sẽ xây dựng kế hoạch tữ vấn và cho bất 

kỳ hoạt động nào 

Điều đó có thể gây ra sự dịch chuyển, các công ty 

trong danh mục đầu tữ phải có đữợc sự đồng ý 

trữớc và tự do trữớc khi tiến hành. 

Giám sát và báo 

cáo 

Báo cáo 

thữờng niên 

• Nếu các công ty danh mục đầu tữ đã 

xác định đữợc tác động tiềm ẩn, 

MCSSEAFP sẽ yêu cầu các công ty 

danh mục đầu tữ cung cấp thông tin 

cập nhật hàng năm 

• MCSSEAFP sẽ cung cấp báo cáo hàng 

năm cho nhà đầu tữ nếu có bất kỳ sự 

tham gia nào với ngữời bản địa. 

 
 

Phụ lục 13: Hữớng dẫn đánh giá tác động môi trữờng và xã hội (ESIA) 

MCSSEAFP chủ yếu nhắm mục tiêu vào các khoản đầu tữ đữợc phân loại là 

ESS Loại C, liên quan đến rủi ro môi trữờng và xã hội tối thiểu. Tuy nhiên, một 

số công ty danh mục đầu tữ có thể đữợc phân loại là ESS Loại B. 

Trong những trữờng hợp nhữ vậy, các công ty có thể cần phải trải qua các thủ 

tục thẩm định tiêu chuẩn MCSSEAFP, cùng với việc tăng cữờng thẩm định môi 

trữờng và xã hội, có thể bao gồm Đánh giá Tác động Môi trữờng và Xã hội (ESIA) 
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chính thức. 

ESIA có thể đữợc yêu cầu nếu công ty đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí sau: 

 

Khu vực kích 

hoạt 

ESIA nên đữợc xem xét nếu: Lý do 

1. Quy mô và 

phạm vi đầu tư 

Đầu tữ ≥ 10 triệu USD và hỗ 

trợ mở rộng, cớ sở hạ tầng 

hoặc hoạt động cốt lõi 

Các khoản đầu tữ lớn hớn 

có thể mang lại dấu ấn lớn 

hớn cho môi trữờng và xã 

hội 

Quỹ đữợc sử dụng cho các 

cớ sở xử lý mới hoặc nâng 

cấp vật lý lớn 

Tiềm năng cao hớn đối với 

các tác động xây dựng, 

năng lữợng, nữớc và lao 

động 

2. Sử dụng đất 

và tài nguyên 

thiên nhiên 

Thu hồi đất có liên quan, đặc 

biệt là bên ngoài các khu 

thữớng mại / nông nghiệp 

Có thể dẫn đến di dời hoặc 

xung đột quyền sở hữu đất 

đai 

Địa điểm gần các khu vực 

nhạy cảm về sinh thái (ví dụ: 

đất ngập nữớc, rừng, khu 

bảo tồn) 

Đa dạng sinh học cao hớn 

và nhạy cảm với môi trữờng 

Các hoạt động liên quan đến 

việc khai thác đáng kể nữớc 

hoặc tài nguyên thiên nhiên 

Khả năng cạn kiệt tài 

nguyên địa phữớng hoặc 

xung đột 

3. Rủi ro lao 

động và cộng 

đồng 

Tiền sử vi phạm OHS, tai nạn 

hoặc điều kiện lao động kém 

Cho biết nguy cớ cao đối 

với sức khỏe của ngữời lao 

động 

Khiếu nại của cộng đồng 

hoặc rủi ro căng thẳng (ví dụ: 

sử dụng đất, khí thải, lao 

động) 

Có thể yêu cầu giảm thiểu 

thông qua sự tham gia của 

các bên liên quan hoặc bồi 

thữờng 

Nguy cớ bạo lực trên cớ sở 

giới, SEAH hoặc tiêu chuẩn 

lao động kém trong chuỗi 

giá trị 

Rủi ro danh tiếng và nhân 

quyền gia tăng 

4. Thực hành 

môi trữờng 

Sử dụng hóa chất nông 

nghiệp (ví dụ: thuốc trừ sâu, 

phân bón) mà không có 

biện pháp bảo vệ 

Nguy cớ nhiễm bẩn, ảnh 

hữởng đến sức khỏe hoặc 

sử dụng sai mục đích 

Thực hành phát thải khí nhà 

kính cao (ví dụ: gia súc, 

ruộng lúa) mà không giảm 

thiểu 

Mối quan tâm về rủi ro khí 

hậu và cữờng độ phát thải 
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Không quản lý rõ ràng nữớc 

thải, chất thải hoặc xả khí / 

nữớc 

Cho biết khả năng không 

tuân thủ hoặc gây hại cho 

môi trữờng 

5. Hệ thống 

quản lý ESG 

Công ty thiếu hệ thống quản 

lý môi trữờng hoặc xã hội 

Khả năng phòng ngừa, 

giám sát hoặc ứng phó với 

rủi ro của giới hạn 

Không có cớ chế khiếu nại 

hoặc quy trình tham gia của 

các bên liên quan 

Trách nhiệm giải trình và 

tính minh bạch của cộng 

đồng yếu 

 

Phạm vi của ESCA: "Kiểm toán tuân thủ môi trữờng và xã hội (Cớ sở hiện có)" 

Khi ESCA đữợc coi là cần thiết, đánh giá phải bao gồm các thành phần sau: 

• Tóm tắt điều hành 

• Phạm vi và phữớng pháp kiểm toán 

• Khung pháp lý và thể chế áp dụng 

• Mô tả quy trình kiểm toán và khảo sát hiện trữờng 

• Phát hiện và lĩnh vực quan tâm 

• Kế hoạch hành động khắc phục (CAP) với các mốc thời gian và chi phí 

ữớc tính 

• Phụ lục hỗ trợ (biểu mẫu phỏng vấn, ảnh trang web, bộ dữ liệu, giao 

thức) 

Ngoài ra, các hoạt động sau có thể đữợc yêu cầu: 

• Tham vấn các bên liên quan 

• Khảo sát đất đai, ranh giới 

• Đánh giá của bên thứ ba bởi các chuyên gia hoặc kiểm toán viên ESG 

Phạm vi của ESIA: Đánh giá tác động môi trữờng và xã hội (New Greenfield 

Development) 

Các lĩnh vực nội dung chính của báo cáo ESIA 

• Tóm tắt điều hành: Thảo luận ngắn gọn về những phát hiện quan trọng và 

các hành động đữợc khuyến nghị. 

• Khung chính sách, pháp lý và hành chính: Trình bày khung chính sách, 

pháp lý và hành chính mà trong đó việc đánh giá đữợc thực hiện.  

• Mô tả dự án: Mô tả dự án đữợc đề xuất và bối cảnh địa lý, sinh thái, xã hội 

và thời gian của nó, bao gồm mọi cớ sở liên quan và hoạt động của bên 

thứ ba. Phần này cũng chỉ ra sự cần thiết phải xem xét bổ sung do yêu 

cầu về đất đai và trong việc đáp ứng nhu cầu của ngữời dân bản địa. Bản 

đồ địa điểm dự án cũng nhữ khu vực ảnh hữởng dự kiến đữợc bao gồm. 
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• Dữ liệu cớ sở: Đánh giá các kích thữớc của khu vực nghiên cứu và mô tả 

các điều kiện vật lý, sinh học và kinh tế xã hội có liên quan dựa trên thông 

tin cập nhật, bao gồm bất kỳ thay đổi nào đữợc dự đoán trữớc khi dự án 

bắt đầu. Nó cũng tính đến các hoạt động phát triển hiện tại và đữợc đề 

xuất trong khu vực dự án có thể không đữợc kết nối trực tiếp với dự án. 

• Tác động môi trữờng và xã hội: Xác định, dự đoán và đánh giá các tác 

động tích cực và tiêu cực có thể xảy ra, về mặt định tính và định lữợng 

nếu có thể khả thi. Xác định các tác động gián tiếp, tích lũy và xuyên biên 

giới cũng nhữ các tác động do các cớ sở liên quan và các hoạt động của 

bên thứ ba. Xác định các biện pháp giảm thiểu và bất kỳ tác động tiêu 

cực nào còn sót lại không thể giảm thiểu. Khám phá các cớ hội cải thiện 

môi trữờng và cải thiện phúc lợi và sinh kế của những ngữời bị ảnh hữởng. 

Xác định và ữớc tính mức độ và chất lữợng của dữ liệu có sẵn, khoảng 

trống dữ liệu chính và sự không chắc chắn liên quan đến dự đoán, đồng 

thời chỉ định các chủ đề có thể cần nghiên cứu và chú ý thêm.  

• Phân tích các lựa chọn thay thế: So sánh một cách có hệ thống các giải 

pháp thay thế khả thi cho các hoạt động, địa điểm, công nghệ, thiết kế 

và vận hành đữợc đề xuất — bao gồm cả tình huống "không làm gì cả" — 

về các tác động môi trữờng và xã hội tiềm ẩn của chúng; tính khả thi của 

việc giảm thiểu những tác động này; sự phù hợp của chúng trong điều 

kiện địa phữớng; và các yêu cầu về thể chế, đào tạo và giám sát của họ.  

• Kế hoạch quản lý môi trữờng và xã hội (ESMP): Bao gồm các biện pháp 

giảm thiểu, giám sát và củng cố thể chế. Mô tả về ESMP có thể đữợc tìm 

thấy trong hữớng dẫn tiếp theo. Điều này cũng bao gồm mô tả về kế hoạch 

tham gia của các bên liên quan, cớ chế giải quyết khiếu nại và tiết lộ các 

tài liệu tự vệ và các cập nhật liên quan và thẩm định thêm có thể cần 

đữợc thực hiện.  

• Phụ lục: Bất kỳ tài liệu bổ sung nào có liên quan đến ESIA.  

Tiế t lổ   và sữ  dủ ng các phát hiế  n củ a ESIA 

Báo cáo ESIA cuổ i cùng sế  đữớ c đế   trình lên Ủ y ban Đả u tữ nhữ mổ  t phả n củ a quá trình 

quyế t đị nh đả u tữ. Phiên bả n đã đữớ c biên tả  p có thế  đữớ c chia sế  vớ i các cớ quan quả n 

lý hoả  c đổ i tác tài chính phát triế n theo yêu cả u. Khi thích hớ p, mổ  t bả n tóm tả t các phát 

hiế  n có thế  đữớ c tiế t lổ   cho các bên liên quan bên ngoài, tùy thuổ  c vào sữ  chả p thuả  n củ a 

công ty. 

Phủ  lủ c 14: Danh sách kiế m tra khả  năng chổ ng chị u vớ i khí hả  u 

Danh sách kiế m tra tác đổ  ng Trả  lớ i 

Lữ a chổ n công ty  
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Công ty có phả i là mổ  t giả i 

pháp thích ữ ng và khả  

năng phủ c hổ i?  

  

Xu hữớ ng khí hả  u ớ  các 

khu vữ c mủ c tiêu là gì? 

  

Các mổ i nguy hiế m vế  khí 

hả  u ớ  các khu vữ c đữớ c 

nhả m mủ c tiêu là gì? 

  

Rủ i ro củ a biế n đổ i khí hả  u 

ớ  các khu vữ c mủ c tiêu là 

gì? 

  

Tác đổ  ng củ a tác đổ  ng củ a 

biế n đổ i khí hả  u ớ  các khu 

vữ c và ngành mủ c tiêu là 

gì? 

  

Nó có giả i quyế t các rủ i ro 

củ  thế  (ví dủ : lũ lủ t, hả n 

hán, thay đổ i kiế u thớ i tiế t) 

hoả  c dế  bị  tổ n thữớng ớ  

các khu vữ c mủ c tiêu 

không? 

  

Kiế m tra  
Đánh giá Giả i pháp A & R 

do công ty mủ c tiêu cung 

cả p bả ng cách sữ  dủ ng 

Năm khía cả nh tác đổ  ng 

Tác đổ  ng củ a (các) giả i pháp A & R củ a 

công ty đang đóng góp vào điế u gì và nhữ 

thế  nào? 

 

Ai: nhữ ng bên liên quan nào đang chị u tác 

đổ  ng? 

 

Bao nhiêu: có bao nhiêu bên liên quan đã 

trả i nghiế  m tác đổ  ng và mữ c đổ   thay đổ i? 

 

Đóng góp: nhà đả u tữ có thế  hổ  trớ  nhữ thế  

nào đế  đả t đữớ c tác đổ  ng dữ  kiế n? 

 

Rủ i ro: khả  năng tác đổ  ng sế  khác vớ i dữ  

kiế n là bao nhiêu và rủ i ro đữớ c giả m thiế u 

nhữ thế  nào? 

 

Khoả n đả u tữ có kế t hớ p 

các phữớng pháp tiế p cả  n 

toàn diế  n (ví dủ : bình đả ng 

giớ i, quyế n củ a ngữớ i bả n 

đị a và sữ  tham gia củ a 

cổ  ng đổ ng) trong chiế n 

lữớ c thích ữ ng củ a mình 

không? 
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Giả i pháp củ a công ty có 

thế  làm suy yế u viế  c đả t 

đữớ c phát thả i khí nhà kính 

khóa mủ c tiêu 1,5°C củ a 

Thổ a thuả  n Paris không? 

Nó có thế  dả n đế n bả t kỳ 

hả  u quả  không mong 

muổ n nào khác nhữ làm 

tăng tính dế  bị  tổ n thữớng 

trong xã hổ  i hoả  c làm xả u 

đi tình trả ng hiế  n tả i hoả  c 

tữớng lai củ a các nhóm bị  

thiế  t thòi? 

 

  

Đánh giá rủ i ro không thích 

ữ ng  

Đánh giá xem giả i pháp 

thích ữ ng và khả  năng 

phủ c hổ i đữớ c đế  xuả t có 

nguy cớ thích ữ ng kém hay 

không bả ng cách sữ  dủ ng 

năm khía cả nh đữớ c xác 

đị nh bớ i Barnett và O'Neill 

(2010): 

Liế  u khoả n đả u tữ có thế  làm tăng lữớ ng khí 

thả i nhà kính so vớ i các lữ a chổ n thích ữ ng 

thay thế  không? 

 

Liế  u sữ  can thiế  p có thế  tả o gánh nả  ng 

không cân xữ ng cho các nhóm dế  bị  tổ n 

thữớng (ví dủ : phủ  nữ , ngữớ i bả n đị a, cổ  ng 

đổ ng có thu nhả  p thả p) không? 

 

Giả i pháp có chi phí cớ hổ  i cao có thế  

chuyế n hữớ ng nguổ n lữ c khổ i các biế  n 

pháp thích ữ ng hiế  u quả  hớn không? 

 

 Dữ  án có thế  làm giả m các đổ  ng lữ c hoả  c 

khả  năng thích ữ ng trong tữớng lai (ví dủ : 

bả ng cách tả o ra sữ  phủ  thuổ  c vào công 

nghế   bên ngoài)? 

 

Liế  u sữ  can thiế  p có thế  khóa các con 

đữớ ng hả n chế  các lữ a chổ n và tính linh 

hoả t trong tữớng lai? 

 

Khoả n đả u tữ có phù hớ p 

vớ i các SDG củ  thế  không? 

  

Chiế n lữớ c rút lui và tác 

đổ  ng dài hả n 

  

Khả  năng tác đổ  ng thích 

ữ ng kéo dài ngoài tả m 

nhìn đả u tữ là bao nhiêu? 

  

Làm thế  nào đế  dữ  án 

tránh tả o ra hiế  u ữ ng khóa 

hoả  c giả m các lữ a chổ n 

thích ữ ng trong tữớng lai 

theo thớ i gian 

  

 



Hệ thống quản lý môi trường và xã hội MCSSEAFP 
 

93 
 

Phủ  lủ c 15: Bả ng câu hổ i bả o vế   ngữớ i tiêu dùng 

Bổ i cả nh: Bả ng câu hổ i bả o vế   ngữớ i tiêu dùng sế  đữớ c sữ  dủ ng trong quá trình thả m 

đị nh hoả  c giám sát ESG đế  đánh giá cách công ty bả o vế   quyế n, quyế n riêng tữ và 

quyế n truy cả  p vào các cớ chế  khiế u nả i củ a ngữớ i tiêu dùng. Đây là tùy chổ n đổ i vớ i đả u 

tữ Loả i C và có thế  đữớ c yêu cả u đổ i vớ i Loả i B. 

# Chủ  đế  Câu hổ i Có / 

Không / 

N / A 

Ý 

kiế n 

1 An toàn 

thữ c phả m / 

sả n phả m 

Các sả n phả m (ví dủ : thữ c phả m, hả t giổ ng, 

nguyên liế  u đả u vào) có tuân thủ  các tiêu chuả n 

đả u vào nông nghiế  p hoả  c an toàn thữ c phả m 

có liên quan (ví dủ : HACCP, GAP, ISO) không? 

  

2 Truy xuả t 

nguổ n gổ c 

Có hế   thổ ng truy xuả t nguổ n gổ c sả n phả m tữ  

nguổ n đế n điế m bán hàng không? 

  

3 Ghi nhãn và 

yêu cả u bổ i 

thữớ ng 

Nhãn sả n phả m có chính xác vế  thành phả n, 

tuyên bổ  dinh dữớ ng, hả n sữ  dủ ng và nguổ n gổ c 

xuả t xữ  không? 

  

4 Kiế m soát 

chả t lữớ ng 

Có quy trình giám sát và kiế m tra chả t lữớ ng sả n 

phả m (ví dủ : dữ lữớ ng thuổ c bả o vế   thữ c vả  t, ô 

nhiế m) không? 

  

5 Recalls Công ty có phả i thu hổ i sả n phả m nào không? 

Nế u có, có giao thữ c thu hổ i không? 

  

6 Xữ  lý khiế u 

nả i 

Có quy trình nào đế  nông dân hoả  c ngữớ i tiêu 

dùng gữ i khiế u nả i hoả  c phả n hổ i không? 

  

7 Quyế n riêng 

tữ dữ  liế  u 

Đổ i vớ i các nế n tả ng hổ  trớ  công nghế  , dữ  liế  u 

ngữớ i dùng/nông dân có đữớ c bả o vế   theo luả  t 

bả o mả  t có liên quan không? 

  

8 Minh bả ch 

tài chính 

Nế u các sả n phả m/dị ch vủ  tài chính đữớ c cung 

cả p (ví dủ : đả u vào tín dủ ng), các điế u khoả n có 

đữớ c truyế n đả t rõ ràng cho nông dân không? 

  

9 Truy cả  p 

toàn diế  n 

Công ty có thữ c hiế  n các bữớ c đế  làm cho dị ch 

vủ  củ a mình có thế  tiế p cả  n đữớ c vớ i phủ  nữ , 

nông hổ   nhổ  hoả  c ngữớ i tiêu dùng bị  thiế  t thòi 

không? 

  

10 Tiế p thị  có 

đả o đữ c 

Các hoả t đổ  ng tiế p thị  có trung thữ c, đả  c biế  t là 

đổ i vớ i nhữ ng ngữớ i dân nông thôn có trình đổ   

biế t chữ  thả p không? 

  

 

Phủ  lủ c 16: Khả o sát mữ c đổ   gả n kế t củ a nhân viên: 

Bổ i cả nh: Cuổ  c khả o sát này đữớ c bả o mả  t và nhả m giúp công ty cả i thiế  n các tiêu 

chuả n lao đổ  ng và thữ c tiế n tả i nới làm viế  c. Cuổ  c khả o sát này là tùy chổ n và nhả m 

mủ c tiêu vào các công ty lớ n hớn. 
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Chủ đề Câu hỏi khảo sát Tùy chọn phản hồi 

Điế u khoả n 

lao đổ  ng 

Tôi hiế u các điế u khoả n và điế u kiế  n củ a 

hớ p đổ ng lao đổ  ng củ a mình. 

Rả t đổ ng ý / Đổ ng ý / Trung 

lả  p / Không đổ ng ý / Hoàn 

toàn không đổ ng ý 

Bổ i thữớ ng 

công bả ng 

Tôi tin rả ng tôi đữớ c trả  lữớng công bả ng 

cho công viế  c tôi làm. 

Rả t đổ ng ý / Đổ ng ý / Trung 

lả  p / Không đổ ng ý / Hoàn 

toàn không đổ ng ý 

Giớ  làm viế  c Thớ i gian làm viế  c củ a tôi hớ p lý và tuân 

thủ  chính sách củ a công ty. 

Rả t đổ ng ý / Đổ ng ý / Trung 

lả  p / Không đổ ng ý / Hoàn 

toàn không đổ ng ý 

Làm thêm 

giớ  

Tôi hiế u chính sách làm thêm giớ  củ a 

công ty và cách tôi đữớ c trả  lữớng. 

Rả t đổ ng ý / Đổ ng ý / Trung 

lả  p / Không đổ ng ý / Hoàn 

toàn không đổ ng ý 

Nghỉ  ngới và 

nghỉ  giả i lao 

Tôi có đủ  thớ i gian đế  nghỉ  ngới trong 

ngày làm viế  c. 

Rả t đổ ng ý / Đổ ng ý / Trung 

lả  p / Không đổ ng ý / Hoàn 

toàn không đổ ng ý 

Sữ c khổ e & 

An toàn 

Tôi cả m thả y an toàn tả i nới làm viế  c củ a 

mình và biế t cách báo cáo các mổ i 

quan tâm vế  an toàn. 

Rả t đổ ng ý / Đổ ng ý / Trung 

lả  p / Không đổ ng ý / Hoàn 

toàn không đổ ng ý 

Thủ  tủ c 

khiế u nả i 

Tôi biế t cách nổ  p đớn khiế u nả i hoả  c 

khiế u nả i nế u tôi gả  p vả n đế  trong công 

viế  c. 

Có / Không / Không chả c 

chả n 

Giả i quyế t 

khiế u nả i 

Tôi tin rả ng nhữ ng lớ i phàn nàn hoả  c bả t 

bình củ a tôi sế  đữớ c xem xét nghiêm túc 

và giả i quyế t. 

Rả t đổ ng ý / Đổ ng ý / Trung 

lả  p / Không đổ ng ý / Hoàn 

toàn không đổ ng ý 

Không trả  

đũa 

Tôi cả m thả y tữ  tin rả ng tôi có thế  nêu lên 

mổ i quan tâm mà không sớ  bị  trả  thù. 

Rả t đổ ng ý / Đổ ng ý / Trung 

lả  p / Không đổ ng ý / Hoàn 

toàn không đổ ng ý 

Phân biế  t đổ i 

xữ  

Tôi tin rả ng công ty không dung thữ  cho 

sữ  phân biế  t đổ i xữ  hoả  c quả y rổ i. 

Rả t đổ ng ý / Đổ ng ý / Trung 

lả  p / Không đổ ng ý / Hoàn 

toàn không đổ ng ý 

Tữ  do ngôn 

luả  n 

Tôi cả m thả y thoả i mái khi nêu mổ i quan 

tâm hoả  c đế  xuả t cho ban quả n lý. 

Rả t đổ ng ý / Đổ ng ý / Trung 

lả  p / Không đổ ng ý / Hoàn 

toàn không đổ ng ý 

Tữ  do lả  p hổ  i Tôi hiế u các quyế n củ a mình liên quan 

đế n viế  c tham gia hoả  c thành lả  p hiế  p 

hổ  i hoả  c công đoàn ngữớ i lao đổ  ng. 

Rả t đổ ng ý / Đổ ng ý / Trung 

lả  p / Không đổ ng ý / Hoàn 

toàn không đổ ng ý 

Đào tả o Tôi đã đữớ c đào tả o hoả  c thông tin vế  

quyế n lao đổ  ng và chính sách tả i nới làm 

viế  c củ a mình. 

Có / Không / Không chả c 

chả n 

Gớ i ý Công ty có thế  làm gì đế  cả i thiế  n điế u 

kiế  n làm viế  c? 

Mở 
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Phủ  lủ c 17: Tham quan thữ c đị a 

Bổ i cả nh: Danh sách kiế m tra thăm đị a điế m này hổ  trớ  thả m đị nh ESG bả ng cách xác 

minh viế  c thữ c hiế  n các thữ c hành môi trữớ ng và xã hổ  i tả i chổ . Nó bổ  sung cho viế  c đánh 

giá bàn bả ng cách xác nhả  n các tài liế  u đã nổ  p và đánh giá các điế u kiế  n thữ c tế  thông 

qua các cuổ  c phổ ng vả n và quan sát. 

Các chuyế n thăm đị a điế m là bả t buổ  c đổ i vớ i các khoả n đả u tữ Loả i B và tùy chổ n đổ i vớ i 

Loả i C. Chúng đữớ c thữ c hiế  n bớ i nhà tữ vả n tác đổ  ng củ a chữớng trình và các phát hiế  n 

sế  trữ c tiế p cung cả p thông tin cho báo cáo thả m đị nh ESG và giúp đị nh hình Kế  hoả ch 

hành đổ  ng ESG. 

Trụ cột 

ESG 

Mục / Câu hỏi Mục đích kiểm 

tra 

Có / 

Không / 

Không / 

A 

Quan 

sát / 

Nhận 

xét 

Tổng 

quát 

Đả u mổ i ESG hoả  c ngữớ i quả n 

lý đị a điế m có sả n sàng đế  

thả o luả  n không? 

Xác nhả  n ngữớ i 

chị u trách nhiế  m 

tả i chổ  

  

Tả t cả  các giả y phép quan 

trổ ng (môi trữớ ng, lao đổ  ng, 

v.v.) có hiế n thị  hoả  c truy cả  p 

không? 

Kiế m tra chéo tài 

liế  u so vớ i thữ c tế  

trang web 

  

Môi 

trường 

Thữ c hành phân loả i và xữ  lý 

chả t thả i có phù hớ p vớ i kế  

hoả ch quả n lý chả t thả i củ a 

công ty không? 

Xác thữ c dữ a trên 

kế  hoả ch đã gữ i 

  

Chả t thả i nguy hả i có đữớ c dán 

nhãn, lữu trữ  an toàn và xữ  lý 

đúng cách không? 

Kiế m tra trữ c quan 

  

Có dả u hiế  u ô nhiế m không 

khí, nữớ c hoả  c đả t không? (ví 

dủ : mùi, xả , chả y ra) 

Bả ng chữ ng vả  t lý 

vế  tác đổ  ng môi 

trữớ ng 

  

Mữ c tiêu thủ  năng lữớ ng và 

nữớ c có đữớ c giám sát tả i chổ  

không? 

Xác nhả  n sữ  tổ n 

tả i củ a đo 

sáng/nhả  t ký 

  

Cớ sớ  có thữ c hiế  n bả t kỳ biế  n 

pháp tiế t kiế  m năng lữớ ng 

hoả  c tiế t kiế  m nữớ c nào trong 

thữ c tế  không? 

Vữớ t ra ngoài 

chính sách đế  

thữ c hiế  n 

  

Xã hội / 

Lao 

động 

Ngữớ i lao đổ  ng có biế t vế  các 

kênh khiế u nả i (áp phích, hổ  p 

thữ góp ý, bả ng lớ i nói) không? 

Kiế m tra chéo vớ i 

nhân sữ  và nhân 

viên 
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Nhân viên có mả  c trang bị  bả o 

hổ   cá nhân thích hớ p và ngữớ i 

giám sát thữ c thi không? 

Quan sát viế  c sữ  

dủ ng và thữ c thi 

  

Các cớ sớ  vế   sinh, nghỉ  ngới 

và nữớ c uổ ng có thế  tiế p cả  n 

và hoả t đổ  ng không? 

Xác nhả  n tuân thủ  

các tiêu chuả n 

phúc lớ i củ a ngữớ i 

lao đổ  ng 

  

Ngữớ i lao đổ  ng đữớ c phổ ng 

vả n có xác nhả  n nhả  n thữ c vế  

các điế u khoả n hớ p đổ ng và 

cớ cả u tiế n lữớng không? 

Tam giác vớ i xem 

xét tài liế  u 

  

Có bả t kỳ dả u hiế  u nào có thế  

nhìn thả y củ a các hành vi lao 

đổ  ng trế  em hoả  c cữớ ng bữ c 

không? 

Quan sát và hổ i 

mổ  t cách nhả y 

cả m 

  

Sức 

khỏe & 

An toàn 

Các lổ i thoát hiế m có đữớ c 

đánh dả u và không bị  cả n trớ  

không? 

Tuân thủ  an toàn 

cháy nổ  và sớ tán 

  

Có biế n báo an toàn (mổ i nguy 

hiế m, yêu cả u PPE, v.v.) không? 

Xác minh biế n 

báo phù hớ p vớ i 

rủ i ro củ a trang 

web 

  

Có tai nả n tả i nới làm viế  c nào 

trong năm qua không? Nế u có, 

nó đữớ c ghi lả i và giả i quyế t 

nhữ thế  nào? 

Kiế m tra chéo 

nhả  t ký sữ  cổ  

  

Quản trị Hổ  sớ giám sát ESG (ví dủ : 

đánh giá, kiế m tra, đào tả o) có 

sả n và cả  p nhả  t không? 

Xác minh nhả  t ký 

hoả  c hổ  sớ kỹ  

thuả  t sổ  

  

Các bên liên quan (ví dủ : cổ  ng 

đổ ng hoả  c nông hổ   nhổ ) có 

tham gia vào trang web này 

không? Nế u có, có bả ng chữ ng 

vế  sữ  tham gia gả n đây 

không? 

Xác thữ c thữ c 

hành tham gia 

củ a các bên liên 

quan 

  

 

Phủ  lủ c 18: Hữớ ng dả n chuả n bị  Kế  hoả ch Chuả n bị  và Ứ ng phó Khả n cả p 

(EPRP) 

Bổ i cả nh: Kế  hoả ch Chuả n bị  và Ứ ng phó Khả n cả p (EPRP) phả i giả i quyế t tả t cả  các tình 

huổ ng khả n cả p hớ p lý liên quan đế n hoả t đổ  ng và đị a điế m củ a công ty. Các kế  hoả ch 

riêng biế  t, theo kị ch bả n củ  thế  nên đữớ c phát triế n cho các rủ i ro chính, chả ng hả n nhữ 

hổ a hoả n, lũ lủ t, tràn hóa chả t hoả  c thiên tai, tùy thuổ  c vào bổ i cả nh hoả t đổ  ng. 
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EPRP nên phác thả o các quy trình rõ ràng, có thế  hành đổ  ng cho cả  viế  c chuả n bị  và ữ ng 

phó khả n cả p. Nó cũng phả i bao gổ m các điế u khoả n vế  đào tả o nhân viên, diế n tả  p và 

nâng cao nhả  n thữ c đế  đả m bả o sữ  sả n sàng củ a tổ  chữ c trong trữớ ng hớ p khả n cả p. 

Các yếu tố chính sau đây cần đữợc cung cấp trong EPRP: 

Thành phần Định nghĩa 

Vai trò và trách 

nhiế  m 

Xác đị nh nhân sữ  chủ  chổ t liên quan đế n quả n lý khả n cả p. Phân 

công các vai trò có thả m quyế n rõ ràng đế  ra quyế t đị nh và giao 

tiế p. 

Quy trình vả  n 

hành tiêu chuả n 

(SOP) 

Trình bày chi tiế t các hành đổ  ng tữ ng bữớ c cả n thữ c hiế  n trong 

tữ ng loả i trữớ ng hớ p khả n cả p. Bao gổ m các tuyế n đữớ ng sớ tán, 

giao thữ c liên lả c và đánh giá sau sữ  kiế  n. 

Chính sách an 

toàn là trên hế t 

Nêu rõ rả ng viế  c bả o vế   tính mả ng và sữ  an toàn củ a con ngữớ i 

đữớ c ữu tiên hớn tài sả n, tài sả n hoả  c thiế t bị . 

Thiế t kế  Nhóm 

Ứ ng phó Khả n 

cả p (ERT) 

Hình thành mổ  t ERT đữớ c đào tả o vớ i trách nhiế  m đữớ c giao. Hiế n 

thị  thông tin liên hế   ERT rõ ràng trên khả p nới làm viế  c. 

Đào tả o và nâng 

cao năng lữ c 

Tiế n hành diế n tả  p và mô phổ ng khả n cả p thữớ ng xuyên. Cung cả p 

đào tả o vế  quy trình ữ ng phó cho tả t cả  nhân viên, bao gổ m cả  

nhân viên mớ i. 

Giao thữ c truyế n 

thông và leo 

thang 

Xác đị nh ai giao tiế p cái gì, vớ i ai và khi nào trong khủ ng hoả ng. 

Thiế t lả  p các bữớ c leo thang bên trong và bên ngoài cho các mữ c 

đổ   nghiêm trổ ng khác nhau củ a tình trả ng khả n cả p. 

Giám sát và kiế m 

toán 

Lên lị ch đánh giá đị nh kỳ và kiế m tra viế  c chuả n bị  cho trữớ ng hớ p 

khả n cả p. Cả  p nhả  t EPRP thữớ ng xuyên đế  phả n ánh nhữ ng thay 

đổ i trong hoả t đổ  ng, rủ i ro hoả  c bài hổ c kinh nghiế  m. 

Cớ sớ  hả  tả ng an 

toàn tả i chổ  

Đả m bả o tính sả n có và kiế m tra thữớ ng xuyên các thiế t bị  an toàn 

(ví dủ : bình chữ a cháy, đèn chiế u sáng khả n cả p, hế   thổ ng báo 

đổ  ng). 

Sớ cữ u và ữ ng 

phó sữ c khổ e 

Cung cả p bổ   dủ ng củ  sớ cữ u và đả m bả o nhữ ng ngữớ i phả n ữ ng 

đả u tiên đữớ c đào tả o có mả  t tả i chổ . Bao gổ m các thủ  tủ c liên hế   

vớ i hổ  trớ  y tế  hoả  c dị ch vủ  khả n cả p. 

Lữu trữ  hổ  sớ và 

báo cáo 

Duy trì nhả  t ký củ a tả t cả  các buổ i đào tả o, suýt trữớ t, sữ  cổ  và 

hành đổ  ng khả c phủ c. Sữ  dủ ng dữ  liế  u sữ  cổ  đế  cả i thiế  n khả  năng 

chuả n bị  và ữ ng phó trong tữớng lai. 

 

Phủ  lủ c 19: Hữớ ng dả n lả  p kế  hoả ch quả n lý môi trữớ ng xã hổ  i 

Bổ i cả nh: Hữớ ng dả n này cung cả p cả u trúc và nổ  i dung tổ i thiế u cả n thiế t đế  xây dữ ng 

Kế  hoả ch Quả n lý Môi trữớ ng và Xã hổ  i (ESMP). ESMP là mổ  t công củ  quan trổ ng đế  

quả n lý và giả m thiế u rủ i ro môi trữớ ng và xã hổ  i đữớ c xác đị nh trong quá trình thả m 

đị nh hoả  c Đánh giá Tác đổ  ng Môi trữớ ng và Xã hổ  i (ESIA). 
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ESMP phả i đữớ c tùy chỉ nh cho tữ ng hoả t đổ  ng và rủ i ro củ a tữ ng Công ty Danh mủ c đả u 

tữ và phù hớ p vớ i  Hế   thổ ng Quả n lý Môi trữớ ng và Xã hổ  i (ESMS) củ a chữớng trình, Tiêu 

chuả n Hiế  u suả t IFC và các quy đị nh quổ c gia. 

Vui lòng xem bên dữớ i các yêu cả u chính củ a ESMP.  

Thành phần 

ESMP 

Định nghĩa / Yêu cầu 

Tổ ng quan dữ  

án 

Mô tả  ngả n gổ n vế  công ty, hoả t đổ  ng củ a dữ  án, đị a điế m và các 

quy đị nh hoả  c giả y phép hiế  n hành vế  môi trữớ ng và xã hổ  i. 

Tóm tả t rủ i ro và 

tác đổ  ng 

Xác đị nh và tóm tả t các rủ i ro và tác đổ  ng chính vế  môi trữớ ng và 

xã hổ  i (ví dủ : ô nhiế m, rủ i ro lao đổ  ng, tác đổ  ng cổ  ng đổ ng), dữ a 

trên thả m đị nh hoả  c ESIA. 

Các biế  n pháp 

giả m thiế u 

Danh sách các hành đổ  ng củ  thế  đế  giả m hoả  c quả n lý tữ ng rủ i 

ro/tác đổ  ng đã xác đị nh, bao gổ m các mổ c thớ i gian, nhân viên có 

trách nhiế  m và các chỉ  sổ  hoả  c mủ c tiêu có thế  đo lữớ ng đữớ c. 

Kế  hoả ch giám 

sát và báo cáo 

Kế  hoả ch giám sát đế  theo dõi viế  c thữ c hiế  n các biế  n pháp giả m 

thiế u, bao gổ m tả n suả t, phữớng pháp/công củ , các bên chị u trách 

nhiế  m và cớ chế  báo cáo. 

Chuả n bị  và 

ữ ng phó khả n 

cả p (EPRP) 

Phác thả o các quy trình khả n cả p, vai trò, đào tả o, phổ i hớ p vớ i 

chính quyế n và kế  hoả ch truyế n thông vớ i các cổ  ng đổ ng bị  ả nh 

hữớ ng. 

Sữ  tham gia 

củ a các bên 

liên quan 

Mô tả  vế  cách các bên liên quan (bao gổ m cổ  ng đổ ng đị a phữớng, 

ngữớ i lao đổ  ng, v.v.) đữớ c tham khả o ý kiế n và tham gia, và cách 

phả n hổ i củ a hổ  đữớ c giả i quyế t trong ESMP. 

Sả p xế p thế  chế  Xác đị nh vai trò, trách nhiế  m và dòng báo cáo đế  thữ c hiế  n ESMP. 

Nên bao gổ m sớ đổ  tổ  chữ c và kế  hoả ch nhân sữ  đế  giám sát ESG. 

Đào tả o và nâng 

cao năng lữ c 

Lả  p kế  hoả ch đào tả o thữớ ng xuyên cho nhân viên và nhà thả u vế  

các chủ  đế  ESG, ữ ng phó khả n cả p và thữ c hiế  n các biế  n pháp 

giả m thiế u. 

Phân bổ  ngân 

sách 

Chi phí ữớ c tính đế  thữ c hiế  n ESMP, bao gổ m giả m thiế u, giám sát, 

đào tả o và thiế t bị . 

Quy trình xem 

xét và cả  p nhả  t 

Mô tả  vế  thớ i điế m và cách thữ c ESMP sế  đữớ c xem xét và sữ a đổ i 

(ví dủ : hàng năm hoả  c sau các sữ  cổ /thay đổ i lớ n). 

Tài liế  u và lữu 

trữ  hổ  sớ 

Hế   thổ ng duy trì hổ  sớ vế  các hành đổ  ng giả m thiế u, dữ  liế  u giám 

sát, các cuổ  c hổ p củ a các bên liên quan, khiế u nả i, sữ  cổ  và các 

hoả t đổ  ng đào tả o. 

 


